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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Kể từ khi du nhập vào Đông Á và Đông Nam Á, Công giáo luôn đứng trƣớc 

một vấn đề quan trọng: làm thế nào để một đức tin mang tính phổ quát có thể đƣợc 

tiếp nhận và thể hiện phù hợp trong những bối cảnh văn hóa cụ thể? Từ góc độ này, 

quá trình phát triển của Công giáo tại Việt Nam và Trung Quốc mang lại một 

trƣờng hợp so sánh có ý nghĩa, bởi hai quốc gia đều có những truyền thống văn hóa 

có nhiều điểm tƣơng đồng, đồng thời hình thành những đặc điểm riêng trong quá 

trình tiếp nhận và phát triển Công giáo. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có phần lớn tập trung vào lịch sử, văn hóa hoặc 

đời sống Công giáo của từng quốc gia, trong khi các nghiên cứu so sánh trực tiếp 

giữa những trƣờng hợp cụ thể của Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn tƣơng đối hạn 

chế. Sự phân tách trong cách tiếp cận nghiên cứu khiến những điểm tƣơng đồng và 

khác biệt trong cách các cộng đồng Công giáo tiếp nhận, điều chỉnh và kết hợp các 

yếu tố văn hóa địa phƣơng chƣa đƣợc làm rõ một cách đầy đủ. Do đó, việc đặt các 

trƣờng hợp nghiên cứu trong một khung so sánh có hệ thống có thể góp phần làm 

phong phú thêm nhận thức về sự đa dạng của các hình thức bản địa hóa Công giáo 

trong không gian văn hóa Đông Á và Đông Nam Á. 

Đây là khoảng trống nghiên cứu mà tác giả lựa chọn tiếp cận thông qua đề tài: 

―So sánh đặc điểm thực hành bản địa hóa Công giáo Việt Nam và Trung Quốc 

(Trƣờng hợp thờ cúng tổ tiên và âm nhạc sử dụng trong nghi lễ ở Giáo phận Bắc 

Ninh và Côn Minh)‖ để thực hiện luận văn Thạc sĩ Việt Nam học. 

Nhằm góp phần bổ sung khoảng trống nghiên cứu trên, luận văn tập trung vào ba 

hƣớng chính: 

Thứ nhất, tăng cƣờng và làm phong phú thêm những phƣơng diện nghiên cứu 

còn chƣa đƣợc khai thác đầy đủ trong các công trình hiện có, đặc biệt là thông qua 

việc mở rộng cách tiếp cận từ nghiên cứu từng trƣờng hợp riêng lẻ sang so sánh hai 

trƣờng hợp có những điểm tƣơng đồng về bối cảnh văn hóa nhƣng có những đặc 

điểm phát triển khác nhau. 
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Một đánh giá tổng quan về các tài liệu hiện có cho thấy các nghiên cứu về Công 

giáo tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào lịch sử truyền giáo, quá trình hình thành và 

phát triển của cộng đồng Công giáo, cũng nhƣ mối quan hệ giữa Công giáo với đời 

sống văn hóa – xã hội. Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên sâu về những phƣơng 

thức mà Công giáo tiếp nhận và điều chỉnh các yếu tố văn hóa địa phƣơng trong đời 

sống phụng vụ vẫn còn tƣơng đối hạn chế. Trong khi đó, các nghiên cứu về Công 

giáo tại Trung Quốc trong thời gian dài chú trọng đến lịch sử truyền giáo, các cuộc 

tranh luận về nghi lễ và những vấn đề thần học liên quan đến việc tiếp nhận các 

phong tục truyền thống. Những nghiên cứu tập trung trực tiếp vào các thực hành 

bản địa hóa đƣơng đại, đặc biệt ở cấp độ giáo phận và đời sống cộng đồng, vẫn cần 

đƣợc tiếp tục bổ sung. 

Việc đặt hai trƣờng hợp nghiên cứu cạnh nhau không chỉ nhằm mô tả những 

hiện tƣợng riêng lẻ, mà còn hƣớng tới việc làm rõ một vấn đề so sánh quan trọng: 

khi cùng một truyền thống Công giáo đƣợc tiếp nhận trong những môi trƣờng văn 

hóa khác nhau, các cộng đồng Công giáo có thể hình thành những cách thức điều 

chỉnh và kết hợp các yếu tố địa phƣơng nhƣ thế nào? Nghiên cứu này vì vậy hƣớng 

tới việc bổ sung những nghiên cứu so sánh có hệ thống về Công giáo tại Việt Nam 

và Trung Quốc, thông qua một cấu trúc phân tích gồm ―cơ sở lý thuyết – phân tích 

thực hành – so sánh và khái quát‖. Cách tiếp cận này góp phần cung cấp một cơ sở 

phân tích cụ thể hơn cho việc nghiên cứu sự đa dạng của quá trình bản địa hóa Công 

giáo trong không gian văn hóa Đông Á và Đông Nam Á. 

Tập trung vào hai phƣơng diện cốt lõi: thực hành thờ cúng tổ tiên và âm nhạc 

phụng vụ 

Trong số nhiều phƣơng diện của quá trình bản địa hóa, nghiên cứu này lựa chọn 

thực hành tƣởng nhớ tổ tiên và âm nhạc phụng vụ làm hai trƣờng hợp phân tích chính, 

bởi cả hai đều có vị trí đáng chú ý trong đời sống văn hóa và biểu đạt tôn giáo. 

Thứ nhất là thực hành tƣởng nhớ tổ tiên. Đây là truyền thống quan trọng trong 

đời sống văn hóa Việt Nam và Trung Quốc. Tại Việt Nam, truyền thống này tạo 

điều kiện để Công giáo tiếp nhận và điều chỉnh các hình thức thể hiện lòng hiếu 

thảo trong khuôn khổ đức tin. Tại Trung Quốc, các thực hành liên quan đến tổ tiên 
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cũng đa dạng theo từng khu vực. Việc so sánh hai giáo phận giúp làm rõ mối quan 

hệ giữa văn hóa địa phƣơng và đời sống Công giáo. 

Thứ hai là âm nhạc phụng vụ. Âm nhạc giữ vai trò quan trọng trong việc biểu 

đạt ý nghĩa tôn giáo và cảm xúc của tín hữu. Tại Việt Nam và Trung Quốc, âm nhạc 

Công giáo tiếp nhận các yếu tố âm nhạc dân gian địa phƣơng với những mức độ 

khác nhau. Việc so sánh giúp làm rõ cách các cộng đồng Công giáo điều chỉnh âm 

nhạc để phù hợp với văn hóa và đời sống phụng vụ địa phƣơng. 

Giá trị thực tiễn: tìm hiểu sự tƣơng tác giữa bản địa hóa và đời sống văn hóa 

đƣơng đại 

Trong bối cảnh đƣơng đại, bản địa hóa Công giáo không chỉ liên quan đến quá 

trình truyền bá và thích nghi với văn hóa địa phƣơng, mà còn gắn với cách các cộng 

đồng Công giáo duy trì bản sắc tôn giáo đồng thời tiếp nhận những yếu tố phù hợp từ 

môi trƣờng văn hóa xung quanh. Tại Việt Nam, sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa 

địa phƣơng với đời sống phụng vụ Công giáo đã tạo nên nhiều hình thức biểu đạt đặc 

thù. Tại Trung Quốc, quá trình này cũng diễn ra với những đặc điểm khác nhau tùy 

thuộc vào điều kiện lịch sử, văn hóa và đặc điểm tổ chức của từng địa phƣơng. 

Vì vậy, mục đích của việc so sánh hai trƣờng hợp không phải nhằm đánh giá 

trƣờng hợp nào có mức độ bản địa hóa ―tốt hơn‖ hay ―kém hơn‖, mà nhằm làm rõ 

tính đa dạng của các phƣơng thức tiếp nhận, điều chỉnh và kết hợp văn hóa trong 

đời sống Công giáo. Qua đó, nghiên cứu góp phần nhận diện những khả năng, đặc 

điểm và giới hạn của quá trình bản địa hóa trong những bối cảnh văn hóa khác nhau, 

đồng thời cung cấp thêm tƣ liệu cho việc nghiên cứu mối quan hệ giữa Công giáo 

và văn hóa địa phƣơng. 

Nhƣ vậy, đề tài vừa góp phần xây dựng cơ sở phân tích so sánh cho việc nghiên 

cứu bản địa hóa Công giáo tại Việt Nam và Trung Quốc, vừa cung cấp những nhận 

xét có giá trị tham khảo đối với việc tìm hiểu sự tƣơng tác giữa đời sống tôn giáo và 

văn hóa địa phƣơng trong bối cảnh đƣơng đại. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Nghiên cứu về bản địa hóa Công giáo và thực hành thờ cúng tổ tiên. 

Tại Việt Nam, các học giả nhƣ Nguyễn Hữu Thụ đã nghiên cứu ảnh hƣởng của 

văn hóa truyền thống đối với thực hành thờ cúng tổ tiên của tín hữu Công giáo, với 

trƣờng hợp nghiên cứu là Tổng Giáo phận Hà Nội. Đồng thời, Hƣớng dẫn về việc 
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kính nhớ tổ tiên do Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành năm 2019 đã trở thành 

một tài liệu quan trọng trong các nghiên cứu gần đây. Văn bản này xác định rõ ý 

nghĩa của việc kính nhớ tổ tiên gắn với lòng hiếu thảo, đồng thời hƣớng dẫn cách 

bài trí bàn thờ gia đình và các quy tắc thực hành nghi lễ. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

hiện có về việc thờ cúng tổ tiên tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào từng giáo phận 

riêng lẻ và cách diễn giải giáo lý thần học, trong khi sự khác biệt về cơ chế tổ chức 

và triển khai trong thực tiễn vẫn chƣa đƣợc quan tâm đầy đủ. 

Tại Trung Quốc, các nghiên cứu về thực hành thờ cúng tổ tiên của tín hữu Công 

giáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lịch sử học và tôn giáo học. Các học giả đã tìm 

hiểu thực hành của tín hữu trong các dịp nhƣ tảo mộ vào tiết Thanh Minh và tƣởng 

nhớ tổ tiên dịp Tết Nguyên đán, đồng thời chỉ ra rằng những biến đổi trong nghi lễ 

thờ cúng tổ tiên là một bộ phận quan trọng của quá trình bản địa hóa phụng vụ 

Công giáo. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đề cập đến sự tƣơng tác giữa tín 

ngƣỡng thờ cúng tổ tiên đặc thù của các dân tộc thiểu số ở Vân Nam, nhƣ dân tộc 

Di và dân tộc Miêu, với Công giáo. Tuy nhiên, nhìn chung, các nghiên cứu thực 

chứng về thực hành thờ cúng tổ tiên trong cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc đại 

lục, đặc biệt là những khảo sát chuyên sâu ở cấp giáo phận nhƣ Giáo phận Côn 

Minh, vẫn còn tƣơng đối hạn chế. 

2.2 Nghiên cứu về âm nhạc nghi lễ Công giáo. 

Những năm gần đây, giới học thuật Việt Nam ngày càng quan tâm đến quá trình 

bản địa hóa thánh nhạc Công giáo. Các nghiên cứu cho thấy Giáo hội Việt Nam 

không chỉ đƣa tiếng Việt vào phụng vụ mà còn bắt đầu thử nghiệm sử dụng nhạc cụ 

truyền thống, nhƣ bộ trống Trắc và đàn nhị, cùng các giai điệu dân ca địa phƣơng, 

chẳng hạn dân ca Quan họ, trong sáng tác thánh nhạc. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

hiện có về âm nhạc Công giáo Việt Nam chủ yếu tập trung vào phân tích kỹ thuật 

âm nhạc, trong khi mối liên hệ giữa âm nhạc với cơ chế tổ chức của Giáo hội, nhƣ 

quy trình thẩm định của Ủy ban Thánh nhạc, và mức độ tiếp nhận của tín hữu vẫn 

chƣa đƣợc khảo sát đầy đủ. 

Các nghiên cứu của giới học thuật Trung Quốc về âm nhạc Công giáo chủ yếu 

tập trung vào lịch sử ở quy mô tổng thể hoặc một số khu vực cụ thể. Chẳng hạn, 
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công trình Thánh ca vùng cao nguyên tuyết của Tôn Thần Hội đã tiến hành khảo sát 

điền dã chi tiết về âm nhạc phụng vụ Công giáo của các dân tộc thiểu số nhƣ ngƣời 

Tạng và ngƣời Lật Túc tại khu vực giáp ranh giữa Vân Nam, Tây Tạng và Tứ 

Xuyên, qua đó làm rõ quá trình giao thoa và dung hợp âm nhạc trong bối cảnh các 

nền văn hóa khác nhau tƣơng tác với nhau. Bên cạnh đó, một số học giả cũng 

nghiên cứu hiện tƣợng các nhà thờ tại Tây An và những địa phƣơng khác đƣa nhạc 

cụ dân tộc nhƣ sáo sênh và đàn nhị vào thực hành âm nhạc. Tuy nhiên, nhìn chung, 

các nghiên cứu thực chứng có hệ thống về thực hành âm nhạc phụng vụ tại Giáo 

phận Côn Minh trong bối cảnh đa dân tộc vẫn còn hạn chế. Đồng thời, ảnh hƣởng 

của đặc điểm mang tính thể chế là thiếu một bộ thánh ca thống nhất trong Giáo hội 

Công giáo Trung Quốc cũng chƣa đƣợc phân tích đầy đủ. 

2.3. Nghiên cứu so sánh Công giáo Việt Nam và Trung Quốc 

Hiện nay, các nghiên cứu so sánh Công giáo Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang 

ở giai đoạn đầu. Công trình tiêu biểu nhất là chuyên khảo Một con rồng và hai con 

bồ câu: Lịch sử so sánh Giáo hội Công giáo Trung Quốc và Việt Nam của học giả 

ngƣời Áo Leopold Leeb. Sử dụng phƣơng pháp ―soi chiếu lẫn nhau‖, tác giả hệ 

thống hóa tiến trình lịch sử Công giáo tại hai quốc gia từ thế kỷ XVII đến thế kỷ 

XX, qua đó chứng minh tính khả thi về mặt học thuật của hƣớng nghiên cứu so sánh 

Việt Nam – Trung Quốc.  

Tuy nhiên, nghiên cứu của Leopold Leeb chủ yếu tập trung vào phƣơng diện 

lịch sử, nhƣ cơ cấu lãnh đạo Giáo hội, kiến trúc và văn học. Các phân tích so sánh ở 

cấp độ vi mô về thực hành bản địa hóa Công giáo tại các giáo phận cụ thể sau Công 

đồng Vatican II, đặc biệt trong bối cảnh đƣơng đại, vẫn còn hạn chế, nhất là đối với 

hai lĩnh vực thờ cúng tổ tiên và âm nhạc phụng vụ. 

Trên cơ sở đó, luận văn này lấy đề tài ―So sánh đặc điểm thực hành bản địa hóa 

Công giáo Việt Nam và Trung Quốc (Trƣờng hợp thờ cúng tổ tiên và âm nhạc sử 

dụng trong nghi lễ ở Giáo phận Bắc Ninh và Côn Minh)‖, nhằm góp phần bổ sung 

những khoảng trống trong các nghiên cứu hiện có, đồng thời khảo sát một cách có 

hệ thống những đặc điểm, điểm tƣơng đồng và khác biệt trong thực hành bản địa 

hóa Công giáo tại hai quốc gia. 
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3. Ý nghĩa nghiên cứu 

3.1. Ý nghĩa lý luận  

Mở rộng mô hình "so sánh xuyên quốc gia" trong nghiên cứu bản địa hóa Công giáo. 

Các nghiên cứu học thuật hiện nay về sự bản địa hóa của Công giáo chủ yếu áp 

dụng quan điểm "một chiều", nghĩa là tập trung vào một quốc gia hoặc giáo phận nhất 

định và xem xét sự tƣơng tác theo chiều dọc của nó với Giáo hội Công giáo La Mã. 

Mặc dù mô hình này có lập luận rõ ràng, nhƣng khó giải thích tại sao các quốc gia 

khác nhau trong phạm vi văn hóa Nho giáo Đông Á lại thể hiện những khác biệt đáng 

kể trong con đƣờng chấp nhận cùng một hệ thống tín ngƣỡng. Nghiên cứu này đặt 

Việt Nam và Trung Quốc cạnh nhau, xây dựng một khung phân tích "so sánh song 

song". Điều này giúp nâng tầm "sự bản địa hóa" từ một quá trình "truyền bá-chấp 

nhận" một chiều thành một mô hình trò chơi tƣơng tác về "văn hóa-niềm tin", từ đó 

làm phong phú thêm các chiều cạnh phân tích của lý thuyết thích ứng văn hóa trong 

lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo. 

Làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lý thuyết về tính liên tục đƣơng đại của "Tranh 

luận về nghi lễ". 

Có rất nhiều nghiên cứu học thuật về "Tranh luận về nghi lễ Trung Quốc", nhƣng 

hầu hết đều dừng lại ở triều đại nhà Thanh hoặc thời kỳ Cộng hòa, mà chƣa chú trọng 

đầy đủ đến sự tiếp diễn ngầm của nó trong thực tiễn nhà thờ đƣơng đại. Nghiên cứu 

này, thông qua việc so sánh cách tiếp cận của Giáo hội Việt Nam trong việc "kết hợp 

phong tục dân gian vào nghi lễ" (trực tiếp chuyển đổi các nghi lễ thờ cúng tổ tiên dân 

gian thành phụng vụ Công giáo) và cách tiếp cận của Giáo hội Trung Quốc trong việc 

"giải thích nghi lễ bằng lý trí" (nhấn mạnh việc diễn giải lại ý nghĩa của việc thờ cúng 

tổ tiên từ góc độ thần học), cho thấy các cuộc tranh luận thần học trong lịch sử đã phát 

triển thành những chiến lƣợc thực tiễn khác nhau nhƣ thế nào trong thời hiện đại. 

Khám phá này giúp chuyển đổi "Tranh luận về nghi lễ" từ một sự kiện lịch sử thành 

một khái niệm phân tích có sức mạnh giải thích lâu dài.  

Xác lập vị thế học thuật của âm nhạc nghi lễ nhƣ một "chỉ số quan sát địa 

phƣơng". 



 10 

Trong các nghiên cứu Công giáo hiện nay, âm nhạc thƣờng đƣợc phân loại là một 

nhánh nhỏ của "lịch sử nghệ thuật" hoặc "nghiên cứu nghi lễ", và hiếm khi đƣợc coi là 

một chỉ số cốt lõi để đo lƣờng mức độ bản địa hóa. Nghiên cứu này nâng tầm việc sử 

dụng âm nhạc lên ngang hàng với các tập tục thờ cúng tổ tiên. Bằng cách phân tích sự 

hội nhập sâu sắc của các thể loại và nhạc cụ dân tộc vào giáo hội Việt Nam, cũng nhƣ 

những thành tựu và thách thức của âm nhạc thánh ca trong việc khám phá "sự hội 

nhập Đông - Tây" trong giáo hội Trung Quốc, nghiên cứu này chứng minh rằng âm 

nhạc không chỉ là "vỏ bọc" của các nghi lễ, mà còn là "sự biểu đạt bằng âm thanh" của 

các khái niệm thần học. Cách tiếp cận này đƣợc kỳ vọng sẽ mang lại nguồn cảm hứng 

phƣơng pháp luận mới cho việc nghiên cứu các nghi lễ tôn giáo. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

3.2.1. Cung cấp luận cứ khoa học cho chiến lược bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa trong Công giáo ở Việt Nam và Trung Quốc 

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam nổi tiếng với bản sắc dân tộc mạnh mẽ, nhƣng 

đặc điểm này không hình thành chỉ sau một đêm. Nghiên cứu này, thông qua việc 

xem xét có hệ thống lịch sử các tập tục thờ cúng tổ tiên và việc sử dụng âm nhạc trong 

các nhà thờ Việt Nam, đã trình bày rõ ràng con đƣờng tiến hóa của việc "gắn kết cốt 

lõi của đức tin với văn hóa địa phƣơng". Đối với Giáo hội Việt Nam ngày nay, nghiên 

cứu này giúp Giáo hội nhận thức rõ hơn tính độc đáo của truyền thống riêng và, dƣới 

tác động của toàn cầu hóa và hiện đại hóa, vững vàng theo đuổi con đƣờng tự tin về 

văn hóa trong "Công giáo Việt Nam".  

 Trong bối cảnh chính sách hiện nay là "tuân thủ định hƣớng Hán hóa Công giáo ở 

nƣớc ta", việc kết hợp sâu sắc việc thể hiện đức tin với nền văn hóa truyền thống 

Trung Hoa tƣơi đẹp là một vấn đề quan trọng mà Giáo hội Trung Quốc đang phải đối 

mặt. Là một ―ngƣời thực hành những cách diễn giải khác nhau về cùng một mô típ 

văn hóa (lòng hiếu thảo Nho giáo)‖, những kinh nghiệm thành công và bài học tiềm 

năng của Giáo hội Việt Nam trong việc bản địa hóa âm nhạc và thích ứng phụng vụ có 

thể cung cấp những tham khảo quý giá cho Giáo hội Trung Quốc. Đặc biệt, sự khôn 

ngoan của Việt Nam trong việc cân bằng giữa "bảo tồn tính thiêng liêng của nghi lễ" 

với "kết hợp các yếu tố văn hóa dân gian" có giá trị tham khảo trực tiếp cho việc tiếp 
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tục nghiên cứu bản địa hóa âm nhạc thiêng liêng và tái thiết các nghi lễ thờ cúng tổ 

tiên ở Trung Quốc.  

3.2.2. Cung cấp tài liệu tham khảo cho việc ra quyết định của các bộ phận quản lý 

tôn giáo và các tổ chức văn hóa 

Việc bản địa hóa tôn giáo không chỉ là vấn đề nội bộ của nhà thờ mà còn liên quan 

đến việc kế thừa văn hóa dân tộc và xây dựng sự hài hòa xã hội. Nghiên cứu này, 

thông qua phân tích so sánh về cách các mô hình quản lý và môi trƣờng chính sách 

khác nhau ở hai quốc gia ảnh hƣởng đến xu hƣớng bản địa hóa tôn giáo, có thể cung 

cấp bằng chứng thực nghiệm cho các cơ quan quản lý tôn giáo để xây dựng các chính 

sách phù hợp hơn với quy luật phát triển văn hóa. Trong khi đó, đối với các tổ chức 

bảo tồn văn hóa, di sản âm nhạc dân tộc chứa đựng trong âm nhạc Công giáo Việt 

Nam và Trung Quốc đƣợc nghiên cứu cũng cho thấy tiềm năng khám phá không gian 

đặc biệt của "lĩnh vực tôn giáo" trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. 

3.2.3. Thúc đẩy đối thoại tôn giáo và sự thấu hiểu văn hóa ở Đông Á và Đông Nam Á 

Việt Nam và Trung Quốc đều thuộc phạm vi văn hóa Nho giáo, nhƣng mỗi nƣớc 

lại sở hữu những truyền thống dân tộc độc đáo riêng. Nghiên cứu này, bằng cách làm 

rõ những điểm tƣơng đồng và khác biệt giữa các Giáo hội Công giáo của hai quốc gia 

trong việc ứng phó với những thách thức văn hóa giống nhau, không chỉ có thể tăng 

cƣờng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa hai Giáo hội, mà còn giúp cải thiện sự 

hiểu biết về cấu trúc văn hóa và tâm lý của nhau từ góc độ tôn giáo, bổ sung nền tảng 

học thuật về "sự đồng cảm" cho các hoạt động giao lƣu văn hóa ở Đông Á và Đông 

Nam Á.  

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu cốt lõi của nghiên cứu này là thực tiễn bản địa hóa của 

Công giáo, đƣợc cụ thể hóa thành hai khía cạnh có thể quan sát và so sánh đƣợc, đó 

là thực tiễn thờ cúng tổ tiên và âm nhạc nghi lễ Công giáo qua khảo cứu tại Bắc 

Ninh của Việt Nam và Côn Minh của Trung Quốc. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 
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Phạm vi về nội dung: nghiên cứu tập trung vào so sánh giữa hai quốc gia nhƣng 

tập trung vào hai nội dung cốt lõi là thờ cúng tổ tiên và âm nhạc sử dụng trong nghi 

lễ Công giáo. Khảo sát thực tiễn tác giả phát hiện rằng, Giáo phận Bắc Ninh và 

Giáo phận Côn Minh có đặc điểm cấu trúc chung là "tƣơng đồng nhƣng khác biệt" 

trong các nghiên cứu so sánh. Cả hai giáo phận đều thuộc phạm vi văn hóa Đông Á 

và Đông Nam Á, nằm trong sự căng thẳng giữa truyền thống Nho giáo về lòng hiếu 

thảo và đức tin Công giáo, và cả hai đều chịu ảnh hƣởng bởi các cuộc cải cách bản 

địa hóa phụng vụ sau Công đồng Vatican II—đây là cơ sở cho sự tƣơng đồng giữa 

chúng. Tuy nhiên, do những khác biệt đáng kể về hoàn cảnh lịch sử (Trung Quốc 

trải qua cuộc tranh cãi về nghi lễ có tầm ảnh hƣởng sâu rộng, trong khi Việt Nam 

không trải qua cuộc xung đột trực tiếp nào ở quy mô tƣơng tự), môi trƣờng thể chế 

(hai nƣớc có hệ thống quản lý tôn giáo khác nhau) và hệ sinh thái văn hóa (Giáo 

phận Côn Minh đối mặt với tình hình văn hóa đa sắc tộc, trong khi Giáo phận Bắc 

Ninh nằm trong môi trƣờng văn hóa Kinh tƣơng đối đồng nhất), sự bản địa hóa của 

Công giáo ở hai nơi thể hiện những con đƣờng và đặc điểm thực tiễn khác 

nhau—đây chính là giá trị của nghiên cứu so sánh. 

Lý do lựa chọn hai chiều phân tích: Việc thờ cúng tổ tiên là một vấn đề kinh 

điển trong quá trình thích ứng văn hóa của Công giáo ở Trung Quốc, chạm đến sự 

căng thẳng sâu sắc giữa "sự thuần khiết của đức tin" và "bản sắc văn hóa", đồng 

thời là một chỉ báo nhạy cảm về mức độ bản địa hóa. Nhạc nghi lễ là sự thể hiện 

trực tiếp của bản sắc địa phƣơng ở cấp độ cảm giác và thẩm mỹ. Nguồn gốc văn hóa 

và lựa chọn phong cách của nó thƣờng phản ánh mối quan hệ giữa nhà thờ và văn 

hóa địa phƣơng một cách chân thực hơn cả những tuyên bố thần học. Việc kết hợp 

hai khía cạnh này giúp hình thành sự hiểu biết toàn diện về các hoạt động bản địa 

hóa từ góc độ "khái niệm-đạo đức" và "biểu đạt-thẩm mỹ". 

Phạm vi nghiên cứu về không gian, thời gian, nội dung và quan điểm. 

Phạm vi địa lý của nghiên cứu giới hạn trong Giáo phận Bắc Ninh thuộc Việt 

Nam và Giáo phận Côn Minh thuộc Trung Quốc. Giáo phận Bắc Ninh nằm ở vùng 

đồng bằng sông Hồng phía Bắc Việt Nam, bao gồm tỉnh Bắc Ninh và các vùng lân 

cận. Đây là một trong những giáo phận Công giáo đƣợc thành lập sớm nhất tại Việt 
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Nam và có truyền thống địa phƣơng mạnh mẽ. Giáo phận Côn Minh, bao gồm 

thành phố Côn Minh và các vùng lân cận thuộc tỉnh Vân Nam, là một giáo phận đa 

sắc tộc và đa văn hóa. Các hoạt động bản địa hóa của giáo phận phải đối mặt với 

thách thức kép từ văn hóa ngƣời Hán và văn hóa của các dân tộc thiểu số. Công tác 

khảo sát thực địa tại hai giáo phận sẽ đƣợc tiến hành tại các giáo xứ tiêu biểu, 

nhƣng kết quả nghiên cứu sẽ không nhằm mục đích khái quát hóa cho toàn bộ cộng 

đồng Công giáo ở cả hai quốc gia. 

Thời kỳ lịch sử đƣợc nghiên cứu kéo dài từ Công đồng Vatican II (1962–1965) 

đến nay. Lý do chọn điểm xuất phát này là vì Hiến chƣơng Phụng vụ của Thành phố 

Vatican II đã nêu rõ nguyên tắc bản địa hóa phụng vụ (Điều 37-40), cung cấp các 

hƣớng dẫn rõ ràng và không gian thể chế cho việc cải cách các thực hành thờ 

phƣợng tổ tiên và âm nhạc nghi lễ của các Giáo hội Công giáo ở các quốc gia khác 

nhau. Chỉ sau đó, các thực hành bản địa hóa của hai giáo phận mới bƣớc vào giai 

đoạn khám phá có hệ thống. Tuy nhiên, để tìm hiểu nguyên nhân lịch sử, nghiên 

cứu này sẽ xem xét lại các tranh chấp về phụng vụ trong thế kỷ 17 và 18 cũng nhƣ 

sự thành lập và phát triển của hai giáo phận trong thế kỷ 19 và 20 nhằm hiểu rõ 

nguồn gốc lịch sử của những khác biệt hiện nay.  

Về các tập tục thờ cúng tổ tiên, nghiên cứu tập trung vào ba khía cạnh: các 

phƣơng pháp tƣởng niệm tổ tiên trong Thánh lễ, nghi thức tảo mộ công cộng tại các 

giáo xứ và các tập tục thờ cúng tổ tiên thực tế trong các gia đình giáo xứ. Về âm 

nhạc nghi lễ, nghiên cứu tập trung vào ba khía cạnh: mức độ bản địa hóa của âm 

nhạc Thánh lễ (Thánh lễ thƣờng kỳ và Thánh lễ đặc biệt), thành phần dàn nhạc và 

việc sử dụng nhạc cụ, và nguồn gốc văn hóa của các chất liệu âm nhạc. Các khía 

cạnh địa phƣơng khác, chẳng hạn nhƣ dịch vụ xã hội, hoạt động giáo dục và nghệ 

thuật kiến trúc ở hai giáo xứ, không phải là trọng tâm chính của nghiên cứu này và 

chỉ đƣợc đề cập nhƣ thông tin bổ sung khi cần thiết để giải thích sự khác biệt.  

Nghiên cứu này sử dụng hai góc nhìn kết hợp phƣơng pháp "từ trên xuống" và 

"từ dƣới lên". Nội dung tập trung vào cả lập trƣờng thần học và chỉ thị chính sách 

của các nhà chức trách Giáo hội (giám mục giáo phận, ủy ban phụng vụ) cũng nhƣ 

sự chấp nhận thực tế và các hoạt động hàng ngày của giáo dân cơ sở, nhằm trình 
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bày sự căng thẳng và tƣơng tác tiềm tàng giữa việc bản địa hóa và "sự vận động của 

các tổ chức" với "thực tiễn cơ sở". 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp so sánh trong 

khuôn khổ nghiên cứu định tính, giữa Giáo phận Bắc Ninh (Việt Nam) và Giáo phận 

Côn Minh (Trung Quốc) để xem xét các biểu hiện và nguyên nhân cụ thể của sự khác 

biệt trong quá trình bản địa hóa Công giáo ở hai khía cạnh: thực hành thờ cúng tổ tiên 

và âm nhạc nghi lễ. 

5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Luận văn này sử dụng nghiên cứu định tính làm khung phƣơng pháp luận tổng thể. 

Nghiên cứu định tính nhấn mạnh việc hiểu ý nghĩa của các hiện tƣợng xã hội trong 

bối cảnh tự nhiên, tập trung vào việc diễn giải sâu sắc kinh nghiệm chủ quan của các 

chủ thể, bối cảnh văn hóa và hệ thống biểu tƣợng. Lập trƣờng phƣơng pháp luận này 

hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu này: các nghi lễ thờ cúng tổ tiên và âm nhạc nghi lễ 

thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của tín đồ về đức tin, gia đình, truyền thống và bản sắc. 

Nghiên cứu này lấy nghiên cứu định tính (Nghiên cứu định tính) làm khung 

phƣơng pháp luận tổng thể. Việc lựa chọn phƣơng pháp này xuất phát từ thực tế rằng 

các thực hành thờ cúng tổ tiên và âm nhạc phụng vụ không chỉ là những hành vi biểu 

hiện bên ngoài, mà còn chứa đựng những quan niệm thần học, bản sắc văn hóa và trải 

nghiệm cảm xúc sâu sắc của các tín hữu. Những số liệu định lƣợng đơn thuần khó có 

thể giải thích đƣợc vì sao các tín hữu lựa chọn những cách thức thắp hƣơng cụ thể 

hoặc vì sao họ sử dụng một số loại nhạc cụ dân tộc nhất định. Vì vậy, nghiên cứu này 

tập trung vào việc diễn giải sâu sắc trải nghiệm chủ quan của các tín hữu, bối cảnh văn 

hóa đằng sau các nghi lễ và hệ thống biểu tƣợng liên quan. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

Tổng quan tài liệu diễn ra xuyên suốt toàn bộ quá trình nghiên cứu và phục vụ ba 

chức năng: Trƣớc hết, bài viết xây dựng nền tảng lý thuyết bằng cách hệ thống hóa 

quá trình phát triển lý thuyết về bản địa hóa Công giáo (từ sự tiến hóa về mặt khái 

niệm của "thích ứng" đến "địa phƣơng hóa" và sau đó đến "bối cảnh hóa"), cũng nhƣ 

các cuộc thảo luận liên quan đến việc địa phƣơng hóa thần học truyền thống và âm 
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nhạc phụng vụ, từ đó thiết lập một khuôn khổ phân tích cho nghiên cứu. Thứ hai, tái 

hiện bối cảnh lịch sử bằng cách thu thập lịch sử Công giáo tại Việt Nam và Trung 

Quốc, lịch sử Giáo hội địa phƣơng của các giáo phận Bắc Ninh và Côn Minh, các văn 

kiện liên quan đến tranh chấp phụng vụ, các văn kiện của Công đồng Vatican II và 

các chỉ thị phụng vụ từ các hội đồng giám mục của hai nƣớc, nhằm làm rõ điểm khởi 

đầu lịch sử và quỹ đạo phát triển của việc bản địa hóa Công giáo tại hai giáo phận. 

Thứ ba, nó cung cấp một tài liệu tham khảo so sánh bằng cách đối chiếu các quy 

chuẩn nghi lễ thờ cúng tổ tiên hiện có và các bản nhạc thiêng liêng ở cả hai nơi để so 

sánh về mặt văn bản trong quá trình quan sát thực địa. 

Các nguồn thông tin bao gồm tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó có 

các tài liệu lƣu trữ của nhà thờ, các bài báo học thuật, các ấn phẩm của nhà thờ và dữ 

liệu thống kê.  

Nguồn thu thập tài liệu: (1) Văn kiện chính thức của Giáo hội: chẳng hạn nhƣ các 

văn kiện của Công đồng Vatican II, Hƣớng dẫn thờ cúng tổ tiên năm 2019 của Hội 

đồng Giám mục Việt Nam và các văn bản liên quan của tổ chức Công giáo Trung 

Quốc; (2) Tài liệu địa phƣơng: tƣ liệu lịch sử, sách hƣớng dẫn phụng vụ và các tuyển 

tập thánh ca của Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh; (3) Tài liệu học thuật: 

các bài báo khoa học và sách chuyên khảo của Việt Nam và Trung Quốc về bản địa 

hóa Công giáo, thờ cúng tổ tiên và âm nhạc phụng vụ. 

Phƣơng pháp phân tích: Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phân tích văn bản. 

Chẳng hạn, thông qua phân tích ngữ nghĩa các lời nguyện liên quan đến tổ tiên trong 

các bản văn Thánh lễ, nghiên cứu tìm hiểu cách Giáo hội diễn giải và xác định ý nghĩa 

của việc tƣởng nhớ tổ tiên. Đồng thời, việc đối chiếu các tuyển tập thánh ca của hai 

giáo phận giúp làm rõ mức độ bản địa hóa trong ca từ và sự hiện diện của các yếu tố 

âm nhạc truyền thống địa phƣơng trong bản nhạc. 

5.3. Phương pháp phân tích so sánh 

Phân tích so sánh đƣợc thực hiện trên ba cấp độ: 

Lớp thứ nhất: So sánh hiện tƣợng - Tình hình hiện tại của hai giáo phận đƣợc mô 

tả và trình bày một cách có hệ thống song song từ hai khía cạnh: thực hành thờ cúng 

tổ tiên (hình thức, diễn giải thần học, mức độ thực hiện) và âm nhạc nghi lễ (thành 
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phần ban nhạc, nguồn tiết mục, vị trí chức năng), nhằm thiết lập cơ sở thực tế cho việc 

so sánh. Xây dựng hệ thống tiêu chí so sánh thống nhất, bao gồm cách bố trí không 

gian bàn thờ (mối quan hệ về vị trí giữa tƣợng Chúa và bài vị tổ tiên), trình tự nghi lễ 

(làm giỗ, ăn giỗ, tảo mộ), việc sử dụng nhạc cụ (chẳng hạn, bộ trống Trắc ở Bắc Ninh 

và các nhạc cụ dân tộc ở Côn Minh), ngôn ngữ thánh ca, v.v. Trên cơ sở đó, mô tả có 

hệ thống thực trạng tại hai giáo phận. 

Lớp thứ hai: So sánh sự khác biệt – một sự so sánh theo chiều ngang đƣợc thực 

hiện giữa hai giáo xứ để xác định những điểm khác biệt và tƣơng đồng; đồng thời, 

một sự so sánh theo chiều dọc (lịch sử và hiện tại) và một sự so sánh theo chiều ngang 

(thành thị và nông thôn, các giáo xứ khác nhau) đƣợc thực hiện trong mỗi giáo xứ để 

làm nổi bật sự đa dạng nội tại của các tập quán địa phƣơng và tránh việc đơn giản hóa 

hai giáo xứ thành các đơn vị so sánh đồng nhất. Bên cạnh việc so sánh theo chiều 

ngang giữa Bắc Ninh và Côn Minh, luận văn còn tiến hành so sánh theo chiều dọc và 

ở cấp độ vi mô trong từng giáo phận, chẳng hạn giữa thành thị và nông thôn, giữa 

ngƣời Hán và các dân tộc thiểu số, nhằm tránh cách nhìn đơn giản hóa và đồng nhất 

hóa thực tiễn của mỗi giáo phận. 

Lớp thứ ba: phân tích so sánh – Dựa trên sự xác nhận các khác biệt, chúng ta truy 

tìm các nguyên nhân sâu xa của sự khác biệt từ ba khía cạnh: con đƣờng lịch sử 

(chẳng hạn nhƣ mức độ ảnh hƣởng của cuộc tranh luận về Lễ nghi Trung Hoa và số 

lƣợng tƣơng đối ít các xung đột trực tiếp trong Giáo hội Việt Nam), môi trƣờng thể 

chế (sự khác biệt về chính sách tôn giáo và hệ thống quản lý giữa hai nƣớc), và hệ 

sinh thái văn hóa (mức độ thống trị của văn hóa Nho giáo so với sự đa dạng của văn 

hóa các dân tộc thiểu số). 

Dựa trên những khác biệt đƣợc phát hiện, luận văn phân tích các nguyên nhân từ 

ba phƣơng diện: (1) Bối cảnh lịch sử: sự khác biệt về tiến trình phát triển và đặc điểm 

lịch sử của Công giáo tại Việt Nam và Trung Quốc; (2) Môi trƣờng thể chế: sự khác 

biệt về bối cảnh tổ chức và phƣơng thức quản lý Giáo hội tại hai quốc gia; (3) Hệ sinh 

thái văn hóa: sự khác biệt giữa nền tảng văn hóa chủ yếu của dân tộc Kinh ở Việt Nam 

và môi trƣờng văn hóa đa dân tộc tại Vân Nam, Trung Quốc. 

6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 
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6.1. câu hỏi nghiên cứu 

 Các nghi thức thờ cúng tổ tiên ở hai giáo phận có những đặc điểm gì tƣơng 

đồng và khác biệt? 

 Nhạc nghi lễ ở hai giáo phận của hai nƣớc có những đặc điểm gì? 

 Sự khác biệt giữa hai giáo xứ nằm ở đâu trong hai khía cạnh thờ cúng tổ tiên và 

âm nhạc sử dụng trong nghi lễ Công giáo? 

 Những kết quả so sánh này có ý nghĩa nhƣ thế nào đối với công tác mục vụ 

trong nhà thờ, quản lý văn hóa và đối thoại liên văn hóa? 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Mặc dù cả Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh đều thuộc không gian 

văn hóa Đông Á và Đông Nam Á, đồng thời cùng chịu ảnh hƣởng của xu hƣớng 

bản địa hóa Công giáo sau Công đồng Vatican II, nhƣng do những khác biệt về bối 

cảnh lịch sử, điều kiện tổ chức Giáo hội và đặc điểm của môi trƣờng văn hóa địa 

phƣơng, quá trình bản địa hóa tại hai giáo phận đã hình thành những đặc điểm khác 

nhau. Giáo phận Côn Minh có xu hƣớng thận trọng và linh hoạt hơn trong việc lựa 

chọn, điều chỉnh các yếu tố văn hóa địa phƣơng, trong khi Giáo phận Bắc Ninh thể 

hiện tính liên tục rõ nét hơn và mức độ hội nhập tƣơng đối sâu trong đời sống phụng 

vụ và thực hành đức tin. 

Di sản lịch sử của các cuộc tranh luận về nghi lễ tại Trung Quốc, cùng với quá 

trình hình thành và điều chỉnh nhận thức thần học về các thực hành truyền thống, đã 

góp phần tạo nên một xu hƣớng thận trọng hơn trong việc tiếp cận vấn đề thờ cúng 

tổ tiên tại Giáo phận Côn Minh. Trong khi đó, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, 

trong bối cảnh lịch sử và văn hóa có những đặc điểm khác biệt, từng bƣớc hình 

thành cách tiếp cận mềm dẻo hơn đối với các thực hành tƣởng nhớ tổ tiên, đặc biệt 

từ sau Công đồng Vatican II. Trọng tâm của quá trình này là sự phân biệt giữa việc 

tƣởng nhớ và thể hiện lòng hiếu thảo đối với tổ tiên với các thực hành mang tính thờ 

phƣợng, qua đó tạo điều kiện cho các giá trị văn hóa truyền thống đƣợc tiếp nhận 

trong đời sống Công giáo. 

Sự khác biệt về bối cảnh lịch sử, văn hóa và cơ cấu tổ chức Giáo hội ở hai quốc 

gia cũng tạo ra những đặc điểm khác nhau trong quá trình bản địa hóa. Tại Giáo 
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phận Côn Minh, trong một môi trƣờng văn hóa đa dạng và có nhiều truyền thống 

địa phƣơng, quá trình bản địa hóa thƣờng đƣợc thể hiện thông qua việc lựa chọn và 

điều chỉnh các yếu tố văn hóa phù hợp với đời sống cộng đồng Công giáo. Trong 

khi đó, tại Giáo phận Bắc Ninh, nhờ nền tảng văn hóa địa phƣơng tƣơng đối ổn định 

và sự kế thừa liên tục của các thực hành Công giáo trong cộng đồng, quá trình bản 

địa hóa có xu hƣớng thể hiện rõ hơn ở sự kết hợp giữa các nghi thức Công giáo với 

những yếu tố văn hóa bản địa, tạo nên sự hội nhập tƣơng đối sâu trong đời sống 

phụng vụ và thực hành đức tin. 

Đối với lĩnh vực âm nhạc, sự đa dạng về văn hóa và truyền thống âm nhạc tại 

khu vực Côn Minh tạo nên một môi trƣờng phong phú, trong đó các yếu tố âm nhạc 

địa phƣơng đƣợc tiếp nhận theo những mức độ và hình thức khác nhau. Quá trình 

bản địa hóa âm nhạc vì vậy mang tính linh hoạt và có sự lựa chọn tùy theo hoàn 

cảnh cộng đồng. Ngƣợc lại, tại Giáo phận Bắc Ninh, nền tảng văn hóa Kinh và hệ 

thống truyền thống âm nhạc dân gian, đặc biệt là các hình thức hát và nhạc lễ địa 

phƣơng, cung cấp một nguồn chất liệu tƣơng đối ổn định cho quá trình sáng tạo và 

thích nghi âm nhạc Công giáo. Điều này góp phần làm cho quá trình bản địa hóa âm 

nhạc phụng vụ tại Bắc Ninh thể hiện tính liên tục và mức độ hội nhập tƣơng đối rõ 

nét hơn. 

7. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, đề tài 

đƣợc triển khai thành 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của đề tài;  

Chƣơng 2: Thực hành thờ cúng tổ tiên trong công giáo ở Giáo phận Bắc Ninh (Việt 

Nam) và Côn Minh (Trung Quốc); 

Chƣơng 3: Âm nhạc sử dụng trong nghi lễ công giáo ở giáo phận Bắc Ninh (Việt 

Nam) và Côn Minh (Trung Quốc). 
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CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LUẬN VĂN 

1.1. Khái niệm, khung phân tích và ứng dụng lý thuyết 

1.1.1. Khái niệm bản địa hóa 

Thuật ngữ "bản địa hóa" bắt nguồn từ các từ Latinh "in" (hƣớng vào trong) và 

"cultura" (văn hóa), đề cập đến sự đồng hóa các yếu tố từ một nền văn hóa này vào 

một nền văn hóa khác[43]. Trong bối cảnh thần học, nó đề cập đến quá trình mà đức 

tin của ngƣời theo đạo Cơ Đốc gặp gỡ và bén rễ trong một nền văn hóa cụ thể. Quá 

trình này không chỉ thể hiện kinh nghiệm đức tin thông qua các yếu tố của nền văn 

hóa đó, mà còn biến đức tin thành một nguyên tắc "hƣớng dẫn, định hình và biến 

đổi nền văn hóa đó", cuối cùng dẫn đến "sự sáng tạo mới"[43]. 

Công đồng đại kết Vatican lần thứ hai, đã cung cấp nền tảng thần học cho việc 

bản địa hóa, và sự cho phép sử dụng ngôn ngữ địa phƣơng đã đặt nền tảng thể chế 

cho việc bản địa hóa âm nhạc phụng vụ sau này ở Bắc Kinh và Côn Minh. Nó đã 

chấm dứt giai đoạn trƣớc đây chỉ đơn thuần là "thích nghi" hoặc "bổ sung" vào văn 

hóa địa phƣơng, và chuyển sang việc tích hợp sâu sắc và tái tạo tinh thần của Phúc 

Âm với văn hóa địa phƣơng. Nó không chỉ xóa bỏ những ràng buộc văn hóa lịch sử 

mà còn chỉ ra phƣơng hƣớng và phƣơng pháp hội nhập, cho phép các nhà nghiên 

cứu xem xét làm thế nào đức tin Công giáo có thể bén rễ và phát triển mạnh mẽ 

trong các nền văn hóa khác nhau và nở rộ thành một đóa hoa của chủ nghĩa đa 

nguyên và hài hòa từ một góc nhìn cởi mở, sâu sắc và mang tính xây dựng hơn. 

Thích nghi, địa phƣơng hóa, bản địa hóa, ba thuật ngữ then chốt tạo nên cốt lõi 

của khung lý thuyết trong bài viết này. Chúng không chỉ thể hiện sự tiến hóa theo 

thời gian mà còn phản ánh những khác biệt cơ bản về chiều sâu tƣ tƣởng và thực 

hành thần học. Sự thích nghi đề cập đến việc thực hiện một số thay đổi hoặc điều 

chỉnh đối với các hình thức bên ngoài không cốt lõi nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc phổ biến và chấp nhận, trong khi vẫn tuân thủ cốt lõi của niềm tin (giáo lý, 

cấu trúc nghi lễ) mà không thay đổi nó. Việc bản địa hóa nhấn mạnh sự dẫn dắt của 

các nhà thờ hoặc giáo sĩ địa phƣơng, thể hiện đức tin Kitô giáo bằng cách sử dụng 

các biểu tƣợng văn hóa, ngôn ngữ và lối suy nghĩ quen thuộc với ngƣời dân địa 

phƣơng. Nó tiến thêm một bƣớc so với "sự thích nghi", tập trung vào việc bén rễ 
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trong văn hóa địa phƣơng. Sự bản địa hóa đề cập đến sự tƣơng tác và hội nhập sâu 

sắc, hữu cơ giữa phúc âm và một nền văn hóa. Phúc âm không chỉ thay đổi một số 

khía cạnh của văn hóa, mà ngƣợc lại, văn hóa cũng làm phong phú thêm sự thể hiện 

của phúc âm và đời sống của Giáo hội. Đây là khái niệm thần học cốt lõi nhất sau 

Công đồng Vatican II. 

Thích nghi văn hóa chủ yếu mang tính chiến lƣợc và một chiều. Trong bối cảnh 

truyền giáo, đây là việc các nhà truyền giáo điều chỉnh phƣơng pháp (nhƣ học ngôn 

ngữ, mặc trang phục bản địa) để dễ dàng đƣợc tiếp nhận, nhƣng chƣa đi sâu vào cốt 

lõi văn hóa. 

Tiếp biến văn hóa nhấn mạnh đến quá trình tƣơng tác hai chiều giữa hai nền văn 

hóa khi tiếp xúc lâu dài, dẫn đến sự thay đổi ở cả hai phía. Tuy nhiên, khái niệm này 

mang tính xã hội học nhiều hơn là định hƣớng thần học. 

Hội nhập văn hóa chỉ sự kết hợp các yếu tố văn hóa khác nhau thành một thể 

thống nhất. Khái niệm này đôi khi dễ bị hiểu lầm là sự pha trộn cơ học. 

Bản địa hóa là khái niệm cốt lõi đƣợc sử dụng trong luận văn này. Khác với các 

khái niệm trên, bản địa hóa là một phạm trù thần học đặc thù sau Công đồng 

Vatican II. Nó không chỉ là sự thích nghi bề ngoài, mà là quá trình Phúc Âm ―nhập 

thể‖ vào một nền văn hóa cụ thể. Đức tin Kitô giáo không bị pha loãng, nhƣng đƣợc 

diễn đạt bằng chính những yếu tố văn hóa bản địa (ngôn ngữ, âm nhạc, nghi lễ), từ 

đó làm phong phú thêm cho cả Giáo hội toàn cầu và văn hóa địa phƣơng. 

Do đó, luận văn thống nhất sử dụng khái niệm ―bản địa hóa‖ làm khung phân 

tích chính, nhằm nhấn mạnh quá trình Công giáo bén rễ vào văn hóa Việt Nam và 

Trung Quốc thông qua việc tiếp nhận các yếu tố truyền thống, thay vì chỉ dừng lại ở 

sự thích nghi hay tiếp biến đơn thuần. 

1.1.2. Văn hóa Công giáo 

Công giáo đƣợc định hình và phát triển ở Trung Đông thuộc châu Á nhƣng phát 

triển cực thịnh ở phƣơng Tây. Vì thế có thể nói, cho đến thế kỷ XX, Công giáo đã 

mang bản sắc văn hóa phƣơng Tây. Các dòng truyền giáo vào các quốc gia châu Á, 

trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, chủ yếu là các linh mục châu Âu. Nói cách 

khác, Công giáo vào các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á chủ yếu là Công giáo và 
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văn hóa Công giáo phƣơng Tây. Vì thế, văn hóa, tôn giáo của Công giáo ở các quốc 

gia này có thể nói là văn hóa phƣơng Tây, từ kiến trúc nhà thờ cho tới các hình thức 

biểu hiện văn hóa, nghi lễ khác. Tuy nhiên, sau Công đồng Vatican II (1962-1965), 

Công giáo thế giới đã có sự biến đổi rất đáng chú ý, đó là hội nhập văn hóa với các 

truyền thống văn hóa bản địa. Đây chính là cơ hội để các quốc gia và các nền văn 

hóa khác có cơ hội thể hiện đức tin Thiên Chúa bằng văn hóa và ngôn ngữ của minh 

1.1.3. Khung phân tích cách tiếp cận theo mô hình ba chiều 

Qua nghiên cứu thực tiễn, tác giả nhận thấy rằng, để chỉ ra đƣợc những đặc 

điểm cơ bản của quá trình bản địa hóa cũng nhƣ sự khác biệt về vấn đề này giữa hai 

quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp cận theo mô hình 3 chiều. 

Bản địa hóa là một quá trình phức tạp và đa tầng, trong đó các học giả khác 

nhau đã đƣa ra những cách tiếp cận khác nhau về các yếu tố cấu thành. Dựa trên các 

nghiên cứu đã trình bày và phù hợp với mục tiêu của đề tài, nghiên cứu này đề xuất 

một khung phân tích ba chiều, tƣơng ứng với hai đối tƣợng nghiên cứu cốt lõi là 

thực hành thờ cúng tổ tiên và âm nhạc phụng vụ. Giá trị của khung phân tích này 

nằm ở khả năng chuyển hóa khái niệm tƣơng đối trừu tƣợng về ―bản địa hóa‖ thành 

những phƣơng diện cụ thể có thể quan sát và so sánh, qua đó tạo cơ sở cho sự kết 

nối giữa dữ liệu thực tiễn và phân tích lý thuyết. 

Chiều thứ nhất là cấp độ thực hành nghi lễ. Đây là phƣơng diện dễ nhận diện 

nhất của quá trình bản địa hóa ở cấp độ thực hành. Phƣơng diện này tập trung vào mức 

độ mà các nghi thức Công giáo đƣợc điều chỉnh và kết hợp với các yếu tố văn hóa địa 

phƣơng về hình thức và cách thức thực hiện. Bản địa hóa ở cấp độ nghi lễ có những 

đặc điểm riêng, bởi nghi thức, với tƣ cách là một hình thức biểu đạt đức tin, đồng thời 

mang chức năng truyền tải các ý nghĩa thần học. Vì vậy, những điều chỉnh về hình thức 

nghi lễ không chỉ phản ánh sự thay đổi trong cách thức thực hiện, mà còn thể hiện sự 

tƣơng tác giữa ý nghĩa tôn giáo và các yếu tố văn hóa địa phƣơng. 

Chiều thứ hai là cấp độ biểu đạt nghệ thuật. Trong nghiên cứu này, phƣơng diện 

nghệ thuật chủ yếu đƣợc khảo sát thông qua âm nhạc phụng vụ. Bản địa hóa âm 

nhạc có thể đƣợc hiểu là quá trình các yếu tố của truyền thống âm nhạc địa phƣơng 

đƣợc tiếp nhận, điều chỉnh và kết hợp vào đời sống phụng vụ Công giáo. Nghi lễ và 
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nghệ thuật có mối quan hệ mật thiết; trong lịch sử, nghệ thuật đã giữ một vị trí quan 

trọng trong việc biểu đạt và làm phong phú đời sống phụng vụ[73]. Hiến chế về 

Phụng vụ Thánh của Công đồng Vatican II cũng nhấn mạnh sự đa dạng của các 

hình thức nghệ thuật trong đời sống Giáo hội, phù hợp với đặc điểm văn hóa của 

từng quốc gia và yêu cầu của các nghi thức phụng vụ. Nguyên tắc này tạo cơ sở cho 

việc xem xét khả năng tiếp nhận và vận dụng các yếu tố âm nhạc địa phƣơng trong 

phụng vụ Công giáo. 

Chiều thứ ba là cấp độ thần học – khái niệm. Đây là phƣơng diện liên quan đến 

cách thức các tín hữu hiểu, tiếp nhận và gắn kết ý nghĩa của các thực hành bản địa 

hóa với đời sống đức tin. Đối với vấn đề thờ cúng tổ tiên, phƣơng diện này thể hiện 

ở cách tín hữu nhận thức về mối quan hệ giữa lòng hiếu thảo, việc tƣởng nhớ tổ tiên 

và đức tin Công giáo. Đối với âm nhạc phụng vụ, phƣơng diện này liên quan đến 

cách tín hữu cảm nhận và tiếp nhận ý nghĩa tôn giáo của những hình thức biểu đạt 

âm nhạc mang yếu tố địa phƣơng. Khi các yếu tố văn hóa địa phƣơng không chỉ 

xuất hiện ở hình thức bên ngoài mà còn đƣợc tín hữu hiểu và tiếp nhận nhƣ một 

phần phù hợp của đời sống đức tin, quá trình bản địa hóa có thể đƣợc xem là đạt 

đến mức độ hội nhập sâu hơn. 

Ba chiều phân tích trên không hoàn toàn tách biệt mà có mối quan hệ bổ trợ, tạo 

thành một tiến trình từ biểu hiện bên ngoài đến phƣơng diện nhận thức bên trong. 

Trên cơ sở khung phân tích này, Chƣơng 2 tập trung so sánh các hình thức và đặc 

điểm cụ thể của thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận 

Côn Minh từ cấp độ thực hành nghi lễ; Chƣơng 3 tập trung so sánh quá trình bản 

địa hóa âm nhạc phụng vụ tại hai giáo phận từ cấp độ biểu đạt nghệ thuật. Trên cơ 

sở kết quả phân tích của hai chƣơng, nghiên cứu sẽ tiếp tục tổng hợp những biểu 

hiện ở cấp độ thần học – khái niệm, qua đó khái quát những đặc điểm và mức độ 

bản địa hóa của hai giáo phận, đồng thời làm rõ các yếu tố lịch sử, văn hóa và tổ 

chức góp phần tạo nên sự khác biệt giữa hai trƣờng hợp nghiên cứu. 

 

 

  



 23 

Bảng 1.1. Sự tƣơng ứng giữa mô hình ba chiều và các hoạt động của hai giáo phận.  

Kích thƣớc lý 

thuyết 

Các điểm phân tích 

chính 

Nội dung khảo sát 

tại Giáo phận Bắc 

Ninh 

Nội dung khảo sát 

tại Giáo phận Côn 

Minh 

nghi lễ - mức độ 

thực hành 

Hình thức và quy tắc 

của các nghi lễ thờ 

cúng tổ tiên, không 

gian nghi lễ, thời điểm 

thực hiện nghi lễ và 

các yếu tố mang tính 

biểu tƣợng. 

Sự kết hợp giữa các 

nghi lễ thờ cúng tổ 

tiên truyền thống của 

Việt Nam và Thánh 

lễ 

Các hình thức nghi lễ 

thờ cúng tổ tiên ở 

Vân Nam trong bối 

cảnh đa sắc tộc. 

nghệ thuật -mức 

độ biểu đạt 

Nguồn tƣ liệu âm 

nhạc, cách sử dụng 

nhạc cụ, lựa chọn 

ngôn ngữ, thể loại và 

phong cách. 

Việc sử dụng các bài 

thánh ca và nhạc cụ 

truyền thống Việt 

Nam. 

Sự kết hợp giữa nhạc 

đại ca Trung Quốc và 

các yếu tố âm nhạc 

địa phƣơng. 

thần học-mức độ 

quan niệm 

Việc giải thích thần 

học, nhận diện bản sắc 

và tính chất hệ thống 

của thần học địa 

phƣơng trong thờ 

cúng tổ tiên. 

Các biểu hiện tín 

ngƣỡng quốc gia của 

ngƣời Công giáo 

Việt Nam 

Bản sắc và "Hán hóa" 

của ngƣời Công giáo 

Trung Quốc 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Việc so sánh giữa Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh cũng góp phần 

củng cố lý thuyết bản địa hóa mà nghiên cứu này dựa trên đó. Giáo phận Bắc Ninh 

(miền Bắc Việt Nam) và Giáo phận Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) nằm liền kề 

nhau về địa lý và cùng thuộc phạm vi văn hóa Nho giáo, nhƣng các Giáo hội Công 

giáo ở hai nƣớc lại có những khác biệt đáng kể về môi trƣờng chính trị, cấu trúc tổ 

chức và chính sách văn hóa. Bằng cách so sánh những điểm tƣơng đồng và khác 

biệt giữa hai giáo phận về các nghi thức thờ cúng tổ tiên và âm nhạc phụng vụ, 

nghiên cứu này có thể bổ sung và điều chỉnh lý thuyết bản địa hóa ở các khía cạnh 

sau, đầu tiên là nó cho thấy vai trò định hình của môi trƣờng chính trị trong các con 

đƣờng bản địa hóa. Thứ hai là hãy xem xét logic từng bƣớc của quá trình định vị từ 
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bề mặt vào lõi. Cuối cùng là hãy khám phá sự đa dạng của việc bản địa hóa trong 

các bối cảnh nơi sự tƣơng đồng và khác biệt về văn hóa giao thoa. 

Phƣơng pháp phân tích "từ hiện tƣợng đến bản chất" cho phép áp dụng một 

cách có hệ thống và kiểm chứng thực nghiệm ba chiều của lý thuyết bản địa hóa 

trong nghiên cứu này, đồng thời mang lại ý nghĩa lý thuyết vƣợt ra ngoài phạm vi 

của chính các trƣờng hợp so sánh giữa hai giáo phận Bắc Ninh và Côn Minh. 

Sự ―thay thế‖ các yếu tố văn hóa phƣơng Tây bằng văn hóa bản địa không diễn 

ra trong một sớm một chiều, cũng không mang tính hoàn toàn triệt để. Trong thực 

tiễn của Giáo hội Công giáo tại hai quốc gia, các yếu tố văn hóa phƣơng Tây và văn 

hóa bản địa thƣờng tồn tại trong trạng thái ―cùng tồn tại‖ — thánh ca bằng tiếng 

Latinh song song với thánh ca bằng ngôn ngữ bản địa, đàn organ song song với các 

nhạc cụ địa phƣơng, các khái niệm thần học phƣơng Tây song song với những cách 

diễn đạt thần học mang tính bản địa. Chính sự ―cùng tồn tại‖ này phản ánh chân 

thực quá trình bản địa hóa. 

―Thay thế‖ không đồng nghĩa với ―phủ định‖. Cấu trúc cốt lõi của phụng vụ 

Công giáo (nhƣ Kinh nguyện Thánh Thể, Phụng vụ Lời Chúa, Phụng vụ Thánh Thể, 

v.v.) không bị thay đổi do quá trình bản địa hóa; điều thay đổi chủ yếu là ―hình thức 

biểu đạt văn hóa‖ của những cấu trúc cốt lõi đó. Bản địa hóa là quá trình, trên cơ sở 

duy trì cốt lõi đức tin, giúp các hình thức biểu đạt văn hóa ―mặc lên mình chiếc áo‖ 

của văn hóa bản địa. 

1.2. Khái quát bối cảnh lịch sử chung về Công giáo của Việt Nam và Trung Quốc 

Mặc dù Công giáo tự xác định là một tôn giáo mang tính phổ quát, nhƣng khi 

đƣợc truyền bá vào Đông Á và Đông Nam Á trong thế kỷ XVI–XVII, Công giáo 

không đƣợc truyền tải dƣới dạng một thông điệp Tin Mừng ―thuần túy‖, mà đi kèm 

với một hệ thống văn hóa đã chịu ảnh hƣởng sâu sắc của phƣơng Tây. Nhƣ một số 

học giả đã chỉ ra, ―chúng ta thƣờng vô tình đồng nhất văn hóa phƣơng Tây với văn 

hóa Công giáo, hoặc đồng nhất văn hóa Công giáo với văn hóa phƣơng Tây‖. Sự 

đồng nhất này không phải hoàn toàn không có cơ sở, bởi trong lịch sử, Công giáo 

đã gắn bó sâu sắc với nền văn minh phƣơng Tây; từ phụng vụ, âm nhạc, kiến trúc, 
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nghệ thuật cho đến phƣơng thức diễn đạt thần học, tất cả đều mang những dấu ấn 

văn hóa phƣơng Tây rõ nét. 

Dấu ấn văn hóa phƣơng Tây thể hiện đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực phụng vụ. 

Trƣớc Công đồng Vatican II, Giáo hội Công giáo Latinh hầu nhƣ sử dụng hoàn toàn 

tiếng Latinh trong phụng vụ; trong Thánh lễ, thánh nhạc chính thống chủ yếu bao 

gồm bình ca Gregorian và âm nhạc đa âm, trong khi đàn organ đƣợc xem là nhạc cụ 

có vị trí đặc biệt. Kiến trúc nhà thờ chủ yếu tuân theo các phong cách phƣơng Tây 

nhƣ Romanesque, Gothic hoặc Baroque. Về phƣơng diện thần học, cách diễn đạt cũng 

chịu ảnh hƣởng sâu sắc của triết học Hy Lạp và triết học kinh viện. Khi các nhà truyền 

giáo đƣa hệ thống này vào Việt Nam và Trung Quốc, những gì họ mang theo không chỉ 

là đức tin, mà còn là một ―gói văn hóa phƣơng Tây‖ tƣơng đối hoàn chỉnh. 

1.2.1. Phương pháp du nhập và truyền giáo chung: hội sĩ Dòng Tên và chiến 

lược thích nghi văn hóa 

Vào thế kỷ XVI, trong bối cảnh Kỷ nguyên Khám phá và sự mở rộng hoạt động 

hàng hải của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, các nhà truyền giáo Công giáo đã từng 

bƣớc đến nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Tại châu Á, Dòng Tên giữ một vai 

trò đáng kể trong quá trình truyền bá Công giáo. Trong quá trình tiếp xúc với các xã 

hội và nền văn hóa địa phƣơng, một số nhà truyền giáo Dòng Tên đã phát triển 

phƣơng thức truyền giáo sau này thƣờng đƣợc gọi là ―thích nghi văn hóa‖. Việc 

định hình và hệ thống hóa phƣơng thức này gắn liền với hoạt động của Alessandro 

Valignano, một Visitator của Dòng Tên tại khu vực Viễn Đông. Ông nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc các nhà truyền giáo học ngôn ngữ, tìm hiểu phong tục và 

truyền thống địa phƣơng, đồng thời điều chỉnh cách thức sinh hoạt và truyền đạt 

đức tin sao cho phù hợp hơn với bối cảnh văn hóa của từng khu vực. 

Cốt lõi của chiến lƣợc thích nghi văn hóa là sự quan tâm đến ngôn ngữ, phong 

tục và các giá trị văn hóa địa phƣơng, qua đó tạo điều kiện cho việc đối thoại và 

truyền đạt đức tin trong những môi trƣờng văn hóa khác nhau. Trong quá trình này, 

các nhà truyền giáo Dòng Tên thƣờng chú trọng xây dựng quan hệ với các nhóm có 

ảnh hƣởng trong xã hội, đặc biệt là giới trí thức, thông qua hoạt động học thuật, 

giáo dục và giao lƣu văn hóa, từ đó từng bƣớc giới thiệu tƣ tƣởng và đức tin Công 
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giáo. Các hoạt động của Alexandre de Rhodes trong việc nghiên cứu ngôn ngữ và 

văn hóa Việt Nam[34], cũng nhƣ phƣơng thức Matteo Ricci tiếp cận văn hóa và tƣ 

tƣởng Trung Quốc, có thể đƣợc xem là những trƣờng hợp tiêu biểu cho xu hƣớng 

thích nghi văn hóa này. 

1.2.2. Alexandre de Rhodes với Việt Nam: Bản địa hóa ngôn ngữ và các đoàn 

truyền giáo bản địa 

Theo ghi chép lịch sử của Việt Nam, Côn 

Từ khi Công giáo đƣợc truyền bá vào Việt Nam (và Trung Quốc) từ thế kỷ XVI 

cho đến trƣớc khi Công đồng Vatican II đƣợc triệu tập vào giữa thế kỷ XX, các thực 

hành của Giáo hội Công giág giáo đã đƣợc du nhập vào Việt Nam vào đầu thế kỷ 16, 

nhƣng công tác truyền giáo còn hạn chế; mãi đến khi các tu sĩ Dòng Tên đến vào 

đầu thế kỷ 17 thì công tác truyền giáo mới có những tiến bộ đáng kể. Trong số các 

nhà truyền giáo này, Alexandre de Rhodes (1591-1660) đƣợc coi là ngƣời xuất sắc 

nhất[73,tr.1]. o tại hai quốc gia về cơ bản vẫn tuân theo mô hình văn hóa phƣơng 

Tây. Mặc dù các tu sĩ Dòng Tên đã áp dụng chiến lƣợc ―thích nghi văn hóa‖ trong 

hoạt động truyền giáo — chẳng hạn nhƣ Matteo Ricci mặc y phục Nho sĩ và 

Alexandre de Rhodes học tiếng Việt — nhƣng sự ―thích nghi‖ này chủ yếu dừng lại 

ở phƣơng diện phƣơng pháp truyền giáo, chứ chƣa thực sự mở rộng sang phƣơng 

diện phụng vụ và các hình thức biểu đạt văn hóa.[1,tr.1] 

Rhodes lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam vào năm 1624 và sau đó đã đi lại 

giữa Việt Nam và các nƣớc khác nhiều lần trong hai thập kỷ tiếp theo. Rhodes đã áp 

dụng chiến lƣợc thích nghi văn hóa sâu sắc: ông học tiếng Việt và biên soạn cuốn từ 

điển Việt-Bồ Đào Nha-Latinh đầu tiên[73,tr.1]. Ngoài ra, ông còn biên soạn các 

sách giáo lý Công giáo bằng tiếng Việt, giúp truyền bá đức tin trực tiếp bằng ngôn 

ngữ địa phƣơng. 

Một đóng góp quan trọng khác của Rhodes cho chiến lƣợc truyền giáo là việc 

thành lập các nhóm truyền giáo địa phƣơng. Trong thời gian ở An Nam, ông đã làm 

phép báp têm cho hơn 6.700 ngƣời và thành lập một nhóm truyền giáo ngƣời Việt, 

cho phép ngƣời Việt trực tiếp tham gia vào công tác truyền giáo. Sau đó, Rhodes trở 

lại Rome và yêu cầu Giáo hoàng cử một Đại diện Tông tòa và thành lập một chủng 
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viện địa phƣơng. Những nỗ lực này cuối cùng đã dẫn đến việc thành lập Hội Truyền 

giáo Nƣớc ngoài Paris và thiết lập hệ thống Giáo hội Viễn Đông. 

Rhodes không chỉ áp dụng chiến lƣợc thích ứng văn hóa mà còn tiến xa hơn ở hai 

cạnh rìa "bản địa hóa ngôn ngữ" và "bồi dƣỡng giáo sĩ địa phƣơng". 

1.2.3. Matteo Ricci với Trung Quốc: Sự hình thành "Bộ luật Matteo Ricci" 

Matteo Ricci (1552-1610) là một trong những nhà truyền giáo Dòng Tên đầu tiên 

đến Trung Quốc đại lục và cũng là một trong những ngƣời có ảnh hƣởng 

nhất[1,tr.1]. Ông đã nhận ra một cách tinh tế rằng ở Trung Quốc, với nền văn minh 

sâu rộng, chiến lƣợc duy nhất có thể áp dụng là "thích nghi", chứ không phải là 

thuyết giảng cứng nhắc. Theo lời đề nghị của Cù Thái Tố, ông đã từ bỏ áo cà sa tu 

sĩ và khoác lên mình áo cà sa Nho giáo, từ đó giao du với các quan lại học giả 

Trung Quốc với tƣ cách là một "Nho giáo phƣơng Tây"[59]. Sau hơn mƣời năm 

nghiên cứu sâu rộng các tác phẩm kinh điển Trung Quốc, ông đã giành đƣợc sự tin 

tƣởng của các học giả nhƣ Hứa Quang Khởi, Lý Chi Tảo và Dƣơng Dình Quân. 

Trong công tác truyền giáo của mình, Matteo Ricci đã thiết lập nguyên tắc "tôn 

trọng các nghi lễ thờ cúng tổ tiên và Nho giáo truyền thống của Trung Quốc"[4,tr.1]. 

Họ chủ trƣơng cho phép ngƣời Công giáo Trung Quốc tiếp tục tham gia các hoạt 

động nhƣ thờ cúng Trời và tổ tiên, và xem đây là những tập tục văn hóa không 

mang ý nghĩa tôn giáo. Nguyên tắc này sau đó đƣợc biết đến với tên gọi "Quy tắc 

Ricci" và trở thành chính sách cơ bản của phái đoàn Dòng Tên tại Trung Quốc. 

1.2.4. Mạng lưới thông tin liên lạc chung và sự di chuyển dân cư 

Macau đóng vai trò là một trung tâm quan trọng kết nối công tác truyền giáo ở 

Trung Quốc và Việt Nam. Từ giữa thế kỷ 16, khi ngƣời Bồ Đào Nha định cƣ tại 

Macau, thành phố này đã trở thành cửa ngõ cho các nhà truyền giáo Dòng Tên tiến 

vào Đông Á và Đông Nam Á. Các nhà truyền giáo đến Goa từ châu Âu, sau đó đi 

qua Malacca đến Macau, trƣớc khi đƣợc phái đến nhiều vùng khác nhau bao gồm 

Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Việt Nam. Macau không chỉ là điểm trung chuyển 

nhân sự mà còn là trung tâm cung cấp hàng hóa, trao đổi thông tin và đào tạo nhân 

tài[67]. 
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Các ghi chép lịch sử cho thấy vào năm 1624, Rodet đã rời Macau đến Việt Nam. 

Michał Boym lần đầu tiên đến Bắc Kỳ, Việt Nam vào năm 1645, sau đó gia nhập 

triều đình Nam Minh ở Trung Quốc. Năm 1658, ông trở về Việt Nam từ Xiêm với ý 

định tái gia nhập Trung Quốc[46,tr.1]. 

Việc phân bổ các tu sĩ Dòng Tên ở Đông Á và Đông Nam Á không cố định mà 

thƣờng xuyên thay đổi tùy theo nhu cầu truyền giáo. Alessandro Valignano, với tƣ 

cách là Giám sát viên Viễn Đông, đã giám sát công tác truyền giáo tại Nhật Bản, 

Trung Quốc và Việt Nam; một số nhà truyền giáo đã đi lại giữa Trung Quốc và Việt 

Nam nhiều lần. Sự di chuyển nhân sự này cho phép các nhà thờ ở cả hai quốc gia 

chia sẻ nguồn lực thần học, kinh nghiệm truyền giáo và mô hình tổ chức. 

Vào thế kỷ 16 và 17, các tu sĩ Dòng Tên và tín đồ địa phƣơng có thể di chuyển và 

liên lạc khắp Đông Á và Đông Nam Á thông qua mạng lƣới thƣơng mại hàng hải 

giữa Nhật Bản, Ma Cao và Tokyo. Ngay cả trong những thời kỳ gặp khó khăn trong 

công tác truyền giáo, các nhà truyền giáo vẫn nỗ lực tìm kiếm con đƣờng đến Trung 

Quốc hoặc Việt Nam – Philippines đƣợc coi là ―điểm dừng chân tạm thời tốt nhất‖, 

chờ đợi ―sự mở cửa trở lại của những đế chế huy hoàng đó‖. 

Mối liên kết này đã có tác động sâu sắc đến sự phát triển chung của Công giáo ở 

cả hai quốc gia. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ các chiến lƣợc truyền 

giáo và nguồn lực thần học, nhƣng đồng thời cũng đặt ra những thách thức mang 

tính hệ thống. 

1.2.5. Bối cảnh riêng biệt dẫn đến sự khác biệt 

1.2.5.1. Sự khác biệt về hệ thống chính trị và chính sách tôn giáo 

Mặc dù Công đồng Vatican II (1962–1965) đã định hƣớng cho quá trình bản địa 

hóa của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới, nhƣng việc triển khai tinh thần này 

tại Việt Nam lại trải qua một quá trình đặc thù và không ít quanh co. Do sự chia cắt 

Việt Nam thành hai miền sau Hiệp định Genève năm 1954, tinh thần của Công đồng 

Vatican II ―chỉ đến đƣợc miền Nam Việt Nam‖. Trong một thời gian dài, Giáo hội 

Công giáo miền Bắc không có điều kiện tiếp cận đầy đủ với các văn kiện cũng nhƣ 

tinh thần của Công đồng Vatican II. Chỉ sau khi đất nƣớc thống nhất năm 1975 và 

Hội đồng Giám mục Việt Nam đƣợc thành lập vào năm 1976, tinh thần bản địa hóa 



 29 

của Công đồng Vatican II mới thực sự trở thành một chƣơng trình nghị sự chung 

của Giáo hội trên toàn quốc. 

Năm 1976, Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố một văn kiện có ý nghĩa lịch 

sử là Thƣ Chung, với khẩu hiệu cốt lõi ―Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc‖, qua đó 

xác định rõ định hƣớng mang tính thể chế đối với quá trình bản địa hóa. Văn kiện 

này đƣợc đánh giá là một ―cột mốc quan trọng‖ trong lịch sử Công giáo Việt Nam, 

đánh dấu sự chuyển đổi của quá trình bản địa hóa Giáo hội Việt Nam từ ―sự thích 

nghi văn hóa của từng nhà truyền giáo‖ sang ―một chƣơng trình nghị sự mang tính 

thể chế của Giáo hội trên phạm vi toàn quốc‖. Thƣ Chung đã đề ra hai định hƣớng 

mang tính thực tiễn đối với quá trình bản địa hóa: Thứ nhất, văn kiện nhấn mạnh rõ 

yêu cầu ―xây dựng trong Giáo hội một lối sống và cách thức diễn đạt đức tin phù 

hợp với truyền thống dân tộc‖. Văn kiện viết: ―Chúng ta phải xây dựng trong Giáo 

hội một lối sống và cách thức diễn đạt đức tin phù hợp hơn với truyền thống dân tộc. 

Chúng ta cần đào sâu sự hiểu biết về lối sống của các dân tộc, để khám phá những 

giá trị đặc thù của từng dân tộc, rồi vận dụng những tinh hoa trong di sản văn hóa 

để xây dựng một lối sống và cách thức diễn đạt đức tin phù hợp với việc sống đoàn 

kết và chung sống với các dân tộc‖. Thứ hai, văn kiện đƣa vấn đề ―kính nhớ tổ tiên‖ 

vào chƣơng trình nghị sự về bản địa hóa một cách rõ ràng. Thƣ Chung đề xuất ―xây 

dựng trong Giáo hội một cách thức diễn đạt đức tin phù hợp với truyền thống dân 

tộc‖; trong đó, việc thờ kính tổ tiên, với tƣ cách là một trong những thực hành đạo 

đức cốt lõi của truyền thống dân tộc Việt Nam, đƣơng nhiên trở thành một vấn đề 

quan trọng của chƣơng trình nghị sự này. Định hƣớng này đã đặt nền tảng về mặt 

thể chế cho những quy định sau đó, tiêu biểu là Quy chế về việc kính nhớ tổ tiên 

của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam năm 1974 và Hƣớng dẫn về việc kính 

nhớ tổ tiên của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2019. 

Chúng tôi phát hiện ra rằng, sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, Công giáo 

ở Việt Nam đã trải qua một sự chuyển đổi từ bị "từ chối" sang đƣợc "chấp nhận". 

Sau khi thực hiện chính sách Đổi Mới (Mở cửa), chính phủ Việt Nam dần nới lỏng 

các chính sách tôn giáo, và Công giáo đƣợc công nhận là một trong những tôn giáo 

hợp pháp. Giáo hội Công giáo ở Việt Nam duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với 
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Vatican, và hệ thống phẩm trật của Giáo hội—từ hồng y đến linh mục—hoạt động 

bình thƣờng. Điều này cung cấp một khuôn khổ tổ chức tƣơng đối ổn định và sự hỗ 

trợ thể chế cho các hoạt động bản địa hóa của Giáo hội tại Việt Nam[10]. 

Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hoạt động theo khuôn khổ chính sách "độc 

lập và tự quản" và "Hán hóa". Chính phủ Trung Quốc tuân thủ định hƣớng "Hán hóa 

tôn giáo", và Hiệp hội Công giáo Yêu nƣớc đảm nhận các chức năng quản lý quan 

trọng. Sau năm 1949, các nhà truyền giáo nƣớc ngoài bị trục xuất, và Giáo hội trải qua 

một quá trình dài từ các giám mục "tự bầu chọn và tự tấn phong" đến một mối quan hệ 

phức tạp với Rome[60]. Quan hệ giữa hai bên đã phần nào đƣợc cải thiện sau khi 

Trung Quốc và Vatican ký kết một thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục 

vào năm 2018, nhƣng sự cùng tồn tại của "giáo hội chính thống" và "giáo hội ngầm" 

vẫn còn hiện hữu[60]. Tình hình tại Tổng giáo phận Côn Minh là một ví dụ điển hình: 

tổng giáo phận này đƣợc nâng cấp vào năm 1946, nhƣng đến năm 1951, vị tổng giám 

mục đầu tiên, Đức Viẫn, đã bị trục xuất khỏi đất nƣớc. Sau đó, tổng giáo phận này trải 

qua những thay đổi lãnh đạo phức tạp, bao gồm Khổng Linh Trung (tự bầu chọn và 

tấn phong năm 1958) và Mã Anh Lâm (tự bầu chọn và tấn phong năm 2006)[60]. 

1.2.5.2. Sự khác biệt trong việc bảo tồn các truyền thống văn hóa thờ cúng tổ tiên 

Mức độ duy trì của các truyền thống văn hóa bản địa tại hai quốc gia có ảnh 

hƣởng trực tiếp đến hình thức thực hành thờ cúng tổ tiên trong Công giáo.  

Tại Việt Nam, truyền thống thờ cúng tổ tiên có mức độ thể chế hóa và phổ biến 

trong toàn xã hội tƣơng đối cao. Văn hóa của ngƣời Kinh lấy đạo đức Nho giáo làm 

một trong những nền tảng quan trọng, và hầu nhƣ mỗi gia đình đều có bàn thờ hoặc 

bài vị tổ tiên, trong khi việc thờ cúng đƣợc thực hiện theo những quy tắc nghi lễ tƣơng 

đối ổn định, chẳng hạn nhƣ thắp hƣơng, chuẩn bị lễ vật và tƣởng niệm vào ngày giỗ. 

Ở cấp độ quốc gia, truyền thống tƣởng niệm tổ tiên cũng đƣợc coi trọng; Giỗ Tổ Hùng 

Vƣơng (Giỗ Tổ Hùng Vƣơng) là một ngày lễ có phạm vi toàn quốc[11]. Khu vực 

miền Bắc Việt Nam, nơi Giáo phận Bắc Ninh tọa lạc, là một trong những trung tâm 

của văn hóa Kinh, đồng thời có truyền thống Nho giáo và thờ cúng tổ tiên tƣơng đối 

sâu sắc. Vì vậy, Giáo hội phải đối diện với một truyền thống tín ngƣỡng dân gian có 

sức ảnh hƣởng mạnh và mức độ hệ thống hóa tƣơng đối cao, từ đó cần tìm kiếm 
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những điểm hội nhập thực chất trong quá trình thực hành. Một số nghiên cứu chỉ ra 

rằng ngƣời Công giáo Việt Nam có mức độ hệ thống tƣơng đối cao trong việc phát 

triển những hình thức biểu đạt đức tin mang đặc trƣng dân tộc so với một số quốc gia 

châu Á khác; Công giáo ―hoàn toàn có thể đƣợc gọi là ‗Công giáo của ngƣời Việt 

Nam‘‖. Quá trình ―dân tộc hóa‖ này có mối liên hệ mật thiết với sự hội nhập sâu sắc 

vào văn hóa thờ cúng tổ tiên[10]. 

Tại Trung Quốc, truyền thống thờ cúng tổ tiên đã phần nào suy giảm trong đời 

sống thƣờng nhật sau những tác động của Phong trào Ngũ Tứ, các phong trào chính 

trị diễn ra sau năm 1949, đặc biệt là ―Cách mạng Văn hóa‖. Việc thờ cúng tổ tiên hiện 

nay thƣờng đƣợc thể hiện nhiều hơn dƣới dạng phong tục văn hóa, chẳng hạn nhƣ tảo 

mộ vào dịp Thanh Minh và cúng lễ vào dịp Trung Nguyên, thay vì một hành vi mang 

tính tôn giáo chặt chẽ; do đó, mức độ thể chế hóa của truyền thống này nhìn chung 

thấp hơn so với Việt Nam. Vân Nam, nơi Giáo phận Côn Minh tọa lạc, là một khu vực 

đa dân tộc. Bên cạnh truyền thống thờ cúng tổ tiên của ngƣời Hán chịu ảnh hƣởng của 

Nho giáo, nơi đây còn đan xen các hình thức thờ cúng tổ tiên và phong tục tang ma của 

các dân tộc thiểu số nhƣ ngƣời Bạch, ngƣời Di và ngƣời Miêu, tạo nên một bối cảnh văn 

hóa đa dạng và phức tạp hơn[68]. Điều này khiến áp lực thích ứng về mặt văn hóa mà 

Giáo hội phải đối diện tƣơng đối thấp hơn: sự căng thẳng giữa đức tin Công giáo và 

truyền thống thờ cúng tổ tiên của tín hữu nhìn chung không quá lớn. Tuy nhiên, đồng 

thời, tính đa dạng của các truyền thống văn hóa cũng khiến quá trình ―bản địa hóa‖ khó 

tìm đƣợc một nền tảng văn hóa cụ thể và thống nhất để làm điểm tựa. 

Nhƣ vậy, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Trung Quốc đều tồn tại quá trình bản địa 

hóa Công giáo thông qua việc tiếp xúc và thích ứng với truyền thống văn hóa thờ 

cúng tổ tiên. Tuy nhiên, do mức độ bảo tồn, tính thể chế hóa và sự đa dạng của các 

truyền thống văn hóa ở hai quốc gia khác nhau, hình thức và cơ chế bản địa hóa cũng 

có những đặc điểm riêng. Việt Nam có xu hƣớng hình thành những phƣơng thức hội 

nhập tƣơng đối ổn định và có tính hệ thống, trong khi Trung Quốc thể hiện sự thích 

ứng linh hoạt và đa dạng hơn tùy theo từng khu vực và cộng đồng văn hóa. Sự khác 

biệt này tạo cơ sở cho việc tiếp tục so sánh trƣờng hợp Giáo phận Bắc Ninh và Giáo 

phận Côn Minh. 
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1.2.5.3. Sự khác biệt về cơ cấu tổ chức Giáo hội và mối quan hệ với Tòa Thánh 

Mối quan hệ khác nhau giữa Giáo hội Công giáo hai quốc gia với Tòa Thánh đã 

có ảnh hƣởng sâu sắc đến định hƣớng và mức độ tự chủ của quá trình bản địa hóa. 

Giáo hội Công giáo Việt Nam có hệ thống phẩm trật Giáo hội tƣơng đối hoàn 

chỉnh; Giáo phận Bắc Ninh trực thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, với Giám mục đƣơng 

nhiệm là Đức cha Hoàng Văn Nghi[10]. Hội đồng Giám mục Việt Nam có khả năng 

thúc đẩy quá trình bản địa hóa phụng vụ một cách có hệ thống, bao gồm việc dịch 

Sách lễ Rôma sang tiếng Việt và biên soạn các văn bản hƣớng dẫn phụng vụ phù hợp 

với bối cảnh văn hóa Việt Nam. Cơ chế thúc đẩy mang tính thể chế này giúp quá trình 

bản địa hóa trong thực hành thờ cúng tổ tiên và âm nhạc phụng vụ tại Việt Nam có 

tính hệ thống và liên tục. 

Trong khi đó, Giáo hội Công giáo Trung Quốc tồn tại trong một ―cơ cấu kép‖ 

tƣơng đối phức tạp, bao gồm hệ thống ―Hội Công giáo Yêu nƣớc Trung Quốc‖ đƣợc 

Nhà nƣớc công nhận và hệ thống Giáo hội ―hầm trú‖ duy trì mối liên hệ với Tòa 

Thánh. Việc Giám mục Mã Anh Lâm của Tổng Giáo phận Côn Minh, ngƣời đƣợc ―tự 

tuyển, tự phong‖ vào năm 2006, đƣợc Đức Giáo hoàng Phanxicô công nhận vào năm 

2018 phản ánh sự biến đổi của cơ cấu đặc thù này[38]. Trong bối cảnh thể chế đó, 

thực hành bản địa hóa của Giáo hội Công giáo Trung Quốc đồng thời chịu sự định 

hình của hai diễn ngôn: ―bản địa hóa thần học‖ ở phƣơng diện văn hóa và ―Trung 

Quốc hóa‖ ở phƣơng diện chính trị. Điều này khiến định hƣớng và phƣơng thức triển 

khai quá trình bản địa hóa tại Trung Quốc có những đặc điểm khác biệt đáng kể so với 

Việt Nam. 

1.2.5.4. Sự khác biệt giữa bản sắc dân tộc 

Mối quan hệ khác nhau giữa Công giáo tại hai quốc gia với các diễn ngôn về chủ 

nghĩa dân tộc đã ảnh hƣởng đến mức độ hội nhập giữa căn tính ―ngƣời Công giáo‖ và 

―bản sắc dân tộc‖ của tín hữu.  

Tại Việt Nam, Công giáo từng bƣớc gắn kết với đời sống văn hóa và xã hội địa 

phƣơng thông qua quá trình thích nghi với các truyền thống văn hóa dân tộc. Một số 

học giả nhận định rằng Công giáo Việt Nam ―có những cuộc hiện ra của Đức Mẹ, có 

những vị thánh tử đạo và có những địa điểm hành hƣơng của riêng mình‖[36]. Giáo 
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hội cũng tham gia vào đời sống xã hội, đồng thời tiếp nhận và vận dụng các yếu tố văn 

hóa bản địa trong thực hành tôn giáo. Qua đó, mối quan hệ giữa căn tính Công giáo và 

bản sắc văn hóa dân tộc từng bƣớc đƣợc củng cố. Những hình thức biểu đạt đức tin 

gắn với văn hóa địa phƣơng không chỉ đƣợc tín hữu đón nhận mà còn góp phần tạo 

nên những đặc điểm riêng của Công giáo Việt Nam. 

Trong khi đó, Công giáo tại Trung Quốc trong thời gian dài phải đối diện với hình 

ảnh lịch sử của một ―tôn giáo ngoại lai‖, khiến mối quan hệ với diễn ngôn dân tộc chủ 

nghĩa trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh này, ―Trung Quốc hóa‖ không chỉ đƣợc 

đặt ra nhƣ một vấn đề văn hóa mà còn gắn với những yêu cầu ở phƣơng diện chính 

sách và xã hội. Công giáo tại Vân Nam bƣớc vào con đƣờng cải cách ―Tam Tự‖ từ 

những năm 1950; năm 1951, Hội Thúc đẩy Cải cách Tam Tự Công giáo đƣợc thành 

lập tại Côn Minh[36]. Trong khuôn khổ ―Trung Quốc hóa‖, quá trình bản địa hóa cần 

đồng thời duy trì những nội dung cốt lõi của đức tin Công giáo và đáp ứng những định 

hƣớng đƣợc đặt ra ở cấp độ quốc gia. Điều này khiến cách diễn giải mang tính ―văn 

hóa‖ đối với thực hành thờ cúng tổ tiên trong Giáo hội Công giáo Trung Quốc có 

thêm một tầng ý nghĩa về phƣơng diện chính trị: đây không chỉ là vấn đề thần học, mà 

trong một số bối cảnh còn có thể đƣợc thể hiện nhƣ một hình thức biểu đạt của ―lòng 

yêu nƣớc‖.  

1.3. Tổng quan về Giáo phận Bắc Ninh và Côn Minh 

Lịch sử thời kỳ đầu của Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh cho thấy, 

trƣớc Công đồng Vatican II, thực hành Công giáo tại hai giáo phận về cơ bản đều là 

sự tiếp nối của mô hình văn hóa Công giáo phƣơng Tây. 

Từ khi Giáo phận Bắc Ninh trực thuộc Đại diện Tông tòa Đông Đàng Ngoài vào 

năm 1659, ngôn ngữ phụng vụ đƣợc sử dụng là tiếng Latinh; âm nhạc phụng vụ lấy 

thánh ca Gregorian và âm nhạc đa âm phƣơng Tây làm hình thức chính thống; kiến 

trúc nhà thờ cũng mang phong cách Baroque, tiêu biểu là Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh 

đƣợc xây dựng năm 1892. Mặc dù các nhà truyền giáo nhƣ Alexandre de Rhodes đã 

bắt đầu biên soạn thánh ca bằng chữ Quốc ngữ từ thế kỷ XVII, những bài thánh ca này 

phần lớn sử dụng giai điệu phƣơng Tây kết hợp với lời ca tiếng Việt, về bản chất vẫn 

là ―phiên bản ngôn ngữ bản địa của âm nhạc phƣơng Tây‖, chứ chƣa phải là sự tích 
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hợp các truyền thống âm nhạc Việt Nam. Về vấn đề thờ cúng tổ tiên, Giáo hội nghiêm 

ngặt thực hiện các lệnh cấm của Tòa Thánh, theo đó ngƣời Công giáo bị cấm tham gia 

các nghi thức thờ cúng tổ tiên. 

Thực hành Công giáo thời kỳ đầu tại Giáo phận Côn Minh cũng tƣơng tự. Sau khi 

Đại diện Tông tòa Vân Nam đƣợc thành lập vào năm 1696, hoạt động truyền giáo của 

các nhà truyền giáo dòng Đa Minh tại Vân Nam tuân theo các quy phạm phụng vụ 

phƣơng Tây. Sau khi tòa giám mục đƣợc chuyển từ Long Khê, Diêm Tân đến Côn 

Minh vào năm 1881, Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu Côn Minh (đƣợc xây 

dựng năm 1935) cũng mang phong cách kiến trúc phƣơng Tây. Ngôn ngữ phụng vụ là 

tiếng Latinh, âm nhạc lấy thánh nhạc phƣơng Tây làm hình thức chính thống, và việc 

thờ cúng tổ tiên cũng bị cấm. Mặc dù một số nhà truyền giáo, chẳng hạn nhƣ Phaolô 

Vial, ngƣời hoạt động truyền giáo tại khu vực ngƣời Di thuộc Thạch Lâm vào thế kỷ 

XIX, đã thử tiến hành những tìm tòi bản địa hóa ở cấp độ diễn giải thần học, những nỗ 

lực này chƣa làm thay đổi diện mạo mang tính phƣơng Tây của thực hành phụng vụ. 

Công đồng Vatican II (1962–1965) là điểm khởi đầu thực sự của quá trình bản địa 

hóa tại hai giáo phận. 

Đối với Giáo phận Bắc Ninh, việc triển khai tinh thần Công đồng Vatican II trải 

qua một quá trình đặc thù và nhiều biến động. Do sự chia cắt Nam – Bắc Việt Nam, 

tinh thần bản địa hóa của Công đồng Vatican II ―chỉ đến đƣợc miền Nam Việt Nam‖; 

Giáo hội miền Bắc chỉ thực sự tiếp cận đầy đủ các văn kiện của Công đồng sau khi đất 

nƣớc thống nhất vào năm 1975. Việc công bố Thƣ Chung năm 1976 của Hội đồng 

Giám mục Việt Nam (Thƣ Chung) đánh dấu sự chuyển biến của quá trình bản địa hóa 

trong Giáo hội Việt Nam, từ ―sự thích nghi văn hóa của từng nhà truyền giáo‖ sang 

―một chƣơng trình mang tính thể chế của toàn thể Giáo hội Việt Nam‖. Từ đó, Giáo 

phận Bắc Ninh bắt đầu thúc đẩy một cách có hệ thống quá trình bản địa hóa trong 

thực hành tƣởng nhớ tổ tiên và âm nhạc phụng vụ. 

Đối với Giáo phận Côn Minh, tinh thần bản địa hóa của Công đồng Vatican II 

cũng từng bƣớc đƣợc truyền đến từ sau những năm 1960. Việc Tòa Thánh bãi bỏ lệnh 

cấm đối với việc thờ cúng tổ tiên tại Trung Quốc vào năm 1939 đã tạo tiền đề về mặt 

thể chế cho thực hành tƣởng nhớ tổ tiên của ngƣời Công giáo Côn Minh. Tuy nhiên, 
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do Giáo hội Công giáo Trung Quốc sau đó trải qua một thời gian dài chịu tác động của 

các biến động chính trị, việc triển khai tinh thần Công đồng Vatican II diễn ra trong 

một quá trình kéo dài và phức tạp hơn. Chỉ từ sau những năm 1980, Giáo phận Côn 

Minh mới từng bƣớc bắt đầu tìm tòi việc bản địa hóa thực hành tƣởng nhớ tổ tiên và 

âm nhạc phụng vụ, nhƣng chƣa có một khuôn khổ thể chế mang tính toàn quốc tƣơng 

tự nhƣ Thƣ Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 

1.3.1 Khái quát về Giáo phận Bắc Ninh 

Giáo phận Bắc Ninh nằm ở miền Bắc Việt Nam. Địa bàn mục vụ của Giáo phận 

bao phủ năm tỉnh gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Vĩnh 

Phúc, cùng một số huyện, xã thuộc các tỉnh, thành phố nhƣ Hà Nội, Tuyên Quang, 

Hƣng Yên, Hải Dƣơng, Lạng Sơn và Phú Thọ, với tổng diện tích khoảng 39.000 

km²[37]. Khu vực ―Kinh Bắc‖, nơi Giáo phận tọa lạc, là một trong những trung tâm 

văn hóa truyền thống quan trọng của Việt Nam, đồng thời là khu vực có nền tảng 

văn hóa Kinh đậm nét. Đây là cái nôi của dân ca Quan họ (Quan họ), loại hình nghệ 

thuật đƣợc UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại năm 2009. Dân ca Quan họ không chỉ là một hình thức âm nhạc, mà 

còn gắn kết sâu sắc với các thực hành nghi lễ tại đình làng, các lễ hội và sinh hoạt 

cộng đồng. Đặc biệt, hình thức ―hát thờ‖ trực tiếp phục vụ các nghi lễ thờ Thành 

hoàng và các nghi thức kết nghĩa cộng đồng. Bên cạnh đó, nghi lễ hát Then tại tỉnh 

Bắc Ninh cũng đƣợc ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại, qua đó cho thấy sự phong phú của truyền thống âm nhạc nghi lễ tại 

khu vực Kinh Bắc[61]. Nền tảng văn hóa sâu sắc này tạo nên bối cảnh văn hóa bản 

địa mà ngƣời Công giáo tại Giáo phận Bắc Ninh phải đối diện và tƣơng tác trong 

quá trình thực hành thờ cúng tổ tiên cũng nhƣ bản địa hóa âm nhạc phụng vụ. 

Lịch sử của Giáo phận Bắc Ninh có thể đƣợc truy nguyên từ thế kỷ XVII. Năm 

1659, khi Tòa Thánh thành lập các địa phận Đại diện Tông Tòa đầu tiên tại Việt 

Nam, khu vực Bắc Ninh thuộc một phần của ―Địa phận Đại diện Tông Tòa Đàng 

Ngoài‖ (Đàng Ngoài)[72]. Ngày 29 tháng 5 năm 1883, Đức Giáo hoàng Lêô XIII 

ban hành sắc lệnh chính thức thành lập ―Địa phận Đại diện Tông Tòa Bắc Đàng 

Ngoài‖, với vị Giám mục đầu tiên là Antonio Colomer Lễ, một tu sĩ ngƣời Tây Ban 
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Nha thuộc Dòng Đa Minh. Khi đó, địa phận có diện tích khoảng 39.000 km², với 

khoảng 25.000 tín hữu Công giáo, 17 linh mục ngƣời Việt Nam và 3 tu sĩ Đa Minh 

ngƣời Tây Ban Nha[43]. Ngày 3 tháng 12 năm 1924, địa phận đƣợc đổi tên thành 

―Giáo phận Bắc Ninh‖, theo tên địa danh nơi đặt nhà thờ chính tòa. Ngày 24 tháng 

11 năm 1960, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam, 

và Giáo phận Bắc Ninh trở thành một trong 10 giáo phận trực thuộc Tổng Giáo 

phận Hà Nội[73,tr.1]. 

Quá trình phát triển của Giáo phận Bắc Ninh trải qua nhiều giai đoạn đầy khó 

khăn. Sau khi Hiệp định Genève đƣợc ký kết năm 1954, Việt Nam bị chia cắt thành 

hai miền, 47 linh mục của Giáo phận, toàn bộ các chủng sinh và gần 40.000 tín hữu 

Công giáo đã di cƣ vào miền Nam. Giáo phận khi đó chỉ còn lại 14 linh mục lớn 

tuổi và khoảng 30.000 tín hữu[40]. Trong thời kỳ chiến tranh từ năm 1946 đến năm 

1954, trong tổng số 300 nhà thờ thuộc Giáo phận, có tới 250 nhà thờ bị phá hủy. 

Trong nhiều thập niên sau đó, việc bổ sung hàng giáo sĩ gần nhƣ bị gián đoạn. Mãi 

đến năm 1994, mới có hai linh mục mới đƣợc thụ phong. Trong giai đoạn này, có 

thời điểm Giáo phận chỉ còn một linh mục và một linh mục khác phục vụ một phần 

thời gian để duy trì công tác mục vụ[43]. Tuy nhiên, nhờ đời sống đức tin kiên vững, 

Giáo phận từng bƣớc phục hồi và phát triển, và hiện nay đã trở thành giáo phận lớn 

thứ tƣ tại Việt Nam. 

Theo số liệu thống kê trong những năm gần đây, Giáo phận Bắc Ninh có 

khoảng 140.000 tín hữu Công giáo, chiếm khoảng 1,38% tổng dân số trong địa bàn 

mục vụ của Giáo phận (khoảng 9 triệu ngƣời)[43][40]. Hiện nay, Giáo phận có 

khoảng 95 linh mục, cùng với sự hiện diện của 6 dòng tu nam và 5 dòng tu nữ; đông 

đảo nữ tu và giáo lý viên đang tham gia phục vụ tại các giáo xứ và điểm truyền 

giáo
Error! Bookmark not defined.

. Giám mục đƣơng nhiệm của Giáo phận là Đức cha Giuse 

Đỗ Quang Khang, đƣợc bổ nhiệm làm Giám mục phó vào năm 2022. Nhà thờ 

Chính tòa của Giáo phận là Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Mân Côi Bắc Ninh, đƣợc 

khởi công xây dựng năm 1892 theo phong cách kiến trúc Baroque và đến nay đã có 

khoảng 200 năm lịch sử. 
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Giáo phận Bắc Ninh có một vị trí đặc biệt trong đời sống Công giáo Việt Nam. 

Giáo phận có 12 vị thánh tử đạo, trở thành một dấu ấn quan trọng trong truyền 

thống đức tin của Giáo phận[38]. Bên cạnh đó, khoảng 98% dân số trong địa bàn 

của Giáo phận không phải là ngƣời Công giáo; phần lớn giáo dân là nông dân và có 

trình độ học vấn tƣơng đối thấp. Những đặc điểm này khiến công tác mục vụ của 

Giáo phận mang nét đặc thù rõ rệt, đó là việc ―làm chứng cho đức tin trong môi 

trƣờng không Công giáo‖[75]. 

Giáo phận Bắc Ninh là một trong những giáo phận có thực hành bản địa hóa thờ 

cúng tổ tiên và bản địa hóa âm nhạc phụng vụ tƣơng đối nổi bật tại Việt Nam. Khu 

vực Kinh Bắc, nơi Giáo phận tọa lạc, là một trong những trung tâm của dân ca 

Quan họ; đồng thời, trong nội bộ Giáo phận còn có các nhóm nhạc cụ bản địa nhƣ 

―Đoàn trống Trắc‖ tham gia phục vụ trong các nghi thức phụng vụ[15,tr.3-18]. Vào 

kỳ nghỉ hè năm 2023, Giáo phận đồng thời tổ chức các khóa đào tạo mục vụ thánh 

nhạc tại sáu giáo hạt, tập trung vào kỹ năng đệm đàn organ và chỉ huy ca đoàn, với 

tổng cộng 425 học viên tham gia. Năm 2024, Giáo phận lần đầu tiên tổ chức Đại hội 

Thánh nhạc, thu hút hơn 1.300 ngƣời tham dự. Năm 2025, Ủy ban Thánh nhạc của 

Giáo phận ban hành những quy định chi tiết về việc sử dụng trống và kèn trong 

Thánh lễ, trong đó xác định rõ trạng thái ―động‖ và ―tĩnh‖ của âm nhạc trong từng 

phần của phụng vụ. Những đặc điểm này khiến Giáo phận Bắc Ninh trở thành một 

trƣờng hợp nghiên cứu có giá trị để khảo sát cách thức ―âm nhạc bản địa đƣợc hội 

nhập vào phụng vụ Công giáo‖. 

1.3.2. Khái quát về Giáo phận Côn Minh 

Giáo phận Côn Minh nằm tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, là trung tâm của đời 

sống Công giáo tại tỉnh Vân Nam. Địa bàn mục vụ của Giáo phận bao phủ các khu 

vực nhƣ Côn Minh, Khúc Tĩnh, Hồng Hà và Văn Sơn, với tổng diện tích khoảng 

150.000 km²[38][75]. Vân Nam là một trong những tỉnh có thành phần dân tộc đa 

dạng nhất Trung Quốc. Bên cạnh dân tộc Hán, nơi đây còn có nhiều dân tộc cƣ trú 

lâu đời nhƣ dân tộc Di, dân tộc Miêu, dân tộc Bạch, dân tộc Tạng và dân tộc 

Choang. Trong cộng đồng tín hữu của Giáo phận Côn Minh, tín hữu thuộc các dân 

tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ đáng kể. Các khu vực ngƣời Di và ngƣời Miêu ở phía 
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đông Vân Nam, khu vực ngƣời Bạch và ngƣời Cảnh Pha ở phía tây Vân Nam, cùng 

khu vực ngƣời Tạng và ngƣời Lật Túc ở tây bắc Vân Nam tạo thành ba vùng phân 

bố chủ yếu của Công giáo trong các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Vân Nam[71]. 

Bối cảnh văn hóa đa dân tộc này khiến thực hành thờ cúng tổ tiên và quá trình 

bản địa hóa âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Côn Minh phải đối diện với một bối 

cảnh văn hóa phức tạp hơn so với Giáo phận Bắc Ninh. Chẳng hạn, tại các khu vực 

ngƣời Miêu ở Côn Minh, các thực hành tôn giáo truyền thống bao gồm việc thờ 

cúng thần núi, thần cửa và thần lửa, cũng nhƣ nghi lễ thờ cúng tổ tiên ―Đả Lão 

Ngƣu‖. Nghi lễ này đƣợc tiến hành định kỳ bảy hoặc mƣời ba năm một lần, do thầy 

cúng ―Tƣ Mục‖ chủ trì; trong nghi lễ, một con trâu đƣợc giết để cúng tổ tiên bằng 

cách dùng rìu lớn đánh mạnh vào đầu trâu. Bên cạnh đó, nghi thức cúng cây lễ 

trong Lễ hội Hoa Sơn cũng là một thực hành nghi lễ quan trọng của ngƣời Miêu, 

bao gồm ba nội dung chính: thứ nhất là cúng tổ tiên của các gia đình ngƣời Miêu; 

thứ hai là cúng các anh hùng và hào kiệt qua các thế hệ; và thứ ba là cúng ―Điền 

Công, Địa Mẫu‖. Những truyền thống thờ cúng tổ tiên của các dân tộc thiểu số này 

cùng tồn tại với thực hành thờ cúng tổ tiên chịu ảnh hƣởng của truyền thống Nho 

giáo của ngƣời Hán trong cùng một không gian khu vực, qua đó tạo nên một hệ quy 

chiếu văn hóa đa tầng mà ngƣời Công giáo tại Giáo phận Côn Minh phải đối diện 

trong quá trình bản địa hóa. 

Công giáo đƣợc truyền vào Vân Nam vào cuối thời Minh và đầu thời Thanh. 

Khi đó, số lƣợng tín hữu còn rất ít và phân tán tại các khu vực nhƣ Côn Minh, Đại 

Lý, Diêm Tân và Xảo Gia. Do thiếu nhân sự giáo sĩ, các hoạt động Công giáo trên 

thực tế chƣa đƣợc triển khai một cách thƣờng xuyên[60]. Năm 1687, Tòa Thánh 

tách hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây cùng khu vực Vân Nam khỏi Địa phận Đại 

diện Tông Tòa Phúc Kiến, thành lập ―Địa phận Đại diện Tông Tòa Lƣỡng Quảng – 

Vân Nam‖, do Dòng Đa Minh phụ trách. Năm 1696, Địa phận Đại diện Tông Tòa 

Vân Nam chính thức đƣợc thành lập, với Philibert Leblanc giữ chức Đại diện Tông 

Tòa[46,tr.1]. Năm 1755, do chính sách cấm đạo, địa phận bị giải thể và sáp nhập 

vào Địa phận Đại diện Tông Tòa Tứ Xuyên. Đến năm 1840, địa phận đƣợc khôi 

phục, với Tòa Giám mục đặt tại Long Khê, Diêm Tân[61]. Năm 1881, Nhà thờ 



 39 

Chính tòa đƣợc chuyển từ Long Khê, Diêm Tân về Côn Minh, đánh dấu sự chuyển 

dịch trung tâm truyền giáo của Công giáo Vân Nam từ khu vực giáp ranh Vân Nam 

– Tứ Xuyên – Quý Châu về thành phố thủ phủ của tỉnh[36]. 

Ngày 11 tháng 4 năm 1946, Tòa Thánh thiết lập hàng giáo phẩm tại Trung 

Quốc, và Côn Minh đƣợc nâng lên hàng Tổng Giáo phận. Alexandre Derouineau 

(Đức Vị Năng) trở thành vị Tổng Giám mục đầu tiên của Tổng Giáo phận Côn 

Minh[46,tr.1][38]. Năm 1951, Đức Vị Năng bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Sau đó, 

Giáo phận bƣớc vào một thời kỳ dài do hàng giáo sĩ ngƣời Trung Quốc đảm nhiệm 

vai trò chủ đạo. Năm 1958, Khổng Lệnh Trung đƣợc ―tự tuyển, tự phong‖ làm 

Giám mục. Năm 2006, linh mục Mã Anh Lâm đƣợc tấn phong Giám mục và trở 

thành Giám mục Giáo phận Côn Minh. Cũng trong năm này, toàn Giáo phận đƣợc 

dâng kính cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và chính thức nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu 

làm bổn mạng của Giáo phận[46,tr.1]. 

Hiện nay, Giáo phận Côn Minh có khoảng 40.000–50.000 tín hữu Công giáo. 

Theo số liệu thống kê năm 1950, Giáo phận khi đó có 10.025 tín hữu, chiếm khoảng 

0,1% tổng dân số trong địa bàn (khoảng 8 triệu ngƣời)[4,tr.1]. Giáo phận phụ trách 

các khu vực thuộc Giáo phận Đại Lý và Hạt Đại diện Tông Tòa Chiêu Thông. Nhà 

thờ trung tâm của Giáo phận là Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu Côn 

Minh, đƣợc khởi công xây dựng năm 1935 và hiện là nhà thờ Công giáo duy nhất 

còn tồn tại trong khu vực nội thành Côn Minh[46,tr.1]. Năm 2025, Giáo phận đã tổ 

chức lễ truyền chức linh mục cho phó tế Dƣơng Trạch, một ngƣời thuộc dân tộc Di, 

tốt nghiệp Học viện Thần triết Công giáo Trung Quốc. Sự kiện này cho thấy những 

nỗ lực liên tục của Giáo phận trong việc đào tạo ơn gọi linh mục từ các cộng đồng 

dân tộc thiểu số[46,tr.1]. 

Về phƣơng diện cơ cấu tổ chức, Giáo phận Côn Minh mang những đặc điểm 

tiêu biểu của Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Giáo phận phối hợp với ―Hai Ủy ban‖ 

Công giáo tỉnh Vân Nam (Ủy ban Yêu nƣớc và Ủy ban Giáo vụ) trong việc quản lý 

các hoạt động Giáo hội; Giám mục Mã Anh Lâm đồng thời giữ chức Chủ tịch ―Hai 

Ủy ban‖[60,,tr.1]. Trong các năm 1951 và 1952, Côn Minh và Chiêu Thông lần lƣợt 
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thành lập ―Hội Thúc đẩy Cải cách Tam Tự Công giáo‖, đánh dấu việc Công giáo tại 

Vân Nam từng bƣớc đi theo con đƣờng ―độc lập, tự chủ và tự quản‖[60,tr.1].  

Tính đặc thù của Giáo phận Côn Minh nằm ở ―tính phức tạp kép‖. Một mặt, sự 

cùng tồn tại của Giáo hội ―công khai‖ và Giáo hội ―hầm trú‖ khiến thực hành thờ 

cúng tổ tiên và việc sử dụng thánh nhạc thiếu những quy phạm thống nhất. Theo ghi 

nhận của một số tín hữu, sách thánh ca đƣợc sử dụng tại Giáo phận Côn Minh trong 

những thời kỳ khác nhau đã thay đổi từ Giai điệu của tình yêu do Học viện Thần 

triết Công giáo Tứ Xuyên xuất bản sang Tiếng vọng năm hỷ do Giáo phận Hà Bắc 

xuất bản. Hiện tƣợng này phản ánh một thực tế mang tính thể chế của Giáo hội 

Công giáo Trung Quốc, đó là chƣa có một tuyển tập thánh ca thống nhất trên phạm 

vi toàn quốc. Mặt khác, bối cảnh văn hóa đa dân tộc tại Vân Nam khiến truyền 

thống thờ cúng tổ tiên bản thân nó cũng không chỉ giới hạn trong mô hình Nho giáo 

của ngƣời Hán. Trong tang lễ của linh mục Trƣơng Văn Xƣơng, Quản nhiệm Tông 

Tòa Giáo phận Côn Minh, vào năm 2012, sự căng thẳng giữa phong tục của ngƣời 

Di – cụ thể là tập quán đặt thi thể trong nhà trong bảy ngày – với các yêu cầu của 

chính sách, cùng với hiện tƣợng nguồn gốc thánh ca đa dạng trong Giáo phận, đều 

phản ánh tính phức tạp này. 

1.3.3. Tính tương đồng và khác biệt giữa hai Giáo phận 

Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh, với tƣ cách là hai trƣờng hợp 

nghiên cứu của luận văn, có những cơ sở nhất định để tiến hành so sánh. Thứ nhất, 

cả hai đều là những giáo phận có lịch sử Công giáo tƣơng đối lâu đời tại quốc gia 

của mình, đều có nguồn gốc từ thế kỷ XVII và đã trải qua quá trình chuyển đổi về 

mặt thể chế từ địa phận Đại diện Tông Tòa sang giáo phận chính thức. Thứ hai, cả 

hai đều nằm trong những không gian văn hóa nổi bật bởi truyền thống thờ cúng tổ 

tiên sâu sắc. Truyền thống Nho giáo của ngƣời Kinh tại Bắc Ninh và truyền thống 

thờ cúng tổ tiên đa dạng của các dân tộc tại Vân Nam tạo nên những nền tảng văn 

hóa mà quá trình bản địa hóa phải đối diện và tƣơng tác. Thứ ba, cả hai đều bƣớc 

vào giai đoạn thực hành bản địa hóa tƣơng đối tích cực sau Công đồng Vatican II, 

đồng thời đã tiến hành những nỗ lực bản địa hóa ở những mức độ khác nhau trong 

lĩnh vực thờ cúng tổ tiên và âm nhạc. 
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Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai Giáo phận cũng rất rõ nét. Về phƣơng diện cơ 

cấu Giáo hội, Giáo phận Bắc Ninh có hệ thống phẩm trật Giáo hội tƣơng đối hoàn 

chỉnh, duy trì mối quan hệ chính thức với Tòa Thánh và chịu sự hƣớng dẫn thống 

nhất ở cấp Hội đồng Giám mục Việt Nam, thể hiện qua những văn bản nhƣ ―Hƣớng 

dẫn về việc thờ cúng tổ tiên‖ năm 2019 và hệ thống Ủy ban Thánh nhạc. Trong khi 

đó, Giáo phận Côn Minh nằm trong bối cảnh cùng tồn tại của Giáo hội ―công khai‖ 

và Giáo hội ―hầm trú‖, thiếu những quy phạm thống nhất trên phạm vi toàn quốc, 

khiến cơ cấu quản lý Giáo phận mang tính phức tạp hơn. Về phƣơng diện bối cảnh 

văn hóa, Giáo phận Bắc Ninh chủ yếu đối diện với một truyền thống văn hóa Kinh 

tƣơng đối tập trung, tiêu biểu là dân ca Quan họ và truyền thống thờ cúng tổ tiên 

chịu ảnh hƣởng của Nho giáo. Trong khi đó, Giáo phận Côn Minh phải đối diện với 

một diện mạo văn hóa đa dạng, trong đó truyền thống thờ cúng tổ tiên của ngƣời 

Hán cùng tồn tại và đan xen với các truyền thống thờ cúng tổ tiên của nhiều dân tộc 

nhƣ dân tộc Di, dân tộc Miêu và dân tộc Tạng. Về phƣơng diện hỗ trợ thể chế, Giáo 

phận Bắc Ninh có hệ thống đào tạo thánh nhạc mang tính hệ thống, cơ chế thẩm 

định của Giám mục và các quy phạm phụng vụ tƣơng đối rõ ràng; trong khi đó, 

Giáo phận Côn Minh thiếu một cơ chế thúc đẩy bản địa hóa mang tính thể chế 

tƣơng tự. 

Chính sự tồn tại đồng thời của ―những truyền thống văn hóa tƣơng đồng và 

những bối cảnh lịch sử, xã hội khác biệt‖ đã tạo nên giá trị nhất định về mặt học 

thuật cho việc so sánh hai Giáo phận. Trong bối cảnh cùng phải đối diện với yếu tố 

văn hóa là truyền thống thờ cúng tổ tiên, hai Giáo phận đã từng bƣớc hình thành 

những con đƣờng bản địa hóa mang những đặc điểm riêng, do có sự khác biệt về 

kinh nghiệm lịch sử, phƣơng thức tổ chức Giáo hội cũng nhƣ môi trƣờng văn hóa 

địa phƣơng. Những biểu hiện cụ thể của các khác biệt này và cơ chế hình thành của 

chúng sẽ đƣợc phân tích thực chứng trong Chƣơng 2 (thực hành thờ cúng tổ tiên) và 

Chƣơng 3 (âm nhạc phụng vụ). Trên cơ sở đó, luận văn sẽ tiến hành so sánh và khái 

quát những đặc điểm bản địa hóa của hai Giáo phận. 

Tiểu Kết chƣơng 1 
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Chƣơng này trƣớc tiên thiết lập khuôn khổ lý thuyết cho việc nghiên cứu bản 

địa hóa Công giáo. Sau khi truy nguyên sự phát triển của khái niệm ―bản địa hóa‖ 

từ Công đồng Vatican II đến các cuộc thảo luận thần học đƣơng đại, bài viết này đề 

xuất một khuôn khổ ba chiều có thể áp dụng cho việc phân tích các thực hành thờ 

cúng tổ tiên và âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh. 

Khía cạnh thực hành nghi lễ tập trung vào hình thức và chuẩn mực của các nghi 

thức liên quan đến việc tƣởng nhớ tổ tiên; khía cạnh biểu hiện nghệ thuật tập trung 

vào sự thể hiện mang tính địa phƣơng của âm nhạc phụng vụ; và khía cạnh thần học 

– khái niệm tập trung vào cách thức tín hữu hiểu và nhìn nhận ý nghĩa của các thực 

hành đức tin. Ba chiều này tạo thành một dải phân tích từ phƣơng diện biểu hiện 

bên ngoài đến phƣơng diện nhận thức bên trong, qua đó cung cấp cơ sở lý thuyết 

cho việc so sánh thực tiễn giữa hai giáo phận. 

Trong phần phân tích bối cảnh lịch sử, chƣơng này làm sáng tỏ quá trình phát 

triển của Công giáo ở Việt Nam và Trung Quốc ―từ những điểm tƣơng đồng ban 

đầu đến những con đƣờng phát triển khác nhau‖. Giáo hội Công giáo tại hai quốc 

gia đều có những giai đoạn tiếp xúc và truyền bá ban đầu gắn với hoạt động của các 

tu sĩ Dòng Tên từ thế kỷ XVI và XVII, trong đó phƣơng thức thích nghi với văn hóa 

địa phƣơng giữ một vai trò đáng chú ý. Hai bên cũng từng đối diện với những tranh 

luận thần học liên quan đến việc tƣởng nhớ và thờ cúng tổ tiên trong quá trình 

truyền giáo. Bên cạnh đó, Công giáo tại cả hai quốc gia đều trải qua quá trình điều 

chỉnh và thích nghi với môi trƣờng văn hóa – xã hội địa phƣơng trong các giai đoạn 

lịch sử khác nhau, đồng thời chịu ảnh hƣởng của những định hƣớng mới về bản địa 

hóa sau Công đồng Vatican II. Những điểm tƣơng đồng này tạo nên cơ sở lịch sử 

cho việc lựa chọn hai giáo phận làm trƣờng hợp so sánh. 

Tuy nhiên, mặc dù có những điểm tƣơng đồng về lịch sử truyền giáo, Giáo hội 

Công giáo tại Việt Nam và Trung Quốc đã hình thành những đặc điểm phát triển 

khác nhau dƣới tác động của các điều kiện lịch sử, văn hóa – xã hội và đặc điểm tổ 

chức Giáo hội của mỗi quốc gia. Việt Nam có truyền thống văn hóa – xã hội coi 

trọng quan hệ gia đình, đạo hiếu và việc tƣởng nhớ tổ tiên, trong khi tại Trung Quốc, 

các thực hành liên quan đến tổ tiên cũng tồn tại với nhiều hình thức khác nhau và có 
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sự đa dạng theo từng khu vực văn hóa. Những khác biệt về bối cảnh văn hóa và lịch 

sử đã tạo ra những điều kiện khác nhau cho quá trình tiếp nhận và điều chỉnh các 

thực hành Công giáo. Trong bối cảnh đó, Giáo phận Bắc Ninh, nằm ở miền Bắc 

Việt Nam, và Giáo phận Côn Minh, nằm tại Vân Nam, đã từng bƣớc hình thành 

những phƣơng thức bản địa hóa riêng, thể hiện qua các thực hành tƣởng nhớ tổ tiên 

và việc sử dụng âm nhạc trong phụng vụ. 

Phân tích khung lý thuyết và bối cảnh lịch sử nêu trên cho thấy sự khác biệt 

trong thực tiễn bản địa hóa giữa Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh 

không chỉ là kết quả của những con đƣờng lịch sử khác nhau của Công giáo ở hai 

nƣớc, mà còn phản ánh những cách thức khác nhau trong việc tiếp cận và điều 

chỉnh các thực hành liên quan đến thờ cúng tổ tiên và âm nhạc trong quá trình bản 

địa hóa. Trong Chƣơng 2 và 3 tiếp theo, bài viết này sẽ sử dụng khuôn khổ ba chiều 

đƣợc thiết lập trong Chƣơng 1 để xem xét hoạt động thờ cúng tổ tiên và âm nhạc 

phụng vụ của hai giáo phận từ góc độ thực hành nghi lễ và biểu hiện nghệ thuật. 

Trên cơ sở những phân tích này, nghiên cứu sẽ tiến hành so sánh và khái quát 

những đặc điểm nổi bật của quá trình bản địa hóa tại Giáo phận Bắc Ninh và Giáo 

phận Côn Minh, đồng thời làm rõ những yếu tố lịch sử, văn hóa và tổ chức góp 

phần tạo nên sự khác biệt giữa hai giáo phận. 

 

 



 44 

CHƢƠNG 2: BẢN ĐỊA HÓA THỰC HÀNH THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG 

CÔNG GIÁO Ở GIÁO PHẬN BẮC NINH VÀ CÔN MINH 

Trƣớc hết, cần nhấn mạnh rằng, trong giai đoạn đầu khi Công giáo đƣợc truyền 

bá vào Việt Nam và Trung Quốc, Giáo hội không cho phép tín hữu thực hành việc 

tƣởng nhớ tổ tiên theo các phƣơng thức truyền thống địa phƣơng. Trong gần hai thế 

kỷ, ngƣời Công giáo ở hai nƣớc phải đối diện với sự căng thẳng giữa ―đức tin‖ và 

―truyền thống‖ trong vấn đề tƣởng nhớ tổ tiên — họ có thể theo đạo Công giáo, nhƣng 

không thể tƣởng nhớ tổ tiên theo các phong tục bản địa. Tình trạng này chỉ có sự thay 

đổi căn bản vào thế kỷ XX. Năm 1939, Giáo hoàng Piô XII ban hành sắc lệnh cho 

phép ngƣời Công giáo Trung Quốc tham gia các nghi thức tƣởng nhớ tổ tiên và 

Khổng Tử, đồng thời xác định lại những nghi thức này là ―hành vi văn hóa‖ chứ 

không phải ―hành vi tôn giáo‖. Sự thay đổi này đã tạo ra không gian thể chế cho việc 

thực hành tƣởng nhớ tổ tiên trong Giáo hội hai nƣớc. Sau đó, Công đồng Vatican II 

đƣợc tổ chức từ năm 1962 đến năm 1965 đã cung cấp định hƣớng có hệ thống hơn 

cho quá trình bản địa hóa trên phƣơng diện thần học và phụng vụ, đồng thời khuyến 

khích Giáo hội tôn trọng và tiếp nhận các truyền thống văn hóa của các dân tộc. 

Trong các văn kiện chính thức của Giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt là 

Hƣớng dẫn năm 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thuật ngữ ―tôn kính tổ tiên‖ 

đƣợc sử dụng nhằm nhấn mạnh ý nghĩa đạo đức và lòng hiếu thảo của ngƣời Công 

giáo đối với tổ tiên. Tuy nhiên, trong luận văn này, tác giả thống nhất sử dụng thuật 

ngữ ―thờ cúng tổ tiên‖ để đảm bảo tính khái quát và phổ biến trong nghiên cứu so 

sánh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thuật ngữ này không chỉ đề cập đến khía cạnh 

tín ngƣỡng mà còn bao hàm các nghi thức, tập quán và hình thức thực hành văn hóa 

liên quan đến tổ tiên trong đời sống cộng đồng. 

2.1. Bản địa hóa thực hành thờ cúng tổ tiên tại giáo phận Bắc Ninh - Việt Nam 

Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng thủ đô Hà Nội, 

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Bắc Ninh hiện nay là một trong những địa phƣơng 

phát triển năng động hàng đầu cả nƣớc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và thu 

hút đầu tƣ nƣớc ngoài[19]. Bắc Ninh là một phần quan trọng của vùng văn hóa cốt 

lõi Đồng bằng sông Hồng ở Việt Nam - vùng "Kinh Bắc" - và là một trong những 
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khu vực chịu ảnh hƣởng sâu sắc nhất bởi văn hóa Nho giáo, nơi các truyền thống 

thờ cúng tổ tiên đƣợc thể chế hóa mạnh mẽ nhất. Hiểu đƣợc chiều sâu của nền văn 

hóa này là điều kiện tiên quyết để hiểu tại sao các tập tục thờ cúng tổ tiên của ngƣời 

Công giáo ở Bắc Ninh lại đạt đƣợc mức độ bản địa hóa cao. Dƣới đây, để khẳng 

định sự bản địa hóa trong thực hành Công giáo ở hai quốc gia, tác giả sẽ dựa trên 

tham chiếu văn hóa bản địa, văn hóa truyền thống của ngƣời không theo Công giáo 

để, trên cơ sở đó, nhận diện yếu tố bản địa hóa mà ngƣời Công giáo đã thực hiện và 

kiến tạo. 

2.1.1. Thờ cúng tổ tiên của người Bắc Ninh không theo Công giáo 

2.1.1.1. Khái niệm cơ bản về thờ cúng tổ tiên 

Khái niệm ―tín ngƣỡng‖ đƣợc tiếp cận và giải thích dƣới nhiều góc độ khác 

nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu cũng nhƣ vấn đề mà mỗi nhà nghiên cứu 

quan tâm và khai thác. Tuy nhiên, nhìn chung, các cách tiếp cận đều có điểm tƣơng 

đồng khi xem tín ngƣỡng là sự tin tƣởng, tôn kính của con ngƣời đối với những lực 

lƣợng siêu nhiên, vô hình và mang tính thiêng liêng, huyền bí. Trong đời sống xã 

hội, tín ngƣỡng thƣờng đƣợc gắn với những hiện tƣợng mang màu sắc tâm linh mà 

con ngƣời khó có thể lý giải hoàn toàn bằng nhận thức thông thƣờng. Qua tín 

ngƣỡng, con ngƣời thể hiện niềm tin vào một thế giới vô hình, vào sự tồn tại của 

linh hồn, cuộc sống sau khi chết cũng nhƣ khả năng tác động của các lực lƣợng siêu 

nhiên đối với đời sống hiện tại. Đồng thời, tín ngƣỡng không tồn tại một cách biệt 

lập mà thƣờng đƣợc biểu hiện thông qua các phong tục, tập quán, truyền thống và 

sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, tín ngƣỡng không chỉ phản ánh đời sống tinh thần, 

cách ứng xử và quan niệm của con ngƣời mà còn góp phần thể hiện những đặc 

trƣng văn hóa và quá trình hình thành, phát triển của mỗi cộng đồng, dân tộc[20]. 

Ngƣời dân Bắc Ninh tin rằng mặc dù tổ tiên của họ đã về "Cõi Tây Phƣơng Cực 

Lạc", nhƣng họ vẫn sẽ bảo vệ con cháu. Nếu con cháu hành xử vô đạo đức hoặc 

phạm tội, tổ tiên sẽ cảnh cáo hoặc trừng phạt họ bằng cách nào đó. Từ thời xa xƣa, 

thờ cúng tổ tiên đã là một quy tắc đạo đức và chuẩn mực hành vi của ngƣời dân 

Beining, và là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của họ. Ngƣời dân kính 

trọng cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ và tôn kính tổ tiên; hành động thờ cúng tổ tiên 
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chính là biểu hiện trực tiếp nhất của "hiếu thảo".  Các học giả một phong tục 

truyền đã tổng kết rằng thờ cúng tổ tiên là thống của ngƣời Việt thể hiện lòng hiếu 

thảo. Nghiên cứu tại vùng Bắc Ninh còn chỉ ra rằng phong tục này đƣợc nội hóa 

nhƣ một tâm lý văn hóa về "ghi nhớ nguồn gốc của những điều may mắn". Ngay cả 

ở một số làng nghề truyền thống nơi các sản phẩm đặc trƣng không còn đƣợc sản 

xuất, việc thờ cúng vị thần bảo hộ của nghề vẫn đƣợc gìn giữ và truyền lại trong 

cộng đồng, phản ánh nguyên tắc văn hóa "ghi nhớ cội nguồn". 

2.1.1.2. Bàn thờ gia đình: Vật chất thể hiện tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

Ở Bắc Ninh, bàn thờ đƣợc coi là nơi ở của các vị thần, vừa là nơi thờ cúng thần 

linh vừa là nơi thờ cúng tổ tiên. Bàn thờ thƣờng đƣợc đặt ở "nơi quan trọng và trang 

nghiêm nhất" trong nhà—thƣờng là ở trung tâm nhà chính—và cũng là nơi diễn ra tất 

cả các nghi lễ quan trọng, bao gồm các buổi họp mặt gia đình, lễ đón Tết Nguyên đán, 

họp mặt dòng họ và thờ cúng tổ tiên. Khi có những sự kiện quan trọng xảy ra trong 

gia đình, ngƣời ta thắp hƣơng để báo tin cho tổ tiên. Trong một số ngôi nhà truyền 

thống, bàn thờ đƣợc đặt ở trung tâm nhà chính; các gia đình nhỏ hơn có thể thích 

nghi với hoàn cảnh của mình và đặt bàn thờ trên tủ treo tƣờng hoặc trên nóc tủ[21]. 

Bàn thờ gia tiên truyền thống tại khu vực Bắc Ninh (một trong những trung tâm 

của không gian văn hóa Kinh Bắc) có một hệ thống đồ thờ với cấu trúc tƣơng đối ổn 

định. Lƣ hƣơng là vật phẩm trung tâm trên bàn thờ, đƣợc xem nhƣ ―biểu tƣợng của 

các vì tinh tú‖. Hƣơng đƣợc coi là phƣơng tiện kết nối giữa ngƣời sống và tổ tiên, 

với quan niệm ―khói hƣơng có thể giao tiếp với thần linh‖. Trong truyền thống Bắc 

Ninh, phía sau lƣ hƣơng thƣờng đặt đỉnh đồng (đỉnh đồng) ba chân, trên đỉnh 

thƣờng chạm khắc các linh vật nhƣ rồng hoặc kỳ lân, mang ý nghĩa trấn giữ gia 

trạch và phù hộ cho con cháu. Hai bên bàn thờ thƣờng đặt đối xứng một đôi chân 

nến hình chim hạc (chim hạc). Trong văn hóa Việt Nam, hạc tƣợng trƣng cho sự 

trƣờng thọ và phẩm chất thanh cao. Ở giữa đôi chân nến là đỉnh đồng (đỉnh đồng), 

đƣợc sử dụng để đốt hƣơng. Những đồ thờ này thƣờng đƣợc chế tác bằng đồng hoặc 

đồng thau, thể hiện quan niệm sử dụng ―gỗ tốt nhất và những hoa văn trang trí tinh 

xảo nhất‖ để tạo nên đồ thờ. Bài vị và di ảnh tổ tiên ở vị trí trung tâm hoặc phía sau 

bàn thờ thƣờng đặt bài vị tổ tiên (thần chủ). Bài vị đƣợc làm bằng gỗ, khắc họ tên, 
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tƣớc hiệu, ngày sinh và ngày mất của tổ tiên; phía trƣớc bài vị thƣờng đặt di ảnh của 

ngƣời đã khuất. Hƣơng, đèn, nƣớc sạch và hoa tƣơi là những lễ vật cơ bản. Theo 

một số quan niệm truyền thống, ―hƣơng và đèn đƣợc xem là dấu tích của tục thờ 

Mặt Trời và tín ngƣỡng thờ thần lửa, còn chén nƣớc sạch bắt nguồn từ tín ngƣỡng 

thờ thần nƣớc thời cổ đại‖. Vào các dịp lễ, Tết, mâm ngũ quả (mâm ngũ quả) 

thƣờng đƣợc bổ sung, gồm các loại quả nhƣ chuối, bƣởi, hồng, lê và quýt, tƣợng 

trƣng cho sự phú quý, sức khỏe, trƣờng thọ và bình an. 

Tác giả nhận ra rằng, Các vật dụng trên bàn thờ phản ánh đặc điểm của văn hóa 

nông nghiệp. Phía sau lƣ hƣơng thƣờng đặt một giá ba chân, khắc hình các loài vật 

may mắn nhƣ rồng hay kỳ lân, tƣợng trƣng cho sự bảo vệ gia đình và phƣớc lành cho 

các thế hệ tƣơng lai. Bàn thờ của các gia đình giàu có đƣợc trang trí công phu, mạ 

vàng và sơn đỏ, thờ bài vị tổ tiên bốn đời và các vị thần khác. Bài vị đƣợc làm bằng gỗ 

và khắc tên, tƣớc hiệu, ngày sinh và ngày mất của tổ tiên. Trƣớc đây, bài vị đƣợc viết 

bằng chữ Hán, nhƣng hiện nay nhiều ngƣời sử dụng chữ Việt Nam. 

Bàn thờ thƣờng trƣng bày các vật phẩm cúng dƣờng nhƣ nhang, nến, đèn dầu, hoa 

tƣơi, trà, trái cây và nƣớc tinh khiết. Nhang và nến rất cần thiết trong tín ngƣỡng tôn 

giáo – ngƣời ta phát hiện ra rằng chỉ có khói bốc lên trời khi đốt lửa, vì vậy họ tin rằng 

khói có thể giao tiếp với các linh hồn. Thông thƣờng, hai ngọn đèn đƣợc thắp trên bàn 

thờ, tƣợng trƣng cho mặt trời và mặt trăng; nhang tƣợng trƣng cho các vì sao. Ánh 

nến tƣợng trƣng cho triển vọng tƣơng lai dƣới sự che chở của tổ tiên, dẫn dắt các thế 

hệ tƣơng lai đi đúng đƣờng và hiểu đƣợc lẽ phải. 

2.1.1.3. Các nghi lễ thờ cúng tổ tiên 

Ngày giỗ của tổ tiên (còn đƣợc gọi là ―kỵ nhật‖) là một trong những hoạt động 

thờ cúng long trọng nhất trong các gia đình ở Bắc Ninh. Mỗi khi đến ngày giỗ, các 

thành viên trong đại gia đình thƣờng tụ họp đông đủ để cùng nhau tƣởng nhớ và thờ 

cúng tổ tiên. Lễ vật trong ngày giỗ thƣờng bao gồm các món ăn mặn, đƣợc bày trên 

một bàn phụ thấp hơn bàn thờ chính. Các lễ vật cúng tế không chỉ bao gồm những vật 

phẩm thƣờng dùng hằng ngày nhƣ hƣơng, nến, hoa và trái cây, mà còn đƣợc chuẩn bị 

thêm những lễ vật đặc thù tùy theo yêu cầu của từng nghi lễ. 
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Thờ cúng tổ tiên vào dịp Tết Nguyên đán là nghi lễ long trọng nhất trong các dịp 

thờ cúng. Cách trang trí bàn thờ và lễ vật có sự khác nhau tùy thuộc vào điều kiện 

kinh tế của từng gia đình. Tuy nhiên, thông thƣờng, trên bàn thờ nhất thiết phải có 

―mâm ngũ quả‖, gồm năm loại trái cây có màu sắc khác nhau nhƣ chuối xanh, bƣởi 

vàng, hoa hồng đỏ, lê trắng và quýt, tƣợng trƣng cho những ý nghĩa tốt lành nhƣ phú 

quý, sức khỏe, trƣờng thọ và bình an. 

Bên cạnh việc thờ cúng tổ tiên trong gia đình, Bắc Ninh còn tham gia các hoạt 

động thờ cúng tổ tiên cấp quốc gia. Lễ hội thờ cúng tổ Hùng Vƣơng là một lễ hội toàn 

quốc ở Việt Nam (ngày 10 tháng 3 âm lịch) và đƣợc coi là hoạt động cốt lõi để "nuôi 

dƣỡng truyền thống đoàn kết dân tộc". Tỉnh Bắc Ninh đã đồng tổ chức sự kiện này 

với các tỉnh khác. Điều này cũng thể hiện mức độ gắn kết cao giữa truyền thống thờ 

cúng tổ tiên của Bắc Ninh và bản sắc văn hóa dân tộc. 

Bên cạnh đó, các lễ hội đình, đền ở Bắc Ninh cũng lấy việc thờ cúng Thành hoàng 

của làng hoặc Tổ nghề làm nội dung trọng tâm. Chẳng hạn, Lễ hội đình Bảng đƣợc tổ 

chức để thờ Bách Lệ Đại vƣơng (Bách Lệ Đại Vƣơng) – vị thần bảo hộ của làng, diễn ra 

hằng năm từ ngày 12 đến ngày 15 tháng Hai âm lịch, với các nghi lễ đƣợc tổ chức long 

trọng. Trong khi đó, Đền thờ Thủy tổ Quan họ là địa điểm thờ cúng Thủy tổ Quan họ duy 

nhất trên phạm vi cả nƣớc và đã đƣợc xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. 

2.1.2. Thờ cúng tổ tiên của người Bắc Ninh theo Công giáo 

2.1.2.1. Bối cảnh thể chế: Hướng dẫn thờ cúng tổ tiên từ Hội đồng Giám mục Việt Nam. 

Ngày 4 tháng 11 năm 2019, Hội đồng Giám mục Việt Nam (CBCV) đã công bố 

"Hƣớng dẫn thờ cúng tổ tiên" chi tiết, đóng vai trò là cơ sở chính thức để hiểu về các 

thực hành thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo trong Giáo phận Bắc Ninh. Hội đồng 

Giám mục Việt Nam đã khẳng định rõ ràng rằng việc thờ cúng tổ tiên là biểu hiện 

của "lòng hiếu thảo" chứ không phải là thờ thần tƣợng, và cho phép ngƣời Công 

giáo lập bàn thờ tổ tiên trong nhà, dâng hƣơng và cúi lạy[28]. Các hƣớng dẫn này, 

đƣợc xây dựng trong hơn năm năm với sự tham gia của các chuyên gia văn hóa và 

phụng vụ, phản ánh thực tiễn cụ thể của tinh thần "địa phƣơng hóa" của Công đồng 

Vatican II tại Việt Nam. Các giám mục thừa nhận rằng "các truyền thống thờ cúng 

tổ tiên lâu đời của đất nƣớc này là những hạt giống đƣợc Chúa Thánh Thần gieo 
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trồng", và Giáo hội không xóa bỏ những truyền thống địa phƣơng tốt đẹp này mà 

"thánh hóa" chúng. Các hƣớng dẫn này áp dụng cho các dịp nhƣ Tết Nguyên Đán, 

đám cƣới và lễ tƣởng niệm ngƣời đã khuất, đồng thời nghiêm cấm các hủ tục mê tín 

dị đoan trái với đức tin Công giáo: cấm chọn ngày giờ lành; cấm thờ cúng "Thần 

Tài"; cấm đặt "lễ vật cúng linh hồn" và "bài vị cúng thần" lên bàn thờ; và cấm thực 

hiện các nghi lễ nhƣ "mở cửa mộ"[12]. 

2.1.2.2. Không gian bàn thờ trong các gia đình Công giáo 

Bàn thờ là hiện thân vật chất trực tiếp nhất của các nghi thức thờ cúng tổ tiên 

trong đạo Công giáo. Hội đồng Giám mục Việt Nam khuyến khích các gia đình 

Công giáo lập bàn thờ tổ tiên trong nhà, trƣng bày nến, hƣơng, hoa, trái cây và ảnh 

của ngƣời quá cố, nhƣng những bàn thờ này phải đƣợc đặt bên dƣới bàn thờ Công 

giáo. Trang web chính thức của Giáo phận Bắc Ninh giải thích nhƣ sau: Các gia 

đình Công giáo có một bàn thờ Công giáo, và bàn thờ tổ tiên đƣợc đặt bên dƣới, 

"phù hợp với nghị quyết của Ủy ban Truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt 

Nam ngày 19 tháng 4 năm 1972".  

Cách bố trí không gian này mang ý nghĩa thần học sâu sắc: sự tôn kính Thiên 

chúa và việc thờ cúng tổ tiên cùng tồn tại trong cùng một không gian, nhƣng việc 

thờ phƣợng Thiên Chúa là tối cao và cơ bản. Hƣơng trầm và hoa trên bàn thờ tổ tiên 

thể hiện sự tƣởng nhớ tổ tiên, nhƣng tất cả đều đƣợc đặt dƣới sự hiện diện của 

Thiên Chúa. Điều này trái ngƣợc với logic không gian của các gia đình không theo 

Công giáo, nơi "bàn thờ là trung tâm của gia đình, nơi thờ cúng bốn thế hệ tổ tiên và 

các vị thần" - cách bố trí trƣớc đây thể hiện trật tự thứ bậc "Thiên Chúa ở trên, tổ 

tiên ở dƣới", trong khi cách bố trí sau thể hiện sự sắp xếp không gian của "các linh 

hồn tổ tiên hợp nhất". 
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Bảng 2.1. Đối chiếu các thực hành đƣợc phép và bị cấm trong thờ cúng tổ tiên 

Công giáo 

Những thực hành đƣợc phép Những thực hành bị cấm 

Lập bàn thờ tổ tiên (đặt dƣới bàn thờ Thiên 

Chúa) 

Đặt ―hồn bạch‖ và ―linh vị‖ trên bàn thờ 

Thắp hƣơng, dâng hoa và bái lạy Thờ/cúng ―Thần Tài‖ 

Tổ chức ngày giỗ theo phong tục địa phƣơng Lựa chọn ―ngày lành tháng tốt‖ 

Vào dịp Tết, tƣởng niệm tổ tiên bằng việc 

đọc kinh cầu nguyện 

Tiến hành nghi lễ ―mở cửa mả‖ 

Đọc kinh cầu nguyện và dâng lời nguyện cho 

tổ tiên 

Tin rằng tổ tiên có thể ảnh hƣởng đến vận 

mệnh 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Giống nhƣ các gia đình không theo Công giáo, bàn thờ gia đình Công giáo là 

trung tâm của đời sống tâm linh gia đình—các thành viên trong gia đình tụ họp tại 

đây để cầu nguyện vào buổi sáng và buổi tối, đặc biệt là vào những dịp nhƣ đám 

cƣới, ngày đầu năm mới và ngày giỗ. Bàn thờ cũng đóng vai trò là không gian mang 

tính biểu tƣợng giúp duy trì sự gắn kết gia đình.  

2.1.2.3. Các nghi thức thờ cúng tổ tiên trong tang lễ và ngày giỗ 

Trƣớc những năm 1976, trên đƣờng linh mục đến nhà ngƣời hấp hối, thƣờng có 

một em nhỏ cầm chuông đi phía trƣớc và rung chuông, đồng thời có một ngƣời cầm 

ô đi theo. Những tín hữu Công giáo gặp đoàn trên đƣờng phải quỳ xuống cho đến 

khi đoàn đi qua. Phong tục này thể hiện lòng tôn kính đối với Thánh Thể. Ngày nay, 

tập tục này không còn đƣợc duy trì, và nghi thức đã trở nên đơn giản, trang nghiêm 

và kín đáo hơn. 

Tác giả nhận ra rằng, khác với quan niệm kiêng kỵ về giờ chết trong văn hóa 

truyền thống Việt Nam, ngƣời Công giáo tại Bắc Ninh gọi thời điểm qua đời là ―sinh 

thì‖. Theo quan niệm này, cái chết đƣợc xem là ―sự kết thúc của sự sống nơi trần thế, 

nhƣng đồng thời cũng là sự khởi đầu của một sự sống mới trên trời‖; nói cách khác, 

―thời điểm chết cũng chính là thời khắc bắt đầu một sự sống mới ở một nơi mới‖. 

Chiếc chuông đƣợc chuẩn bị trong nhà thờ để báo tin và phục vụ các nghi thức liên 

quan đến ngƣời qua đời đƣợc gọi là ―chuông sinh thì[19]‖. 
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Sau khi tín hữu Công giáo qua đời, thi thể đƣợc đặt trên giƣờng, xung quanh có 

thể rải hoa tƣơi. Sau đó, ngƣời thân trong gia đình tiến hành nghi thức ―tắm rửa và 

nhập liệm‖ cho ngƣời đã khuất. Ngƣời Công giáo không lựa chọn ―ngày lành, giờ tốt‖ 

để tổ chức tang lễ và đƣa tang; không lập ―hồn bạch‖ hay ―bài vị‖, cũng không sử 

dụng ―xe tang để chiêu hồn‖. Tuy nhiên, vào một số thời điểm phụng vụ nhất định, 

chẳng hạn nhƣ các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Thứ Tƣ Lễ Tro, Lễ Phục Sinh 

và Tam Nhật Vƣợt Qua, không đƣợc cử hành Thánh lễ an táng; trong những trƣờng 

hợp này, tang lễ phải đƣợc dời sang thời điểm khác. Lễ tang và lễ tƣởng niệm ngày 

mất là những nơi tập trung nhiều nhất các hoạt động thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công 

giáo và là những không gian nghi lễ mang đậm tính địa phƣơng nhất. 

Bảng 2.2. Bảng phân loại các đồ thờ truyền thống của ngƣời Việt Nam đƣợc 

ngƣời Công giáo thực hành trong thờ cúng tổ tiên 

TT Tên đồ thờ Ghi chú 

1 Bàn thờ Khuyến khích các gia đình Công giáo lập một 

bàn thờ tổ tiên đơn giản. Theo quyết định của 

Hội đồng Giám mục năm 1974, bàn thờ tổ tiên 

phải đƣợc đặt ở vị trí thấp hơn bàn thờ Thiên 

Chúa. 

2 Bát hƣơng Dùng để cắm hƣơng. Mặc dù bàn thờ Công 

giáo thƣờng không sử dụng lƣ hƣơng, nhƣng 

trong việc kính nhớ tổ tiên, việc dâng hƣơng 

đƣợc xem là một hình thức biểu đạt sự kính 

trọng mang tính văn hóa, chứ không phải là 

hành vi thờ phƣợng. 

3 Đỉnh đồng Là một trong bộ ba hoặc bộ năm đồ dùng 

thƣờng thấy trong các nghi lễ thờ cúng truyền 

thống, thƣờng đƣợc sử dụng để trang trí hoặc 

đốt hƣơng, nhằm tăng thêm tính trang trọng 

cho không gian thờ cúng. Tuy nhiên, đây 

không phải là vật dụng bắt buộc phải có trong 

các gia đình Công giáo. 

4 Đôi hạc Là vật trang trí trên bàn thờ truyền thống, 

tƣợng trƣng cho sự trƣờng thọ và vẻ trang 

nghiêm, thƣờng thấy trong các không gian thờ 

cúng truyền thống hoặc không thuộc Công 

giáo. 

5 Di ảnh / Ảnh thờ Đƣợc Hội đồng Giám mục cho phép và 
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khuyến khích một cách rõ ràng. Hƣớng dẫn 

của Hội đồng Giám mục khuyến khích các gia 

đình treo hoặc đặt di ảnh của tổ tiên đã qua đời 

để bày tỏ lòng tƣởng nhớ. 

6 Đèn nến / Chân nến Đƣợc phép sử dụng. Tƣợng trƣng cho lòng 

kính trọng và ánh sáng, thƣờng đƣợc sử dụng 

trong cầu nguyện và các nghi thức. 

7 Lọ hoa Đƣợc phép sử dụng. Dâng hoa là một cách thể 

hiện lòng kính trọng, nhƣng cần tránh sự phô 

trƣơng, lãng phí. 

8 Mâm quả / Đĩa trái cây Đƣợc phép sử dụng. Có thể đặt hoa quả làm lễ 

vật để bày tỏ lòng biết ơn, nhƣng cần tránh 

những ý định mang tính mê tín nhƣ ―cầu tài‖, 

―cầu vận may‖, v.v. 

9 Chén nƣớc Theo truyền thống, nƣớc sạch đƣợc dâng cúng 

nhƣ một biểu tƣợng của sự thanh khiết và 

đƣợc phép duy trì nhƣ một tập tục mang tính 

văn hóa. 

10 Trầu cau Theo truyền thống, nƣớc sạch đƣợc dâng cúng 

nhƣ một biểu tƣợng của sự thanh khiết và 

đƣợc phép duy trì nhƣ một tập tục mang tính 

văn hóa. 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Hội đồng Giám mục Việt Nam khuyến khích ngƣời Công giáo tổ chức lễ giỗ tại 

gia đình theo phong tục địa phƣơng, nhƣng cần loại bỏ những yếu tố mang tính mê 

tín. Thực hành lễ giỗ của ngƣời Công giáo tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thể hiện 

sự ―dung hòa giữa nghi thức tôn giáo và phong tục địa phƣơng‖. Các thành viên 

trong gia đình tập trung đông đủ, mời linh mục cử hành Thánh lễ cầu nguyện và 

tƣởng nhớ tổ tiên, đồng thời vẫn thực hiện một số phong tục truyền thống địa 

phƣơng nhƣ chuẩn bị lễ vật và thắp hƣơng trƣớc bàn thờ tổ tiên. Tuy nhiên, họ kiên 

quyết loại bỏ những yếu tố thuộc tín ngƣỡng dân gian nhƣ ―lựa chọn ngày lành, giờ 

tốt‖, ―hồn bạch, bài vị‖ và ―mở cửa mộ‖. 

2.1.2.4. Giới hạn của quá trình bản địa hóa: Phân định ranh giới giữa những yếu 

tố “có thể tiếp nhận” và những yếu tố “bị cấm” 

Các hƣớng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam và thực tiễn tại Giáo phận Bắc 

Ninh đều xác định rõ ranh giới của quá trình bản địa hóa trong thực hành thờ cúng tổ 

tiên. 
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Hội đồng Giám mục khẳng định: ―Con đƣờng hội nhập văn hóa luôn đầy những 

trở ngại, nhƣng Giáo hội địa phƣơng không bao giờ từ bỏ, bởi vì ‗một đức tin không 

trở thành văn hóa là một đức tin chƣa đƣợc đón nhận cách trọn vẹn, chƣa đƣợc suy 

tƣ cách thấu đáo và chƣa đƣợc sống cách trung thành[74].‖ 

Bảng 2.3. Bảng phân loại một số yếu tố truyền thống của ngƣời Việt Nam đƣợc 

ngƣời Công giáo thực hành thờ cúng tổ tiên ở Giáo phận Bắc Ninh 

TT Tên nhạc cụ truyền thống 

Việt Nam 

Ghi chú 

1 Tang phục Ngƣời Công giáo vẫn duy trì phong tục 

mặc tang phục truyền thống, thƣờng sử 

dụng vải xô trắng. Màu sắc của tang phục 

đƣợc phân biệt theo vai vế của ngƣời để 

tang; chẳng hạn, chắt thƣờng quấn khăn 

màu vàng, còn chút quấn khăn màu đỏ. 

2 Mâm cúng Vào ngày giỗ hoặc những dịp kỷ niệm 

quan trọng của gia đình, các gia đình vẫn 

chuẩn bị mâm lễ và đặt trƣớc bàn thờ tổ 

tiên. Tuy nhiên, mâm lễ của ngƣời Công 

giáo thƣờng khá đơn giản, bao gồm 

hƣơng, hoa, trái cây, nƣớc sạch, v.v. Ý 

nghĩa cốt lõi là bày tỏ lòng tƣởng nhớ và 

kính trọng, chứ không phải tin rằng tổ 

tiên sẽ ―thƣởng thức‖ những lễ vật này. 

3 Làm cỗ và ăn cỗ Trong những dịp nhƣ ngày giỗ, sau khi 

hoàn tất việc đọc kinh và cầu nguyện, gia 

đình thƣờng tổ chức dùng bữa cùng nhau. 

Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa 

nhằm đoàn tụ gia đình và gắn kết tình 

thân, chứ không phải là một ―bữa tiệc 

cúng tế‖ mang tính tôn giáo. 

4 Đọc kinh cầu nguyện Đây là nghi thức thay thế cốt lõi trong 

việc kính nhớ tổ tiên của ngƣời Công 

giáo. Trong những dịp nhƣ ngày giỗ, tang 

lễ và tảo mộ, ngƣời Công giáo cầu 

nguyện cho linh hồn ngƣời đã qua đời 

bằng cách đọc Kinh Thánh, lần chuỗi 

Mân Côi, v.v., qua đó thay thế cho các tập 

tục truyền thống nhƣ đốt hƣơng, đốt vàng 

mã và dâng lễ vật. 
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5 Xin lễ cầu hồn Ngƣời Công giáo có truyền thống ―xin lễ‖ 

với linh mục để cầu nguyện cho ngƣời đã 

qua đời, đặc biệt vào các dịp nhƣ 49 ngày, 

100 ngày và ngày giỗ hằng năm. Đây là 

một hình thức thể hiện lòng hiếu thảo 

mang nét đặc thù của ngƣời Công giáo. 

6 Thăm viếng và sửa mộ Duy trì phong tục tảo mộ truyền thống, 

đặc biệt trong tháng 11, đƣợc gọi là 

―tháng Các Đẳng‖, ngƣời Công giáo 

thƣờng đến nghĩa trang để cầu nguyện, 

rảy nƣớc thánh và sửa sang phần mộ. 

Đồng thời, họ có thể xin ―ơn toàn xá‖ để 

cầu nguyện cho các linh hồn ngƣời đã qua 

đời. 

7 Bàn thờ tổ tiên Các gia đình Công giáo có thể lập bàn thờ 

tổ tiên tại nhà, nhƣng bàn thờ này phải 

đƣợc đặt ở vị trí thấp hơn bàn thờ Thiên 

Chúa. Trên bàn thờ thƣờng đặt di ảnh của 

tổ tiên, thánh giá, lƣ hƣơng (dùng để dâng 

hƣơng) và nến. 

8 Cáo phó và cờ tang Duy trì phong tục dán cáo phó và treo cờ 

tang. Điểm khác biệt so với cờ tang thông 

thƣờng là ở giữa cờ tang của ngƣời Công 

giáo thƣờng đƣợc thêu hình thánh giá. 

9 Thánh lễ an táng Trọng tâm của nghi thức tang lễ Công 

giáo là Thánh lễ an táng, chứ không phải 

các nghi lễ cầu siêu truyền thống. Thánh 

lễ tràn đầy niềm hy vọng vào sự phục sinh 

và sự sống đời đời, đồng thời thể hiện 

lòng tƣởng nhớ đối với ngƣời đã qua đời. 

10 Nghi thức kính nhớ tổ tiên Vào ngày mồng 2 Tết, nhiều giáo phận tổ 

chức riêng ―Thánh lễ kính nhớ tổ tiên‖ 

hoặc các nghi thức kính nhớ tổ tiên, qua 

đó đƣa việc tƣởng nhớ tổ tiên vào trong 

khuôn khổ phụng vụ Công giáo. 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Chúng tôi nhận thấy rằng, ranh giới của quá trình bản địa hóa trong thực hành 

thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo Việt Nam đƣợc xác định dựa trên nguyên tắc 

phân biệt rõ giữa kính nhớ tổ tiên và thờ phƣợng tôn giáo. Những yếu tố mang tính 

văn hóa, đạo hiếu và tƣởng niệm nhƣ lập bàn thờ tổ tiên ở vị trí thấp hơn bàn thờ 
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Thiên Chúa, thắp hƣơng, dâng hoa, đọc kinh cầu nguyện, xin lễ cầu hồn, tảo mộ và 

tổ chức ngày giỗ đƣợc chấp nhận; trong khi những thực hành gắn với mê tín, thờ 

thần tài, chọn ngày lành tháng tốt, mở cửa mả hay tin rằng tổ tiên có thể ảnh hƣởng 

đến vận mệnh bị cấm hoặc hạn chế. Sự phân định này cho thấy Giáo hội Công giáo 

tại Việt Nam không loại bỏ hoàn toàn truyền thống thờ cúng tổ tiên, mà cải biến nó 

theo tinh thần Kitô giáo, nhằm vừa duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, vừa bảo đảm sự 

trung thành với đức tin Công giáo. 

2.2. Bản địa hóa thực hành thờ cúng tổ tiên tại giáo phận Côn Minh - Trung Quốc 

2.2.1. Thờ cúng tổ tiên của người Côn Minh không theo Công giáo 

Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, nằm ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, 

và trong lịch sử từng là nơi giao thoa giữa các cộng đồng ngƣời Hán di cƣ và các 

dân tộc thiểu số. Văn hóa thờ cúng tổ tiên tại đây vừa bảo lƣu những yếu tố cốt lõi 

của truyền thống Nho giáo của ngƣời Hán, chẳng hạn nhƣ quan niệm ―thận chung 

truy viễn‖ và đạo hiếu, vừa hình thành những nét đặc trƣng riêng trong quá trình 

thực hành tại địa phƣơng. Đồng thời, văn hóa thờ cúng tổ tiên ở Côn Minh cũng 

chịu sự giao lƣu và ảnh hƣởng lẫn nhau với các hình thức tín ngƣỡng thờ cúng tổ 

tiên của các dân tộc thiểu số, nhƣ dân tộc Di và dân tộc Bạch. 

―Phần cứng‖ của việc thờ cúng tổ tiên trong cộng đồng ngƣời Hán tại Côn Minh 

bao gồm bài vị tổ tiên, lƣ hƣơng, chân nến và bàn thờ. Trên bàn thờ thƣờng bày 

hƣơng, nến, trà hoặc nƣớc, hoa quả và bánh; vào các dịp lễ, Tết có thể bổ sung các 

món mặn và rƣợu. Những hành động cốt lõi trong nghi thức thờ cúng tổ tiên gồm 

dâng hƣơng, dâng lễ vật và quỳ lạy. 

―Làm giỗ‖ là một trong những hoạt động thờ cúng tổ tiên tại gia đình long trọng 

nhất của ngƣời Hán ở Côn Minh. Vào ngày giỗ, các thành viên trong gia đình tập 

trung lại, bàn thờ đƣợc bày đầy các món ăn, thƣờng gồm thịt gà, cá, thịt lợn và các 

món khác; sau đó tiến hành dâng hƣơng, thắp nến, đốt tiền vàng mã, rồi ngƣời lớn 

tuổi dẫn con cháu cúi lạy trƣớc bài vị tổ tiên. Sau khi nghi lễ kết thúc, cả gia đình 

cùng dùng bữa — đây chính là ―ăn giỗ‖. Trong phƣơng ngữ Côn Minh, việc cùng 

ăn sau nghi lễ đƣợc xem là một bộ phận không thể tách rời của hoạt động tƣởng nhớ 
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tổ tiên: ―ăn‖ không đơn thuần là ―tiện thể dùng bữa‖, mà mang ý nghĩa tƣợng trƣng 

cho việc tiếp nối truyền thống ―cùng ăn với tổ tiên‖. 

Tảo mộ vào dịp Tết Nguyên đán là hoạt động tƣởng nhớ tổ tiên hằng năm phổ 

biến nhất tại khu vực Côn Minh. Vào đêm Giao thừa hoặc trƣớc và trong dịp Tết, 

các thành viên trong gia đình đến phần mộ tổ tiên để ―tảo mộ‖— phát quang cỏ dại, 

đắp thêm đất, bày lễ vật, dâng hƣơng, đốt tiền vàng mã và cúi lạy. Phong tục này 

khá phổ biến tại Côn Minh và các khu vực lân cận có cộng đồng ngƣời Hán, thƣờng 

do những ngƣời lớn tuổi trong gia đình, đặc biệt là nam giới, dẫn đầu và có sự tham 

gia của cả gia đình. 

Tết Trung thu trong truyền thống của ngƣời Hán tại Côn Minh chủ yếu gắn với 

hoạt động đoàn tụ và thƣởng trăng. Tuy nhiên, một số gia đình cũng bày bánh 

Trung thu và hoa quả trên bàn thờ để tƣởng nhớ tổ tiên, thuộc hình thức ―thờ cúng 

tổ tiên theo dịp lễ, Tết‖. 

2.2.1.1. Truyền thống cốt lõi trong thực hành thờ cúng tổ tiên của người Hán ở 

Côn Minh: Tết Nguyên đán và Tết Trung Nguyên 

Thờ cúng tổ tiên vào dịp Tết Nguyên đán là một trong những dịp phổ biến nhất để 

ngƣời Hán ở Côn Minh thực hiện nghi lễ tƣởng nhớ và thờ cúng tổ tiên. Trƣớc khi bắt 

đầu bữa cơm tất niên, ngƣời dân Côn Minh lâu đời thƣờng thực hiện một nghi thức 

quan trọng: Gà, vịt và cá sau khi chế biến xong đƣợc đặt trƣớc bài vị tổ tiên; rót vài 

chén rƣợu, thêm hai bát cơm và thắp hƣơng. Ngƣời lớn tuổi trong gia đình sẽ đứng 

ra hành lễ trƣớc bài vị tổ tiên. Toàn bộ nghi thức đƣợc tiến hành rất trang nghiêm. 

Từ tối hôm trƣớc, gia đình đã phải chuẩn bị một miếng thịt dùng để cúng tổ tiên, 

thƣờng là một khối thịt hình vuông, mỗi cạnh khoảng 20 cm. Miếng thịt đƣợc ninh 

trên lửa nhỏ suốt đêm để dùng trong nghi lễ thờ cúng tổ tiên[67]. 

Ý nghĩa sâu xa của việc thờ cúng tổ tiên vào đêm Giao thừa nằm ở hai phƣơng 

diện. Một mặt, nghi lễ này bắt nguồn từ những quan niệm truyền thống nhƣ ―trăm 

điều thiện, chữ hiếu đứng đầu‖ và ―thận chung truy viễn‖ , qua đó thể hiện lòng 

hiếu kính và sự tƣởng nhớ đối với tổ tiên, ông bà vào thời khắc chuyển giao giữa 

năm cũ và năm mới. Mặt khác, nghi lễ này còn xuất phát từ niềm tin sâu sắc của 
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ngƣời dân rằng linh hồn tổ tiên có thể phù hộ cho con cháu, giúp gia đình và hậu thế 

ngày càng hƣng thịnh, phát đạt[67]. 

Thờ cúng tổ tiên vào dịp Tết Trung Nguyên (Rằm tháng Bảy) là một trong 

những hình thức thực hành thờ cúng tổ tiên mang đậm nét đặc trƣng địa phƣơng 

nhất ở Côn Minh. Trong dân gian Côn Minh có lƣu truyền câu nói: ―Tết nhỏ, Rằm 

tháng Bảy lớn‖ (―Năm nhỏ, tháng Bảy lớn‖). Câu nói này hàm ý rằng: Tết Nguyên 

đán là dịp để những ngƣời đang còn sống trong gia đình đoàn tụ, sum vầy; còn Rằm 

tháng Bảy là dịp để đón các thế hệ tổ tiên trở về nhà, coi các vị nhƣ những thành 

viên trong gia đình và cùng nhau đón lễ. 

Nghi lễ thờ cúng tổ tiên vào dịp Trung Nguyên bao gồm một quy trình tƣơng 

đối đầy đủ với ba bƣớc: ―đón tổ tiên – cúng tổ tiên – tiễn tổ tiên‖. 

Đón tổ tiên (khoảng ngày 12 tháng Bảy âm lịch): Gia đình dọn dẹp nhà cửa 

sạch sẽ từ trƣớc, đồng thời chuẩn bị các vật phẩm nhƣ hƣơng, nến, tiền vàng mã, 

quần áo giấy và kiệu giấy. Vào buổi tối, gia đình thắp hƣơng và thành tâm đón các 

thế hệ tổ tiên trở về nhà. Sau khi hoàn thành nghi thức đón tổ tiên, trên bàn thờ luôn 

duy trì ánh đèn và hƣơng hỏa. 

Cúng tổ tiên (trong nhiều ngày liên tiếp): Nghi lễ chú trọng việc ―dâng cơm ba 

bữa‖. Trƣớc mỗi bữa ăn của gia đình, cơm, thức ăn và trà nƣớc đƣợc bày lên bàn 

thờ trƣớc, nhƣ thể tổ tiên vẫn còn ở nhà và cùng dùng bữa với con cháu. Ngoài ra, 

gia đình còn bày các loại trái cây theo mùa và bánh trái, đồng thời thắp hƣơng vào 

mỗi buổi sáng và buổi tối. 

Tiễn tổ tiên (tối ngày 14 hoặc 15 tháng Bảy âm lịch): Gia đình chuẩn bị đầy đủ 

và sắp xếp ngay ngắn các gói lễ, quần áo giấy, vàng mã và những vật phẩm cúng tế 

khác, sau đó tiến hành hóa vàng, qua đó thực hiện nghi thức ―tiễn đƣa‖ tổ tiên trở về 

cõi âm. 

2.2.1.2. Vật thể mang tính vật chất của thực hành thờ cúng tổ tiên: Bàn thờ và 

bàn lễ 

Không gian thờ cúng tổ tiên trong các gia đình ngƣời Hán ở Côn Minh thƣờng 

đƣợc bố trí tại gian chính của ngôi nhà. Hầu nhƣ mỗi gia đình đều có một bức tƣờng 

dành riêng để thờ ―Thiên – Địa – Quốc – Thân – Sƣ‖, tổ tiên trong gia đình và Thần 
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Táo, đồng thời thƣờng đƣợc trang trí bằng hai câu đối. Về vị trí sắp đặt, thông 

thƣờng ―Thiên – Địa – Quốc – Thân – Sƣ‖ đƣợc đặt ở vị trí trung tâm, bài vị tổ tiên 

ở bên trái và Thần Táo ở bên phải[70]. 

Lễ vật dâng cúng trong nghi thức thờ cúng tổ tiên vào đêm Giao thừa đƣợc 

chuẩn bị theo những quy định khá cụ thể. Trƣớc tiên, ở hai bên trái và phải phía 

ngoài cửa ra vào, mỗi bên thắp ba nén hƣơng. Sau đó, gia đình tiếp tục thắp nến và 

hƣơng trên bàn hƣơng án. Ngƣời cao tuổi trong gia đình đặt đầu lợn ở chính giữa 

bàn hƣơng án; tại địa phƣơng, việc dâng đầu lợn vào ngày 30 Tết đƣợc xem là một 

lễ vật không thể thiếu. Hai bên lần lƣợt đặt một bát thịt, một bát cơm, một chén trà 

và một chén rƣợu. Sau khi đốt tiền giấy trong chậu than đặt trƣớc bàn hƣơng án, các 

thành viên trong gia đình lần lƣợt tiến lên quỳ lạy tổ tiên. 

Ngoài ra, tại địa phƣơng còn lƣu truyền một nghi thức gọi là ―đả giấm thang‖ 

(cách gọi theo âm địa phƣơng). Trong bếp, ngƣời ta đốt nóng một vài tảng đá lớn, 

sau đó lấy đá ra đặt vào một chiếc chậu có cành tùng và bách. Ngƣời lớn tuổi trong 

gia đình một tay bê chậu, một tay cầm ấm trà, vừa từ từ rót nƣớc lên những tảng đá, 

vừa đọc lời khấn: ―Thanh tịnh, sạch sẽ; thanh tịnh, sạch sẽ. Vàng bạc châu báu bƣớc 

vào nhà, những gì không sạch sẽ thì cuốn ra ngoài.‖ Sau khi ngƣời thực hiện nghi 

thức đi một vòng quanh nhà, nghi lễ thờ cúng tổ tiên mới đƣợc xem là hoàn tất. 

2.2.1.3. Các yếu tố tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong phong tục tang ma ở Côn Minh 

Phong tục tang ma của ngƣời Hán ở Côn Minh nổi tiếng với sự phức tạp và xa 

hoa, tốn kém. Theo các tƣ liệu lịch sử, vào cuối thời Thanh, khi ngƣời Côn Minh có 

ngƣời thân qua đời, họ thƣờng dùng ba chữ ―làm đại sự‖ để chỉ việc tang. Vì vậy, 

trong mọi nghi thức tang lễ, họ đều không tiếc công sức và tiền của để tổ chức một 

cách phô trƣơng, xa hoa. Tập quán trọng hậu táng này đã tạo ra gánh nặng vật chất 

rất lớn đối với những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn[44]. 

Quy trình tang lễ cụ thể thể hiện sự tôn kính sâu sắc đối với tổ tiên và ngƣời đã 

khuất: Trong vòng ba ngày sau khi qua đời, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, thi 

thể sau khi đƣợc mặc quần áo chỉnh tề sẽ đƣợc đƣa vào quan tài. Khi tiến hành nhập 

liệm, tất cả các ngƣời con chịu tang đều phải tham gia, đồng thời nhất thiết phải có 

ngƣời thuộc gia đình bên ngoại của ngƣời đã khuất có mặt; nếu không, không thể 
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tiến hành nghi thức ―thịnh liệm‖. Khi đƣa thi thể vào quan tài, con trai trƣởng có 

trách nhiệm đỡ phần đầu, những ngƣời khác cùng khiêng thi thể, cẩn thận đặt thi thể 

vào trong quan tài[48]. 

Sau khi hoàn tất việc nhập liệm, quan tài đƣợc đặt tại gian chính của ngôi nhà. 

Những ngƣời con chịu tang quỳ phục trƣớc quan tài. Ngƣời thực hiện nghi thức 

đóng đinh cầm một chiếc búa nhỏ, đóng chiếc đinh gỗ còn nhô trên nắp quan tài 

xuống. Khi đinh đƣợc đóng, những ngƣời con chịu tang đồng thanh hô: ―tránh đinh, 

tránh đinh‖, qua đó thể hiện sự ―quan tâm‖ cuối cùng đối với ngƣời đã khuất. 

Trong những ngày linh cữu còn đƣợc tạm đặt tại nhà, mỗi ngày thực hiện hai 

lần dâng cơm cúng, theo lệ thƣờng đốt cơm cúng trƣớc linh cữu, sau đó toàn thể gia 

đình cùng khấu đầu hành lễ. Khi họ hàng, bạn bè đến nhà viếng tang, những ngƣời 

con chịu tang phải quỳ xuống và khấu đầu để đáp lễ, bày tỏ lòng cảm tạ. 

2.2.1.4. Tính đa dạng của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong bối cảnh đa dân tộc ở 

Vân Nam 

Tỉnh Vân Nam, nơi Côn Minh tọa lạc, là một địa phƣơng có thành phần dân tộc 

đa dạng. Bên cạnh truyền thống thờ cúng tổ tiên của ngƣời Hán chịu ảnh hƣởng của 

Nho giáo, các dân tộc thiểu số nhƣ Di, Bạch, Phổ Mễ và Cảnh Pha cũng có những 

hình thức tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên khác nhau. Đây là một trong những điểm khác 

biệt rõ nét nhất về nền tảng văn hóa của thực hành thờ cúng tổ tiên giữa Giáo phận 

Côn Minh và Giáo phận Bắc Ninh. 

Truyền thống ―tiễn đƣa tổ tiên‖ của dân tộc Cảnh Pha có sự khác biệt mang tính 

căn bản so với thực hành ―thờ cúng tổ tiên‖ của ngƣời Hán. Ngƣời Cảnh Pha không 

có nghĩa vụ phải thờ phụng và cúng tế tổ tiên, mà chú trọng vào việc ―tiễn đƣa‖ tổ 

tiên rời khỏi thế giới của ngƣời sống. Tổ tiên trong quan niệm của ngƣời Cảnh Pha 

đƣợc phân thành hai nhóm: những tổ tiên ―đƣợc tiễn đƣa tốt đẹp‖ và những hồn ma 

tổ tiên ―cắn ngƣời‖. Đối với nhóm thứ nhất, nghi lễ tập trung vào việc thuận lợi tiễn 

đƣa họ rời khỏi thế giới của ngƣời sống; đối với nhóm thứ hai, ngƣời ta phải tiến 

hành các nghi lễ nhằm xua đuổi và hóa giải tác hại do tính chất ―cắn ngƣời‖ của họ 

gây ra[51]. 
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Tín ngƣỡng thờ đá trắng của dân tộc Phổ Mễ mang nhiều tầng ý nghĩa văn hóa, 

bao gồm tín ngƣỡng vật tổ, tín ngƣỡng thờ cúng tự nhiên và tín ngƣỡng thờ cúng tổ 

tiên: Với tƣ cách là biểu tƣợng vật tổ, đá trắng có chức năng bảo vệ các thành viên 

trong cộng đồng. Việc các cộng đồng dân tộc ở khu vực Tây Nam Trung Quốc thờ 

phụng biểu tƣợng vật tổ bằng đá trắng xuất phát từ mong muốn nhận đƣợc sự che 

chở và bảo vệ hữu hiệu của thần linh vật tổ[41]. 

Tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên của các dân tộc thiểu số giữ vai trò cốt lõi trong 

việc hình thành bản sắc tộc ngƣời và duy trì sự tiếp nối của gia đình, dòng họ: Các 

dân tộc thiểu số ở Vân Nam nhìn chung quan niệm rằng con ngƣời có cùng nguồn 

gốc và cùng cội nguồn. Tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên đã vƣợt qua những giới hạn 

trong nhận thức ―vật và ngƣời không phân biệt‖ của tín ngƣỡng vật tổ nguyên thủy; 

trên cơ sở quan niệm về sự bất diệt của linh hồn, tín ngƣỡng này dần phát triển 

thành những truyền thuyết và hình thức thờ cúng đối với tổ tiên xa và tổ tiên gần. 

Tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên xa góp phần củng cố ý thức nhận diện và gắn kết dòng 

tộc, tộc ngƣời, trong khi tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên gần góp phần tăng cƣờng ý 

thức về chi họ, gia đình và dòng họ. 

2.2.2. Thờ cúng tổ tiên của người Côn Minh theo Công giáo 

Do các tƣ liệu công khai về thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Côn Minh 

không phong phú và có hệ thống nhƣ tại Giáo phận Bắc Ninh, mục này cần áp dụng cấu 

trúc song song, kết hợp giữa thực hành thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo Trung 

Quốc nói chung và những trƣờng hợp đặc thù tại Vân Nam/Giáo phận Côn Minh. 

2.2.2.1. Bối cảnh thể chế: Quan điểm của Công giáo Trung Quốc về việc thờ 

cúng tổ tiên và bối cảnh “Hán hóa”  

Trƣớc hết, mục này tập trung thảo luận về khung thể chế chung đối với thực 

hành thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo Trung Quốc. Khác với Hội đồng Giám 

mục Việt Nam đã ban hành những hƣớng dẫn tƣơng đối chi tiết về việc thờ cúng tổ 

tiên, Giáo hội Công giáo Trung Quốc lựa chọn con đƣờng ―từng bƣớc thăm dò và 

hình thành thực tiễn trong quá trình bản địa hóa‖ đối với vấn đề này. 

Những thay đổi trong nghi thức thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo Trung 

Quốc hiện nay là một trong những yếu tố của quá trình bản địa hóa phụng vụ của 
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Giáo hội. Những thay đổi này góp phần thúc đẩy sự hòa nhập của Công giáo với các 

phong tục và truyền thống văn hóa Trung Quốc trên phƣơng diện văn hóa; đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lƣu, tƣơng tác và chung sống hài hòa giữa 

ngƣời Công giáo Trung Quốc với những ngƣời thuộc các tín ngƣỡng 

khác[65,tr.53-57]. Việc thờ cúng tổ tiên đƣợc xem là một bộ phận của quá trình bản 

địa hóa phụng vụ của Giáo hội, với ý nghĩa quan trọng là thúc đẩy sự kết nối giữa 

Công giáo và văn hóa truyền thống Trung Quốc. 

Năm 1939, sau khi Tòa Thánh Rôma bãi bỏ lệnh cấm đối với các nghi lễ truyền 

thống của Trung Quốc, việc thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo Trung Quốc đã 

đạt đƣợc tính hợp pháp trên phƣơng diện thể chế. Kể từ đó, thực hành thờ cúng tổ 

tiên từng bƣớc đƣợc Giáo hội Công giáo Trung Quốc tiếp nhận và khuyến khích 

trong hoạt động mục vụ. Khác với Hội đồng Giám mục Việt Nam, cơ quan đã ban 

hành ―Hƣớng dẫn về việc thờ cúng tổ tiên‖ một cách có hệ thống vào năm 2019, 

thực hành thờ cúng tổ tiên trong Giáo hội Công giáo Trung Quốc chủ yếu dựa vào 

sự chủ động tìm tòi và thực hành của các giáo phận và giáo xứ tại từng địa phƣơng, 

đồng thời còn thiếu một văn bản quy phạm thống nhất ở cấp toàn quốc. 

2.2.2.2. Mô hình thực hành thờ cúng tổ tiên phổ biến của người Công giáo Trung Quốc 

Do các tƣ liệu công khai về Giáo phận Côn Minh còn hạn chế, mô hình thực 

hành thờ cúng tổ tiên phổ biến của ngƣời Công giáo Trung Quốc dƣới đây sẽ đƣợc 

sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho việc phân tích trƣờng hợp Côn Minh. 

Thực hành thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo Trung Quốc chủ yếu đƣợc thể 

hiện trong một số dịp sau đây: Tảo mộ vào tiết Thanh Minh: Thanh Minh là một 

trong những dịp phổ biến nhất để ngƣời Công giáo Trung Quốc thực hành tƣởng 

nhớ và thờ cúng tổ tiên. Các tín hữu đến nghĩa trang để tảo mộ, ―đọc các lời kinh 

cầu nguyện, rảy nƣớc thánh và hát thánh ca‖, qua đó bày tỏ lòng tƣởng nhớ đối với 

ngƣời thân, bạn bè đã qua đời, đồng thời cầu xin ―Chúa Cha tha thứ cho các linh 

hồn nơi luyện ngục‖. 

Thờ cúng tổ tiên vào dịp Tết Nguyên đán: Trong đêm Giao thừa hoặc những 

ngày Tết Nguyên đán, các gia đình Công giáo thƣờng tổ chức cầu nguyện tại gia để 

tƣởng nhớ tổ tiên. Khác với hình thức thờ cúng tổ tiên truyền thống trong dân gian, 



 62 

ngƣời Công giáo sử dụng lời cầu nguyện thay cho việc thắp hƣơng, đốt vàng mã, 

đồng thời sử dụng Thánh lễ cầu nguyện cho ngƣời đã qua đời thay cho các nghi 

thức cúng tế truyền thống. 

Kỷ niệm ngày giỗ và ngày giỗ hằng năm của ngƣời đã qua đời: Vào ngày giỗ 

hoặc ngày kỷ niệm hằng năm ngày mất của ngƣời thân, ngƣời Công giáo thƣờng 

mời linh mục cử hành Thánh lễ cầu nguyện và tƣởng nhớ ngƣời đã qua đời, đồng 

thời các thành viên trong gia đình, dòng họ tập trung để cùng cầu nguyện. 

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, trong thực hành thờ cúng tổ tiên hiện nay của 

ngƣời Công giáo Trung Quốc tồn tại một ―ranh giới kép‖. Một mặt, ngƣời Công 

giáo vẫn bảo lƣu cốt lõi đạo đức của chữ ―hiếu‖ trong truyền thống thờ cúng tổ tiên; 

mặt khác, họ sử dụng các hình thức nghi lễ Công giáo nhƣ cầu nguyện và Thánh lễ 

để thay thế những yếu tố thuộc tín ngƣỡng dân gian truyền thống nhƣ thắp hƣơng, 

đốt vàng mã và quỳ lạy. Mô hình ―bảo lƣu nội hàm cốt lõi – cải biến hình thức thực 

hành‖ này là một trong những đặc điểm cơ bản của quá trình bản địa hóa thực hành 

thờ cúng tổ tiên của Công giáo Trung Quốc. 

2.2.2.3. Bản địa hóa thực hành thờ cúng tổ tiên trong bối cảnh văn hóa đa dân tộc 

ở Vân Nam 

Bối cảnh văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Vân Nam khiến thực hành thờ cúng 

tổ tiên của ngƣời Công giáo tại địa phƣơng trở nên phức tạp hơn so với các khu vực có 

cộng đồng ngƣời Hán chiếm đa số. 

Bảng 2.4. Bảng phân loại các đồ thờ truyền thống của ngƣời Trung Quốc đƣợc 

ngƣời Công giáo thực hành trong thờ cúng tổ tiên 

TT Tên đồ thờ Ghi chú 

1 Ảnh tổ tiên Đƣợc phép và khuyến khích sử dụng. Di 

ảnh đƣợc dùng để bày tỏ lòng tƣởng nhớ và 

kính trọng đối với tổ tiên, có thể đƣợc treo 

hoặc đặt tại vị trí bàn thờ tổ tiên hoặc bàn 

hƣơng án. 

2 Bài vị tổ tiên Có thể đặt bài vị tổ tiên, nhƣng cần lƣu ý 

rằng trên bài vị không đƣợc ghi chữ ―thần 

vị‖, nhằm tránh việc thần thánh hóa tổ tiên. 

Bài vị cần đƣợc đặt tại một vị trí thích hợp, 

tách biệt với Nhà Tạm, thánh giá và các ảnh 
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tƣợng thánh. 

3 Lƣ hƣơng/Bát hƣơng Đƣợc phép sử dụng. Việc dâng hƣơng đƣợc 

xem là một hình thức biểu đạt sự kính trọng 

mang tính văn hóa, nhƣng cần xác định rõ 

mục đích là ―bày tỏ lòng kính trọng‖, chứ 

không phải ―cúng dƣỡng linh hồn‖ hoặc 

―cầu xin tổ tiên phù hộ‖. 

4 Chân nến/Đèn nến Đƣợc phép sử dụng. Tƣợng trƣng cho sự 

kính trọng và ánh sáng, đƣợc đặt ở hai bên 

bàn hƣơng án. 

5 Lọ hoa Đƣợc phép sử dụng. Dâng hoa là một hình 

thức phổ biến để bày tỏ lòng tƣởng nhớ và 

kính trọng. 

6 Bàn thờ/Hƣơng án Có thể bố trí một bàn hƣơng án đơn giản. 

Bàn hƣơng án dùng cho việc thờ cúng tổ 

tiên trong gia đình phải đƣợc tách biệt với 

bàn thờ Công giáo và không đƣợc sử dụng 

chung. 

7 Hoa tƣơi Đƣợc phép và khuyến khích. Khi đi tảo mộ 

vào dịp Thanh Minh, có thể dâng hoa thay 

cho việc đốt vàng mã. 

8 Mâm quả/Trái cây Có thể đặt, nhƣ một hình thức biểu đạt lòng 

kính trọng mang tính văn hóa. Tuy nhiên, 

không đƣợc mang hàm ý ―để tổ tiên hƣởng 

dùng‖ hoặc ―cầu xin tổ tiên phù hộ‖. 

9 Thánh giá/Ảnh tƣợng Chúa Nên đƣợc đặt ở vị trí nổi bật trên bàn thờ tổ 

tiên/bàn hƣơng án, nhằm thể hiện vị trí 

trung tâm của đức tin Công giáo; việc 

tƣởng nhớ tổ tiên đƣợc thực hiện trong 

Thiên Chúa. 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Tín hữu Công giáo ngƣời Miêu: Mô hình ―thay thế nghi lễ‖ trong đó Thiên 

Chúa thay thế tổ tiên. Nghi lễ tang ma của ngƣời Miêu theo Công giáo tại Vân Nam 

thể hiện sự thay thế có hệ thống của đức tin Công giáo đối với tín ngƣỡng thờ cúng 

tổ tiên truyền thống. Trong tang lễ truyền thống của ngƣời Miêu, thầy cúng (đoan 

công) đọc và hát các bài kinh chỉ đƣờng, đóng vai trò kết nối giữa ngƣời đã khuất 

với tổ tiên, đồng thời chỉ dẫn cho ngƣời chết con đƣờng trở về quê tổ và trở thành tổ 

tiên. Nghi lễ này mang đậm ý nghĩa tìm về nguồn cội và thờ cúng tổ tiên. Trong 
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suốt tang lễ, họ hàng và bạn bè thay phiên nhau đánh trống, thổi khèn lá, âm thanh 

đƣợc duy trì liên tục cả ngày lẫn đêm. 

Trong tang lễ của ngƣời Miêu theo Công giáo, Thiên Chúa thay thế vị trí của tổ 

tiên; hội trƣởng và các chức sắc tôn giáo đảm nhiệm vai trò kết nối ngƣời đã khuất 

với Thiên Chúa, thay cho chức năng của thầy cúng truyền thống. Việc họ hàng và 

bạn bè thay phiên nhau đọc kinh cũng thay thế cho âm thanh của trống và khèn lá 

trong tang lễ truyền thống. Đối với các nghi lễ vào dịp lễ, tết, ―tín hữu ngƣời Miêu 

không có phong tục tảo mộ cho ngƣời đã khuất vào tiết Thanh Minh, cũng không có 

tập quán thờ cúng tổ tiên vào những dịp lễ quan trọng‖. Ngay cả trong Lễ hội Hoa 

Sơn truyền thống, các gia đình không tiến hành cúng tế tổ tiên tại nhà và không thờ 

phụng bài vị tổ tiên; thay vào đó, họ đến nhà thờ đúng giờ để tham dự các buổi 

phụng vụ Chúa nhật. 

Trƣờng hợp ngƣời Miêu cho thấy một mô hình ―bản địa hóa theo hƣớng thay 

thế mạnh‖ – không phải là sự dung hợp giữa các yếu tố Công giáo và truyền thống 

bản địa, mà là việc sử dụng một cách có hệ thống các yếu tố Công giáo để thay thế 

những yếu tố cốt lõi của nghi lễ thờ cúng truyền thống. Trƣờng hợp này có ý nghĩa 

tham chiếu quan trọng trong việc tìm hiểu thực hành thờ cúng tổ tiên của ngƣời 

Công giáo thuộc các dân tộc thiểu số ở Vân Nam. 

Tín hữu Công giáo ngƣời Di: Từ sự thích nghi văn hóa của các nhà truyền giáo 

đến những căng thẳng trong thực hành đƣơng đại. Việc truyền bá Công giáo tại các 

khu vực cƣ trú của ngƣời Di ở Vân Nam có nền tảng lịch sử sâu sắc. Vào thế kỷ 

XIX, khi nhà truyền giáo ngƣời Pháp Paul Vial tiến hành truyền giáo tại khu vực 

ngƣời Di ở Thạch Lâm, ông đã áp dụng một chiến lƣợc diễn giải thần học đặc thù. 

Cụ thể, ông tiến hành ―sƣu tầm và chỉnh lý các thần thoại sáng thế của ngƣời Di, 

kiến tạo lịch sử về nguồn gốc tộc ngƣời Di, thúc đẩy quan niệm Thiên Chúa sáng 

tạo ra tổ tiên của ngƣời Di‖; thậm chí còn ―lần lƣợt xây dựng hình tƣợng Bimo, thần 

trời Gezi và hình tƣợng ba anh em tƣơng ứng với linh mục, Thiên Chúa và Thiên 

Chúa Ba Ngôi‖, qua đó cố gắng ―tăng cƣờng những điểm tƣơng đồng giữa Công 

giáo và tôn giáo nguyên thủy của ngƣời Di‖[50,tr.79-87].  
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Những nghiên cứu và hoạt động thực tiễn của Vial cho thấy hệ thống tín 

ngƣỡng thờ cúng tổ tiên của ngƣời Di là một trong những trở ngại văn hóa cốt lõi 

mà Công giáo phải đối diện khi thâm nhập vào xã hội ngƣời Di. Thông qua việc 

―viết lại nội dung và chủ đề của thần thoại, dùng học thuyết về nguyên tội của con 

ngƣời để thay thế chủ đề ‗hƣớng thiện và hành thiện‘… qua đó thực hiện sự sáng 

tạo từ hình thức bên ngoài đến nội dung bản chất‖, ông cố gắng thiết lập tính liên 

tục về mặt thần học giữa tín ngƣỡng tổ tiên của ngƣời Di và đức tin Công giáo. 

Trong thực tiễn đƣơng đại của Giáo phận Côn Minh, cách thức ngƣời Công 

giáo ngƣời Di nhìn nhận tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên vẫn cần đƣợc tiếp tục tìm hiểu 

thông qua khảo sát điền dã. Tuy nhiên, di sản của Vial gợi mở rằng ngƣời Công 

giáo ngƣời Di phải đối diện với vấn đề ―làm thế nào để điều hòa tín ngƣỡng về linh 

hồn tổ tiên của ngƣời Di với đức tin độc thần của Công giáo‖. Vấn đề này mang 

tính thách thức cao hơn so với câu hỏi mà ngƣời Công giáo ngƣời Hán phải đối diện, 

đó là ―làm thế nào để hiểu phƣơng diện văn hóa của việc thờ cúng tổ tiên‖. 

Trƣờng hợp của Vial là một bối cảnh lịch sử quan trọng để tìm hiểu quan niệm 

về thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo thuộc dân tộc Di ở Vân Nam. Ông đã cố 

gắng thu hẹp khoảng cách giữa tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên của ngƣời Di và đức tin 

Công giáo thông qua việc bản địa hóa hoạt động diễn giải thần học. Điều này cho 

thấy một tính liên tục về mặt lịch sử giữa nỗ lực bản địa hóa của Vial trong quá khứ 

và thực hành của ngƣời Công giáo ngƣời Di trong bối cảnh đƣơng đại. 

Tín hữu Công giáo ngƣời Tàng: Mô hình ―dung hợp‖ trên cơ sở duy trì cấu trúc 

nghi lễ truyền thống. Nghi lễ tang ma của ngƣời Tạng theo Công giáo tại làng Tì 

Trung ở khu vực Tây Bắc Vân Nam thể hiện một mô hình bản địa hóa khác, đó là 

―duy trì cấu trúc nghi lễ truyền thống của ngƣời Tạng, đồng thời đƣa vào những nội 

dung đức tin Công giáo mới‖. Trong lịch sử, sự dịch chuyển và giao lƣu thƣờng 

xuyên giữa các dân tộc tại làng Tì Trung đã làm suy yếu quan niệm dựa trên quan 

hệ huyết thống, đồng thời thúc đẩy sự hình thành một cộng đồng xã hội dựa trên 

quan hệ địa vực. Trong cấu trúc xã hội này, đức tin Công giáo đã ăn sâu và đƣợc 

tích hợp một cách sâu sắc vào đời sống cộng đồng[70,tr.89-95]. 
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Trƣờng hợp ngƣời Tạng cho thấy một mô hình ―bảo lƣu cấu trúc, thay thế nội 

dung‖ trong quá trình bản địa hóa. Theo đó, khung nghi lễ tang ma truyền thống 

đƣợc duy trì, nhƣng nội hàm của nghi lễ đƣợc Công giáo hóa. Trƣờng hợp này cung 

cấp thêm một cơ sở tham chiếu quan trọng để tìm hiểu thực hành thờ cúng tổ tiên 

của ngƣời Công giáo thuộc các dân tộc thiểu số tại khu vực xung quanh Giáo phận 

Côn Minh. 

Thực hành tƣởng nhớ tổ tiên của ngƣời Công giáo tại Côn Minh hiện nay không 

còn đơn thuần là ―sự tiếp nối của mô hình văn hóa Công giáo phƣơng Tây‖ nhƣ 

trong giai đoạn đầu, mà đã hình thành một hình thức kết hợp giữa cốt lõi đức tin 

Công giáo và các thực hành truyền thống địa phƣơng. 

Thời điểm tƣởng nhớ tổ tiên của ngƣời Công giáo không còn chỉ tuân theo nhịp 

thời gian của lịch phụng vụ phƣơng Tây, mà đã gắn kết với hệ thống thời gian 

truyền thống địa phƣơng — nhƣ tảo mộ trƣớc và sau Tết Nguyên đán, ―làm giỗ‖ 

vào ngày giỗ của tổ tiên, tƣởng niệm ngƣời đã khuất vào dịp Trung Nguyên, và 

đoàn tụ gia đình vào Tết Trung thu. Những thời điểm này vốn không có chức năng 

tƣởng nhớ tổ tiên trong truyền thống Công giáo phƣơng Tây, nhƣng lại là những 

thời điểm tƣởng nhớ tổ tiên phổ biến trong văn hóa địa phƣơng Côn Minh. Ngƣời 

Công giáo tiếp nhận hệ thống thời gian truyền thống này và đƣa vào đó các hoạt 

động cầu nguyện và Thánh lễ Công giáo. 

Trong các gia đình Công giáo, bàn thờ tổ tiên và các tƣợng ảnh Công giáo đƣợc 

đặt cạnh nhau và cùng tồn tại. Lƣ hƣơng, chân nến, bài vị hoặc di ảnh tổ tiên, lễ vật 

— những vật dụng truyền thống này không bị loại bỏ hay thay thế, mà đƣợc đƣa 

trực tiếp vào không gian sinh hoạt đức tin của gia đình Công giáo. Giáo hội cho 

phép dâng hƣơng, cúi đầu kính lễ, dâng hoa và dâng trái cây trƣớc bài vị tổ tiên. 

Bản thân không gian thờ cúng trở thành một minh chứng cho quá trình bản địa hóa: 

đức tin Công giáo không ―tạo ra một không gian riêng‖, mà ―đi vào không gian 

truyền thống‖. 

Các khuôn thức thực hành nhƣ ―làm giỗ‖, ―ăn giỗ‖ và ―tảo mộ‖ đƣợc giữ lại 

tƣơng đối đầy đủ. Vào ngày giỗ của tổ tiên, ngƣời Công giáo có thể ―mời linh mục 

cử hành Thánh lễ cầu nguyện tƣởng niệm‖, sau Thánh lễ, các thành viên trong gia 



 67 

đình cùng dùng bữa; tại nghĩa trang, họ thực hiện các hoạt động nhƣ ―dâng hƣơng, 

dâng hoa và đọc kinh‖, một số giáo xứ thậm chí còn cử hành Thánh lễ tại nghĩa 

trang. Nhƣ vậy, các nghi thức Công giáo (Thánh lễ) đƣợc lồng ghép vào khuôn thức 

của các nghi lễ truyền thống (làm giỗ, tảo mộ), thay vì thay thế chúng. 

Những chức năng xã hội mà ―ăn giỗ‖ mang lại, nhƣ đoàn tụ gia đình và giao lƣu 

giữa hàng xóm, cũng đƣợc ngƣời Công giáo tiếp nhận. Vì vậy, tƣởng nhớ tổ tiên 

không chỉ là ―một hành vi tôn giáo‖, mà còn là một thực hành văn hóa nhằm duy trì 

mối liên kết gia đình và tham gia vào đời sống cộng đồng — đây chính là biểu hiện 

cho thấy văn hóa địa phƣơng đã ―định hình‖ đức tin Công giáo. 

Bản địa hóa không phải là ―thêm một chút màu sắc địa phƣơng vào Công giáo‖, 

mà là ―truyền thống địa phƣơng đi vào cấu trúc cốt lõi của đời sống đức tin Công 

giáo‖. Hình thức thực hành mang đặc trƣng của ―mô hình văn hóa Công giáo 

phƣơng Tây‖ trong giai đoạn đầu — với phụng vụ bằng tiếng Latinh, âm nhạc 

phƣơng Tây và sự hạn chế đối với việc tƣởng nhớ tổ tiên — đã dần đƣợc thay thế 

bằng hình thức kết hợp giữa ―cốt lõi đức tin phƣơng Tây + thực hành truyền thống 

địa phƣơng‖. 

Cốt lõi đức tin, bao gồm việc tôn thờ Thiên Chúa và niềm tin vào Đức Kitô, vẫn 

đƣợc duy trì; tuy nhiên, phƣơng thức biểu đạt đức tin — từ thời gian, không gian, 

hành vi cho đến chức năng xã hội của việc tƣởng nhớ tổ tiên — đã đƣợc bản địa hóa. 

Ngƣời Công giáo không còn chỉ đặt câu hỏi ―có đƣợc phép tƣởng nhớ tổ tiên hay 

không‖, mà chuyển sang đặt câu hỏi ―làm thế nào để tƣởng nhớ tổ tiên theo cách 

thức Công giáo‖. Sự thay đổi trong cách đặt vấn đề này tự thân đã cho thấy một 

tầng sâu của quá trình bản địa hóa. 

Bảng 2.5. Bảng phân loại một số yếu tố truyền thống của ngƣời Trung Quốc 

đƣợc ngƣời Công giáo thực hành thờ cúng tổ tiên ở Giáo phận Côn Minh 

TT Tên nhạc cụ truyền 

thống Trung Quốc 

Ghi chú 

1 Bài vị tổ tiên Có thể đặt, nhƣng trên bài vị chỉ đƣợc ghi họ tên 

của tổ tiên, không đƣợc ghi các chữ nhƣ ―thần 

vị‖ . 

2 Di ảnh và bàn thờ Có thể bố trí một bàn thờ đơn giản, trên đó đặt di 

ảnh tổ tiên, Thánh giá, hoa tƣơi và nến. Di ảnh 

tƣợng trƣng cho lòng tƣởng nhớ đối với ngƣời 
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đã khuất, chứ không phải là nơi linh hồn cƣ ngụ. 

3 Dâng hƣơng Đƣợc phép. Dâng hƣơng tƣợng trƣng cho lời cầu 

nguyện và lời chúc lành dâng lên Thiên Chúa, 

chứ không phải là hành vi cúng dƣỡng linh hồn 

tổ tiên hay cầu xin tổ tiên phù hộ. 

4 Dâng hoa Đƣợc phép. Dâng hoa tƣợng trƣng cho tình yêu 

thƣơng và lòng tƣởng nhớ không ngừng đối với 

tổ tiên. 

5 Dâng trái cây Đƣợc phép. Dâng trái cây tƣợng trƣng cho thành 

quả và sự kế thừa, thể hiện lòng tƣởng nhớ và 

biết ơn đối với công lao dƣỡng dục, vun đắp con 

cháu của tổ tiên. Việc dâng trái cây không mang 

ý nghĩa mời tổ tiên ―thụ hƣởng‖, mà là một hình 

thức bày tỏ lòng kính trọng. 

6 Dâng rƣợu Đƣợc phép. Dâng rƣợu tƣợng trƣng cho lòng 

tƣởng nhớ và tình cảm hƣớng về tổ tiên. 

7 Cúi đầu/Quỳ lạy Đƣợc phép. Cúi đầu kính lễ trƣớc di ảnh hoặc 

bài vị của ngƣời đã khuất là hành vi phù hợp và 

hợp lý. Việc cúi lạy nhằm thể hiện lòng hiếu 

thảo và sự kính trọng, chứ không mang ý nghĩa 

thờ phƣợng tôn giáo. 

8 Tảo mộ Thanh Minh Đƣợc giữ lại. Có thể đến nghĩa trang để cầu 

nguyện, rảy nƣớc thánh, dâng hoa và dâng 

hƣơng. Trƣớc khi dâng hƣơng, nên đọc kinh cầu 

nguyện, sau đó thắp nến và dâng hƣơng. 

9 Thánh lễ cầu nguyện 

tổ tiên 

Nghi thức cốt lõi trong việc tƣởng nhớ tổ tiên 

của ngƣời Công giáo. Có thể đƣợc cử hành vào 

các dịp nhƣ Tết Nguyên đán, Tết Thanh Minh, 

bao gồm các nghi thức nhƣ đọc Kinh Thánh, cầu 

nguyện, dâng hƣơng, dâng hoa và dâng trái cây. 

10 Giỗ Vào ngày giỗ của ngƣời đã khuất, có thể tổ chức 

cầu nguyện tƣởng niệm hoặc xin lễ cầu nguyện, 

thay thế cho tục đốt vàng mã và dâng lễ vật theo 

truyền thống. 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Vì vậy, thực hành tƣởng nhớ tổ tiên của ngƣời Công giáo tại Côn Minh có thể 

đƣợc xem là một biểu hiện trực tiếp cho sự tích hợp ngày càng sâu của truyền thống 

địa phƣơng vào đời sống Công giáo: các vật phẩm truyền thống đƣợc sử dụng trong 

không gian tƣởng nhớ tổ tiên; hệ thống thời gian truyền thống đƣợc kết hợp với đời 

sống phụng vụ; các hành vi tƣởng nhớ truyền thống đƣợc điều chỉnh theo cách diễn 

đạt của Công giáo; và các chức năng xã hội truyền thống của việc tƣởng nhớ tổ tiên 
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tiếp tục đƣợc duy trì trong cộng đồng. Xét về bản chất, quá trình bản địa hóa thể 

hiện ở việc truyền thống địa phƣơng từng bƣớc đi vào và tái cấu trúc những không 

gian biểu đạt vốn trƣớc đây chịu ảnh hƣởng mạnh của hình thức văn hóa Công giáo 

phƣơng Tây. 

2.2.2.4. Trường hợp cụ thể tại Giáo phận Côn Minh: Tranh luận xoay quanh 

tang lễ của linh mục Trương Văn Xương 

Sự kiện tang lễ của linh mục Trƣơng Văn Xƣơng, Đại diện Tông tòa của Giáo 

phận Côn Minh, vào năm 2012 là một trƣờng hợp điển hình quan trọng để tìm hiểu 

tính phức tạp trong thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Côn Minh. 

Cha Trƣơng qua đời ngày 5 tháng 2 năm 2012, hƣởng thọ 92 tuổi. Theo phong 

tục của ngƣời Di tại địa phƣơng, thi thể ngƣời qua đời cần đƣợc đặt trong nhà trong 

bảy ngày để thân nhân và cộng đồng đến viếng. Tuy nhiên, chính quyền đã tiến 

hành hỏa táng thi thể chỉ bốn ngày sau khi cha qua đời (ngày 9 tháng 2). Các tín hữu 

thuộc cộng đoàn Công giáo hoạt động ngoài cơ cấu chính thức bày tỏ sự bất mãn, 

cho rằng việc này đi ngƣợc lại truyền thống của ngƣời Di cũng nhƣ nguyện vọng 

của cha Trƣơng khi còn sống. Vì vậy, ―các linh mục và giáo dân thuộc cộng đoàn 

Công giáo hoạt động ngoài cơ cấu chính thức không tham dự tang lễ, mà cử hành 

Thánh lễ riêng để cầu nguyện cho ngƣời đã qua đời‖. Có hàng trăm tín hữu tham dự 

Thánh lễ an táng. Cuối cùng, tro cốt của cha Trƣơng đƣợc an táng tại khu nghĩa 

trang trong khuôn viên nhà thờ Công giáo Hải Ấp[60]. 

Sự kiện này cho thấy ba phƣơng diện phức tạp trong thực hành thờ cúng tổ tiên và 

tang ma tại Giáo phận Côn Minh: Thứ nhất, sự căng thẳng giữa phong tục truyền 

thống của ngƣời Di và các yêu cầu về chính sách: Phong tục ―để thi thể trong bảy 

ngày‖ của ngƣời Di tồn tại sự xung đột trên thực tế với các quy định và chính sách về 

mai táng. Điều này tạo nên sự đối lập rõ rệt với thực hành tƣơng đối thống nhất của 

ngƣời Công giáo tại Giáo phận Bắc Ninh, trong đó không lựa chọn ngày lành, giờ tốt 

để tổ chức tang lễ. Thứ hai, sự phân hóa giữa ―Giáo hội công khai‖ và ―Giáo hội hoạt 

động ngoài cơ cấu chính thức‖: Các vấn đề liên quan đến thờ cúng tổ tiên và tang ma 

trở thành một trong những điểm tập trung của sự khác biệt giữa hai cộng đoàn Giáo 

hội. Ngay trong cùng một giáo phận, các tín hữu Công giáo cũng không đạt đƣợc sự 

thống nhất trong cách thức ứng xử với các phong tục truyền thống của ngƣời Di. Thứ 
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ba, thực hành thờ cúng tổ tiên chƣa đạt đƣợc sự tích hợp về mặt thể chế: Khác với hệ 

thống hƣớng dẫn thống nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thực hành thờ cúng 

tổ tiên tại Giáo phận Côn Minh hiện vẫn chủ yếu ở trạng thái ―ứng phó theo từng 

trƣờng hợp cụ thể‖, và còn thiếu một hệ thống quy phạm mang tính toàn diện và có 

tính hệ thống. 

2.3. So sánh và đánh giá 

Dựa trên khung phân tích ở cấp độ nghi lễ – thực hành đƣợc đề xuất trong 

Chƣơng 1, mục này sẽ tiến hành so sánh một cách có hệ thống giữa Giáo phận Bắc 

Ninh và Giáo phận Côn Minh trên năm phƣơng diện: không gian bàn thờ, nghi thức 

tang lễ, các nghi lễ thờ cúng trong những dịp lễ tiết, việc thắp hƣơng và lễ vật, cùng 

các quy định và chuẩn mực mang tính thể chế.  

2.3.1. Phân tích so sánh theo từng phương diện 

2.3.1.1. Không gian bàn thờ: trật tự thứ bậc và thực hành đa dạng 

Ở Giáo phận Bắc Ninh, bàn thờ trong các gia đình Công giáo có sự phân định thứ 

bậc rõ ràng: bàn thờ Thiên Chúa đƣợc đặt ở vị trí cao hơn, còn bàn thờ tổ tiên đƣợc đặt 

ở bên dƣới. Cách sắp xếp không gian này đã đƣợc Ủy ban Truyền giáo của Hội đồng 

Giám mục Việt Nam chính thức xác nhận vào năm 1972, mang ý nghĩa thần học rõ 

ràng: kính thờ Thiên Chúa ở vị trí tối cao, kính nhớ tổ tiên ở vị trí thứ hai. Trên bàn 

thờ tổ tiên thƣờng đặt nến, hƣơng, hoa tƣơi, trái cây và ảnh ngƣời đã qua đời, nhƣng 

nghiêm cấm đặt các vật phẩm mang tính tín ngƣỡng dân gian nhƣ ―hồn bạch‖ và ―bài 

vị‖. Khảo sát tại các giáo xứ thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho thấy quy định về 

không gian thờ cúng này đƣợc tuân thủ phổ biến trong các gia đình Công giáo. 

Ở Giáo phận Côn Minh, việc bố trí bàn thờ trong các gia đình Công giáo ở các địa 

phƣơng thiếu sự thống nhất về quy chuẩn. Tại các khu vực có ngƣời Hán ở Vân Nam, 

một số gia đình Công giáo vẫn duy trì cách bài trí truyền thống, trong đó bài vị ―Thiên, 

Địa, Quốc, Thân, Sƣ‖ đƣợc đặt cùng với tƣợng Thiên Chúa. Tại các khu vực có các 

dân tộc thiểu số nhƣ ngƣời Di và ngƣời Mông, không gian bàn thờ chịu ảnh hƣởng 

nhiều hơn từ văn hóa truyền thống địa phƣơng, do đó hình thức bài trí cũng đa dạng 

hơn. 
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Trật tự không gian tại Bắc Ninh thể hiện đặc trƣng của ―bản địa hóa mang tính thể 

chế hóa‖ — quá trình bản địa hóa đƣợc thực hiện trong khuôn khổ các quy chuẩn 

thống nhất; trong khi đó, thực hành không gian tại Côn Minh phản ánh đặc trƣng của 

―bản địa hóa mang tính phân mảnh‖ — do thiếu sự hƣớng dẫn thống nhất trên phạm 

vi toàn quốc, các địa phƣơng và các nhóm dân tộc có những cách thức bố trí không 

gian bàn thờ khác nhau. 

2.3.1.2. Nghi lễ tang ma: quy chuẩn mang tính hệ thống và ứng phó theo từng 

trường hợp 

Ở Giáo phận Bắc Ninh, thực hành tang lễ của ngƣời Công giáo tại huyện Từ Sơn, 

Bắc Ninh đã hình thành một hệ thống quy chuẩn tƣơng đối hoàn chỉnh. Khi cận tử, 

khoảng 90% gia đình sẽ mời linh mục cử hành Bí tích Xức dầu bệnh nhân; cái chết 

đƣợc gọi là ―sinh thì‖ thay vì ―ngày giỗ‖, thể hiện cách diễn giải tích cực về cái chết 

dƣới góc độ thần học. Khi đƣa tang, ngƣời Công giáo không lựa chọn ngày giờ tốt, 

không lập ―hồn bạch‖ hay ―bài vị‖. Hệ thống thực hành này cho thấy nghi lễ Công 

giáo đã có sự cải biến sâu sắc đối với văn hóa tang ma truyền thống: bảo lƣu giá trị cốt 

lõi của đạo hiếu, đồng thời loại bỏ các yếu tố tín ngƣỡng dân gian. 

Ở Giáo phận Côn Minh, do bối cảnh đa dân tộc phức tạp của tỉnh Vân Nam, thực 

hành tang lễ thể hiện nhiều mô hình khác nhau. Trong cộng đồng Công giáo ngƣời 

Mông, đã hình thành sự thay thế mang tính hệ thống: ―Thiên Chúa thay thế tổ tiên‖, 

―trƣởng hội và các chức sắc tôn giáo thay thế thầy mo truyền thống‖[76]. Trong khi 

đó, tang lễ của linh mục Trƣơng Văn Xƣơng tại Giáo phận Côn Minh năm 2012 đã 

bộc lộ những căng thẳng trong thực hành. Tập quán của ngƣời Di yêu cầu đặt thi thể 

trong bảy ngày, nhƣng điều này xung đột với chính sách về mai táng, cuối cùng dẫn 

đến sự khác biệt giữa ―Giáo hội công khai‖ và ―Giáo hội hầm trú‖ trong cách thức tổ 

chức tang lễ. 

Tính quy chuẩn mang tính hệ thống tại Bắc Ninh khiến thực hành tang lễ có mức 

độ thống nhất và khả năng dự đoán cao; trong khi đó, bối cảnh đa văn hóa và môi 

trƣờng chính sách tại Côn Minh khiến thực hành tang lễ phần lớn ở trạng thái ―ứng 

phó theo từng trƣờng hợp‖, thiếu sự hƣớng dẫn mang tính thể chế và thống nhất. 
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2.3.1.3. Bản địa hóa văn bản nghi lễ: tưởng nhớ tổ tiên trong Thánh lễ 

Đây là phƣơng diện thể hiện rõ nhất ―mức độ sâu sắc của quá trình bản địa hóa 

nghi lễ‖. 

Ở Giáo phận Bắc Ninh, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã đi đầu trong việc bản 

địa hóa các bản văn Thánh lễ sau Công đồng Vatican II. Trong ấn bản thứ hai của 

Sách Lễ Rôma bằng tiếng Việt, đƣợc xuất bản năm 1992, lời nguyện cho ngƣời đã 

qua đời trong Kinh nguyện Thánh Thể II đƣợc mở rộng nhƣ sau: ―Xin cũng nhớ đến 

những anh chị em đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và tất cả những ngƣời đã 

qua đời mà chỉ trông cậy vào lòng thƣơng xót của Chúa. Xin đặc biệt nhớ đến tổ tiên 

chúng con, cha mẹ chúng con và tất cả những ngƣời thân bạn hữu đã lìa cõi thế...‖. Sự 

thay đổi này đã đƣa ―tổ tiên‖ (tổ tiên) vào một cách rõ ràng trong Kinh nguyện Thánh 

Thể, đánh dấu một bƣớc đột phá quan trọng của quá trình bản địa hóa nghi lễ ở cấp độ 

văn bản. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Việt Nam còn biên soạn riêng các bản văn 

phụng vụ thích ứng với những ngày lễ truyền thống của địa phƣơng, nhƣ ―Thánh lễ 

đầu năm mới‖ và ―Thánh lễ Thiếu nhi Trung Thu‖, qua đó thể hiện một chiến lƣợc 

bản địa hóa phụng vụ mang tính hệ thống. 

Giáo phận Côn Minh, Giáo hội Công giáo Trung Quốc bắt đầu quá trình bản địa 

hóa các bản văn phụng vụ tƣơng đối muộn. Hiện nay, trong các bản văn Thánh lễ 

bằng tiếng Trung vẫn chƣa có phiên bản chính thức đƣa ―tổ tiên‖ vào một cách rõ 

ràng trong lời nguyện dành cho ngƣời đã qua đời của Kinh nguyện Thánh Thể. Thực 

hành thờ cúng tổ tiên chủ yếu đƣợc thể hiện trong các hoạt động mục vụ bên ngoài 

Thánh lễ, chẳng hạn nhƣ tảo mộ vào dịp Thanh Minh và cầu nguyện tại nghĩa trang, 

nhƣng vẫn chƣa tạo đƣợc bƣớc đột phá mang tính thể chế hóa ở cấp độ văn bản của 

Kinh nguyện Thánh Thể. Thực hành thờ cúng tổ tiên của Giáo hội Công giáo Trung 

Quốc ―có lợi cho việc thúc đẩy sự hòa nhập của Công giáo với các phong tục truyền 

thống Trung Quốc ở phƣơng diện văn hóa‖[65], nhƣng hiện nay vẫn chủ yếu dừng lại 

ở cấp độ thực hành mục vụ, chứ chƣa đƣợc thể hiện ở cấp độ văn bản phụng vụ. 

Bản địa hóa ở cấp độ văn bản là dấu hiệu quan trọng cho thấy ―bản địa hóa nghi lễ‖ 

chuyển từ hình thức bên ngoài vào chiều sâu của nội hàm thần học. Việc Giáo hội 

Việt Nam đƣa ―tổ tiên‖ vào Kinh nguyện Thánh Thể đã nâng thực hành thờ cúng tổ 
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tiên từ một ―hoạt động mục vụ bên ngoài Thánh lễ‖ lên thành một ―yếu tố phụng vụ 

trong Thánh lễ‖; trong khi đó, những tiến triển của Giáo hội Công giáo Trung Quốc 

trong lĩnh vực này vẫn còn tƣơng đối hạn chế. 

2.3.1.4. Hướng dẫn mang tính thể chế: quy chuẩn thống nhất và tự chủ khám phá 

Năm 2019, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ban hành ―Hƣớng dẫn về việc thờ 

cúng tổ tiên‖ với nội dung tƣơng đối chi tiết. Văn bản này đƣợc xây dựng trong thời 

gian năm năm, với sự tham gia của các chuyên gia về văn hóa và phụng vụ. Hƣớng 

dẫn xác định rõ tính chất của việc thờ cúng tổ tiên (thể hiện lòng hiếu thảo chứ không 

phải việc thờ ngẫu tƣợng), các hình thức thực hành (cho phép thắp hƣơng, cúi chào và 

lập bàn thờ tổ tiên) cũng nhƣ những giới hạn (cấm lựa chọn ngày giờ tốt, đặt hồn bạch, 

bài vị và các yếu tố mê tín khác), qua đó cung cấp một khuôn khổ thực hành thống 

nhất cho ngƣời Công giáo trên toàn quốc. 

Bảng 2.6. Nghiên cứu so sánh thực hành thờ cúng tổ tiên và cơ chế quản lý 

mang tính thể chế của Giáo hội Công giáo địa phƣơng tại Việt Nam và Trung 

Quốc 

Kích thƣớc so sánh Giáo phận Bắc Ninh Giáo phận Côn Minh 

Bối cảnh văn hóa của 

tục thờ cúng tổ tiên 

Ngƣời dân tộc Kinh có 

nền văn hóa đồng nhất, 

và truyền thống thờ cúng 

tổ tiên của họ đƣợc thể 

chế hóa cao độ và đƣợc 

thực hành bởi tất cả các 

thành viên trong cộng 

đồng. 

Truyền thống thờ cúng tổ 

tiên Nho giáo của ngƣời 

Hán, kết hợp với truyền 

thống thờ cúng tổ tiên 

của các dân tộc khác 

nhau (Di, Miêu, Tạng, 

v.v.), tạo nên một hệ 

thống đa dạng và phân 

mảnh. 

Hƣớng dẫn mang tính 

thể chế 

Năm 2019, Hội đồng 

Giám mục Việt Nam đã 

ban hành Hƣớng dẫn 

thống nhất về việc thờ 

cúng tổ tiên, qua đó bảo 

đảm sự thống nhất trong 

việc thực hành trên phạm 

vi cả nƣớc. 

Không có hƣớng dẫn 

thống nhất trên toàn quốc 

về việc thờ cúng tổ tiên; 

các giáo phận địa phƣơng 

tự tìm ra phƣơng pháp 

riêng của mình. 

Bàn thờ gia đình Bàn thờ Công giáo nằm 

phía trên bàn thờ tổ tiên, 

Các khu vực khác nhau 

có các tiêu chuẩn khác 
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điều này thể hiện rõ một 

thứ bậc quyền lực. 

nhau và không có chuẩn 

mực không gian thống 

nhất. 

Dâng hƣơng và cúi lạy Việc cho phép điều đó 

đƣợc xem là biểu hiện 

của sự tôn trọng, chứ 

không phải là sự sùng 

bái. 

Nhìn chung điều này 

đƣợc cho phép, nhƣng 

cách hiểu sẽ khác nhau 

tùy từng nơi. 

Phong tục tang lễ Các quy định chung: 

Không chọn ngày lành 

tháng tốt, không dựng bia 

tƣởng niệm, và một vị 

linh mục chủ trì nghi lễ 

xức dầu. 

Tập quán truyền thống 

của ngƣời Di (đặt thi thể 

trong bảy ngày) tồn tại sự 

căng thẳng với các yêu 

cầu của chính sách; 

ngƣời Miêu áp dụng mô 

hình ―lấy Thiên Chúa 

thay thế tổ tiên‖. 

Thờ cúng tổ tiên trong 

các dịp lễ, Tết 

Trong Thánh lễ dịp Tết 

Nguyên đán, có lời 

nguyện riêng dành cho 

việc ―tƣởng nhớ tổ tiên‖. 

Chủ yếu là tảo mộ vào 

dịp Thanh Minh, chƣa có 

quy chuẩn nghi lễ thống 

nhất trên toàn quốc. 

Cơ cấu tổ chức Giáo 

hội 

Hệ thống phẩm trật Giáo 

hội thống nhất, hệ thống 

hƣớng dẫn thần học hoàn 

chỉnh. 

Tồn tại song song các 

hình thức ―công khai‖ và 

―hầm trú‖, thực hành 

không thống nhất. 

Mô hình bản địa hóa Hội nhập theo chuẩn 

mực‖ mang tính thể chế 

hóa 

Cùng tồn tại nhiều mô 

hình: ―thay thế nghi lễ‖ 

(ngƣời Miêu), ―bảo lƣu 

cấu trúc‖ (ngƣời Tạng). 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Hiện nay, Giáo hội Công giáo Trung Quốc vẫn chƣa có một văn bản hƣớng dẫn 

thống nhất trên phạm vi toàn quốc về việc thờ cúng tổ tiên. Sau khi Tòa Thánh Rôma 

bãi bỏ lệnh cấm đối với việc thờ cúng tổ tiên vào năm 1939, thực hành này từng bƣớc 

đƣợc chấp nhận ở cấp độ mục vụ, nhƣng phƣơng thức thực hành tại các giáo phận và 

địa phƣơng có sự khác biệt khá lớn. Thực hành thờ cúng tổ tiên của Giáo hội Công 

giáo Trung Quốc chủ yếu đƣợc tiến hành trong khuôn khổ mục vụ của quá trình ―bản 

địa hóa phụng vụ Giáo hội‖, thay vì đƣợc thúc đẩy thống nhất thông qua các văn bản 

mang tính thể chế. 
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2.3.2. Đánh giá về mặt lý luận: hai mô hình bản địa hóa 

Dựa trên sự so sánh ở năm phƣơng diện nêu trên, quá trình bản địa hóa việc thờ 

cúng tổ tiên tại hai giáo phận thể hiện hai mô hình khác nhau. 

Mô hình ―hội nhập mang tính thể chế hóa‖ của Giáo phận Bắc Ninh. Hội đồng 

Giám mục Việt Nam đã thúc đẩy quá trình bản địa hóa việc thờ cúng tổ tiên một cách 

có hệ thống trên phạm vi toàn quốc thông qua các hƣớng dẫn mang tính thể chế thống 

nhất (nhƣ ―Hƣớng dẫn về việc thờ cúng tổ tiên‖) và việc bản địa hóa các bản văn 

phụng vụ (đƣa ―tổ tiên‖ vào Kinh nguyện Thánh Thể). Mô hình này mang đặc trƣng 

―từ trên xuống‖: thể chế đi trƣớc, thực hành theo sau, nhờ đó toàn Giáo hội có những 

quy chuẩn thống nhất để tuân theo. Ƣu thế của mô hình này nằm ở tính thống nhất và 

tính bền vững của thực hành; tuy nhiên, ―ranh giới của quá trình bản địa hóa‖ đƣợc 

xác định bởi cấp lãnh đạo Giáo hội, nên không gian tham gia và sáng tạo của giáo dân 

tƣơng đối hạn chế. 

Mô hình ―ứng phó đa dạng‖ của Giáo phận Côn Minh. Do thiếu các quy chuẩn 

thống nhất trên phạm vi toàn quốc, cùng với bối cảnh văn hóa đa dân tộc của Vân 

Nam và sự phân tách về mặt thể chế giữa Giáo hội ―công khai‖ và Giáo hội ―hầm trú‖, 

thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Côn Minh mang diện mạo đa dạng và phân 

mảnh. Trong cùng một giáo phận, đồng thời tồn tại mô hình ―thay thế nghi lễ‖ của 

ngƣời Công giáo Mông (lấy Thiên Chúa thay thế tổ tiên), mô hình ―bảo lƣu cấu trúc‖ 

của ngƣời Công giáo Tạng (giữ lại khung nghi lễ truyền thống và đƣa nội dung Công 

giáo vào), cũng nhƣ mô hình ―tảo mộ vào dịp Thanh Minh‖ của ngƣời Công giáo Hán. 

Ƣu điểm của mô hình này là tính linh hoạt và khả năng thích ứng với bối cảnh địa 

phƣơng tƣơng đối cao; tuy nhiên, hạn chế là thiếu tính thống nhất, đồng thời một số 

thực hành có thể rơi vào những vùng còn chƣa rõ ràng về mặt thần học. 

Sự khác biệt giữa hai mô hình về bản chất phản ánh vai trò định hình của những 

hình thái thể chế khác nhau của hai Giáo hội đối với quá trình bản địa hóa. Hệ thống 

phẩm trật Giáo hội thống nhất của Giáo hội Việt Nam tạo nền tảng tổ chức cho mô 

hình ―hội nhập mang tính thể chế hóa‖; trong khi đó, cục diện phân tách ―công khai – 

hầm trú‖ của Giáo hội Công giáo Trung Quốc, cùng với diễn ngôn kép về ―Hán hóa – 



 76 

bản địa hóa‖, khiến thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Côn Minh mang đặc 

trƣng của mô hình ―ứng phó đa dạng‖. 

Những kết quả nghiên cứu trên cho thấy thực hành tƣởng nhớ tổ tiên của ngƣời 

Công giáo vẫn duy trì ở mức độ cao hệ thống thời gian truyền thống địa phƣơng. Bắt 

đầu từ ngày lễ quan trọng nhất trong đời sống văn hóa địa phƣơng — Tết Nguyên đán 

(Tết Nguyên Đán) — ngƣời Công giáo và ngƣời không theo Công giáo hầu nhƣ 

không có sự khác biệt về nhịp thời gian thực hành tƣởng nhớ tổ tiên. 

Tƣởng nhớ tổ tiên vào dịp Tết Nguyên đán là một trong những thời điểm thực 

hành quan trọng đƣợc ghi nhận ở cả hai cộng đồng Công giáo. Tại Bắc Ninh, Việt 

Nam, trong dịp Tết, các gia đình Công giáo cũng tiến hành dọn dẹp phần mộ tổ tiên, 

dâng hƣơng, dâng hoa và dâng trái cây; một số giáo xứ tổ chức ―Thánh lễ đầu Xuân‖ 

vào đêm Giao thừa hoặc ngày mồng Một Tết, trong đó đặc biệt cầu nguyện cho tổ tiên. 

Tại Côn Minh, Trung Quốc, ngƣời Công giáo đi tảo mộ trƣớc và sau Tết, một số giáo 

xứ còn cử hành Thánh lễ tại nghĩa trang, kết hợp phụng vụ Công giáo với truyền 

thống tảo mộ. Thời điểm, khuôn thức hành vi và hình thức tham gia của gia đình trong 

thực hành tƣởng nhớ tổ tiên dịp Tết đƣợc duy trì tƣơng đối đầy đủ ở ngƣời Công giáo 

tại cả hai giáo phận. 

Ngày giỗ của tổ tiên (làm giỗ) là một thực hành bản địa hóa khác có nhiều điểm 

tƣơng đồng. Tại Bắc Ninh, vào ngày giỗ, ngƣời Công giáo có thể ―mời linh mục cử 

hành Thánh lễ cầu nguyện tƣởng niệm cho tổ tiên‖, đồng thời dâng hƣơng, dâng hoa 

và dâng trái cây trƣớc bàn thờ gia đình; sau Thánh lễ, các thành viên trong gia đình 

cùng dùng bữa — ―ăn giỗ‖. Tại Côn Minh, ngƣời Công giáo cũng duy trì thực hành 

―làm giỗ‖, mời linh mục cử hành Thánh lễ và tổ chức bữa ăn chung của gia đình. 

―Làm giỗ‖ và ―ăn giỗ‖, với tƣ cách là những thực hành quan trọng trong văn hóa 

tƣởng nhớ tổ tiên của Việt Nam và Trung Quốc, vẫn đƣợc duy trì trong đời sống của 

ngƣời Công giáo tại hai giáo phận. 

Các dịp lễ khác cũng thể hiện những điểm tƣơng đồng trong quá trình bản địa hóa. 

Tại Bắc Ninh, ngƣời Công giáo cầu nguyện cho ngƣời đã khuất vào khoảng ngày 

Rằm tháng Bảy (Trung Nguyên), tƣơng ứng với nhịp thời gian của truyền thống lễ Vu 

Lan tại Việt Nam; tại Côn Minh, ngƣời Công giáo cũng tƣởng nhớ ngƣời đã khuất 
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vào dịp Trung Nguyên. Tết Trung thu tại các gia đình Công giáo ở cả hai địa phƣơng 

vẫn là dịp đoàn tụ gia đình, thƣởng trăng và ăn bánh Trung thu; một số giáo xứ còn tổ 

chức các hoạt động dành cho gia đình vào dịp này. Ngoài ra, Tết Thanh Minh ở Trung 

Quốc và Tết Hàn Thực ở Việt Nam cũng đƣợc một bộ phận ngƣời Công giáo tiếp 

nhận nhƣ những thời điểm để tƣởng nhớ tổ tiên. 

Nhƣ vậy, hệ thống thời gian tƣởng nhớ tổ tiên của ngƣời Công giáo không phải là 

sự ―thay thế‖ lịch phụng vụ của Giáo hội phƣơng Tây, mà là sự ―kết nối‖ với hệ thống 

thời gian truyền thống địa phƣơng. Trong các dịp Tết Nguyên đán, ngày giỗ, Trung 

Nguyên, Trung thu và các thời điểm tƣởng niệm truyền thống khác, ngƣời Công giáo 

vẫn tƣởng nhớ tổ tiên, đồng thời kết hợp phƣơng thức Công giáo (Thánh lễ, cầu 

nguyện) với phƣơng thức truyền thống (dâng hƣơng, dâng lễ vật, tảo mộ và sum họp 

gia đình) để thực hiện việc tƣởng nhớ. 

Điều đáng chú ý hơn là thực hành tƣởng nhớ tổ tiên của ngƣời Công giáo tại Bắc 

Ninh và Côn Minh có mức độ tƣơng đồng cao về hình thức với thực hành của ngƣời 

không theo Công giáo tại địa phƣơng. 

Về phƣơng diện vật dụng: Ngƣời Công giáo tại cả hai giáo phận đều duy trì hệ 

thống đồ thờ truyền thống trên bàn thờ, bao gồm lƣ hƣơng, chân nến, bài vị hoặc di 

ảnh tổ tiên và lễ vật (hoa quả, bánh, các món mặn, rƣợu). Trên bàn thờ tổ tiên của 

ngƣời Công giáo tại Bắc Ninh có thể thấy lƣ hƣơng, chân nến, đỉnh đồng và chân nến 

hình chim hạc; tại Côn Minh, bàn thờ tổ tiên của ngƣời Công giáo cũng duy trì lƣ 

hƣơng, chân nến và các lễ vật. Những vật dụng truyền thống này không bị thay thế 

bằng những vật phẩm đƣợc ―Công giáo hóa‖. 

Về phƣơng diện hành vi: Ngƣời Công giáo tại cả hai giáo phận đều duy trì các 

động tác truyền thống nhƣ dâng hƣơng, dâng lễ vật, cúi đầu kính lễ, quỳ lạy và tảo mộ. 

Ngƣời Công giáo tại Bắc Ninh thực hiện các hành vi nhƣ ―dâng hƣơng, thắp đèn, cúi 

đầu kính lễ‖ trƣớc bàn thờ tổ tiên; trong khi tại Côn Minh, ngƣời Công giáo ―dâng 

hƣơng, dâng hoa và đọc kinh‖ trƣớc bài vị tổ tiên. Xét về ―ngôn ngữ cơ thể‖, những 

hành vi này có mức độ tƣơng đồng rất cao với thực hành của ngƣời không theo Công 

giáo. 
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Về phƣơng diện xã hội: Ngƣời Công giáo tại cả hai giáo phận đều duy trì truyền 

thống ―ăn giỗ‖, tức cùng dùng bữa trong gia đình. Tại Bắc Ninh, sau Thánh lễ vào 

ngày giỗ, các thành viên trong gia đình cùng dùng bữa; tại Côn Minh cũng có thực 

hành tƣơng tự. Ngƣời Công giáo tại Bắc Ninh còn có phong tục ―biếu một đĩa xôi và 

một chiếc bánh cho hàng xóm, ngƣời thân‖; tại Côn Minh cũng tồn tại tập quán ―biếu 

lễ vật cho hàng xóm‖. Vì vậy, các chức năng xã hội gắn với việc tƣởng nhớ tổ tiên, 

nhƣ đoàn tụ gia đình và giao lƣu với hàng xóm, vẫn đƣợc duy trì trong đời sống của 

ngƣời Công giáo tại cả hai giáo phận. 

Về phƣơng diện thời gian: Ngƣời Công giáo tại cả hai giáo phận đều thực hành 

tƣởng nhớ tổ tiên vào các dịp truyền thống địa phƣơng nhƣ Tết Nguyên đán, ngày giỗ, 

Trung Nguyên và Trung thu, với nhịp thời gian tƣơng đối tƣơng đồng với cộng đồng 

không theo Công giáo tại địa phƣơng. Thời gian thực hành tƣởng nhớ tổ tiên của 

ngƣời Công giáo không hình thành một hệ thống ―tách biệt‖, mà ―đồng bộ với nhịp 

thời gian truyền thống địa phƣơng‖. 

Nhìn tổng thể, các yếu tố bản địa hóa trong thực hành tƣởng nhớ tổ tiên của ngƣời 

Công giáo tại Bắc Ninh và Côn Minh có những đặc điểm sau. 

Thứ nhất, tính phổ biến. Bất kể tại Bắc Ninh hay Côn Minh, bất kể thuộc cộng 

đồng Kinh, Hán hay các nhóm dân tộc đa dạng khác, ngƣời Công giáo đều duy trì, ở 

những mức độ khác nhau, các yếu tố truyền thống của việc tƣởng nhớ tổ tiên tại địa 

phƣơng. Quá trình bản địa hóa thực hành tƣởng nhớ tổ tiên không phải là một ―lựa 

chọn đặc biệt‖ của một vài giáo xứ hoặc một số tín hữu riêng lẻ, mà là một thực hành 

đƣợc thể hiện rộng rãi tại hai giáo phận. 

Thứ hai, tính toàn diện. Các yếu tố bản địa hóa bao phủ năm phƣơng diện: vật 

dụng, thời gian, hành vi, chức năng xã hội và quan niệm. Ngƣời Công giáo không chỉ 

duy trì các vật dụng truyền thống nhƣ lƣ hƣơng và bàn thờ, mà còn duy trì thời điểm 

tƣởng nhớ tổ tiên, phƣơng thức thực hành, tập quán sum họp dùng bữa trong gia đình 

và cách hiểu mang tính đạo đức về lòng hiếu thảo. Đây không đơn thuần là ―tiếp nhận 

có chọn lọc‖, mà thể hiện sự ―duy trì mang tính hệ thống‖. 

Thứ ba, tính nhất quán. Thực hành tƣởng nhớ tổ tiên của ngƣời Công giáo tại hai 

giáo phận có mức độ tƣơng đồng cao về hình thức với thực hành của ngƣời không 
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theo Công giáo tại địa phƣơng. Ngƣời Công giáo không ―tạo ra một hệ thống nghi lễ 

tƣởng nhớ tổ tiên hoàn toàn mới‖, mà trực tiếp tiếp nhận khuôn thức nghi lễ truyền 

thống địa phƣơng, đồng thời đƣa vào đó các yếu tố Công giáo nhƣ cầu nguyện và 

Thánh lễ. Vì vậy, xét ở phƣơng diện thực hành, bản địa hóa không chỉ là ―Công giáo 

cải biến truyền thống‖, mà còn là quá trình ―truyền thống đi vào đời sống Công giáo‖. 

Thứ tƣ, tính thƣờng nhật. Bản địa hóa việc tƣởng nhớ tổ tiên không chỉ thể hiện 

vào những thời điểm đặc biệt nhƣ Tết Nguyên đán hay ngày giỗ, mà còn hiện diện 

trong đời sống hằng ngày. Các gia đình Công giáo có thể cầu nguyện trƣớc bàn thờ tổ 

tiên vào buổi sáng và buổi tối; trong những sự kiện quan trọng của gia đình nhƣ hôn lễ, 

tang lễ và khi có trẻ mới sinh, có thể thực hiện các nghi thức thông báo hoặc tƣởng 

nhớ tổ tiên; đồng thời thực hành đạo đức hiếu thảo trong đời sống thƣờng nhật. Nhƣ 

vậy, bản địa hóa đã đi vào đời sống đức tin hằng ngày của ngƣời Công giáo và trở 

thành một phƣơng thức tự nhiên để họ ―sống đức tin‖. 

Tiểu Kết chƣơng 2 

Chƣơng này xuất phát từ phƣơng diện ―nghi lễ – thực hành‖ của quá trình bản địa 

hóa Công giáo, lần lƣợt khảo sát thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Bắc Ninh và 

Giáo phận Côn Minh. Trong các mục 2.1 và 2.2, chƣơng này lần lƣợt lấy truyền thống 

thờ cúng tổ tiên của những ngƣời không theo Công giáo tại các khu vực nơi hai giáo 

phận tọa lạc làm hệ quy chiếu văn hóa, qua đó mô tả những biểu hiện bản địa hóa của 

ngƣời Công giáo trong các thực hành cụ thể nhƣ bàn thờ gia đình, nghi lễ tang ma và 

các nghi lễ thờ cúng trong những dịp lễ, Tết. Trong mục 2.3, chƣơng này tiến hành so 

sánh một cách hệ thống hai giáo phận trên năm phƣơng diện: không gian bàn thờ, 

nghi lễ tang ma, văn bản phụng vụ, hƣớng dẫn mang tính thể chế và mô hình bản địa 

hóa, qua đó làm rõ những điểm tƣơng đồng và khác biệt giữa hai giáo phận ở phƣơng 

diện ―nghi lễ – thực hành‖. 

Kết quả phân tích của chƣơng này cho thấy, cả Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận 

Côn Minh đều đã đạt đƣợc những mức độ bản địa hóa khác nhau trong thực hành thờ 

cúng tổ tiên ở phƣơng diện ―nghi lễ – thực hành‖, nhƣng con đƣờng và mức độ sâu 

sắc của quá trình bản địa hóa giữa hai giáo phận có sự khác biệt đáng kể. 
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Giáo phận Bắc Ninh thể hiện ―mô hình hội nhập mang tính thể chế hóa‖: ―Hƣớng 

dẫn về việc thờ cúng tổ tiên‖ thống nhất do Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành 

năm 2019 đã cung cấp cho ngƣời Công giáo trên toàn quốc những quy chuẩn thực 

hành rõ ràng. Trật tự thứ bậc của bàn thờ gia đình, quy trình đƣợc chuẩn hóa của nghi 

lễ tang ma, cùng với việc bản địa hóa các bản văn phụng vụ thông qua việc đƣa ―tổ 

tiên‖ vào Kinh nguyện Thánh Thể đã cùng tạo nên một hệ thống bản địa hóa đƣợc 

triển khai một cách ―từ trên xuống‖ và có tính hệ thống. Với tƣ cách là khu vực trung 

tâm của không gian văn hóa Kinh Bắc, thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Bắc 

Ninh thể hiện những ƣu thế về mặt thể chế của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong 

việc thúc đẩy quá trình bản địa hóa dƣới sự định hƣớng của hệ thống phẩm trật Giáo 

hội và cơ chế tổ chức thống nhất. 

Giáo phận Côn Minh thể hiện ―mô hình ứng phó đa dạng‖: trong bối cảnh đa 

chiều bao gồm việc thiếu các quy chuẩn thống nhất trên phạm vi toàn quốc, môi 

trƣờng văn hóa đa dân tộc của Vân Nam và sự phân tách giữa Giáo hội ―công khai‖ và 

Giáo hội ―hầm trú‖, thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Côn Minh mang diện 

mạo đa dạng và phân mảnh. Thực hành thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo Hán, 

chủ yếu thông qua việc tảo mộ vào dịp Thanh Minh; sự ―thay thế nghi lễ‖ của ngƣời 

Công giáo Mông, với việc ―lấy Thiên Chúa thay thế tổ tiên‖; cùng với sự căng thẳng 

giữa tập quán truyền thống của ngƣời Di và các yêu cầu của chính sách (nhƣ trƣờng 

hợp tang lễ của linh mục Trƣơng Văn Xƣơng), đã cùng tạo nên một bức tranh bản địa 

hóa mang tính ―từ dƣới lên‖, linh hoạt trong ứng phó nhƣng thiếu tính thống nhất. 

Điểm tƣơng đồng giữa hai giáo phận là: cả hai đều cho phép ngƣời Công giáo bảo 

lƣu cốt lõi đạo đức ―hiếu thảo‖ trong việc thờ cúng tổ tiên; đều sử dụng các hình thức 

nhƣ thắp hƣơng, cúi chào để bày tỏ lòng tƣởng nhớ đối với tổ tiên; đồng thời đều phân 

định rõ ràng ranh giới giữa ―nghi lễ văn hóa‖ và ―thờ phƣợng tôn giáo‖. Tuy nhiên, 

xét về tính hệ thống, tính thống nhất và mức độ thể chế hóa của quá trình bản địa hóa, 

hai giáo phận có sự khác biệt rõ rệt: quá trình bản địa hóa tại Giáo phận Bắc Ninh 

mang tính ―quy chuẩn‖ và ―có thể dự đoán‖; trong khi đó, quá trình bản địa hóa tại 

Giáo phận Côn Minh mang tính ―linh hoạt‖ và ―theo từng trƣờng hợp‖. 
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Những phát hiện trên cho thấy, ở phƣơng diện ―nghi lễ – thực hành‖, quá trình 

bản địa hóa việc thờ cúng tổ tiên tại cả hai giáo phận đều đã đạt đƣợc những tiến triển 

thực chất, nhƣng những tiến triển này đƣợc hình thành trong những điều kiện thể chế 

và bối cảnh văn hóa khác nhau. Hệ thống phẩm trật Giáo hội thống nhất của Giáo hội 

Việt Nam đã tạo điều kiện để thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Bắc Ninh đƣợc 

triển khai một cách có hệ thống theo hƣớng ―từ trên xuống‖; trong khi đó, cục diện 

Giáo hội Công giáo Trung Quốc tồn tại song song giữa ―công khai – hầm trú‖ và thiếu 

các quy chuẩn thống nhất khiến thực hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Côn Minh 

mang đặc trƣng tự phát ―từ dƣới lên‖ rõ nét hơn. 
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CHƢƠNG 3: BẢN ĐỊA HÓA ÂM NHẠC SỬ DỤNG TRONG NGHI LỄ 

CÔNG GIÁO Ở GIÁO PHẬN BẮC NINH VÀ CÔN MINH 

Nghiên cứu này tập trung mô tả những yếu tố âm nhạc truyền thống, bản địa 

của ngƣời bản địa ở hai quốc gia, từ đó nhận diện các yếu tố này trong đời sống thực 

hành nghi lễ của ngƣời Công giáo. Luận văn không tập trung vào phân tích âm nhạc 

học mà chỉ tập trung vào khía cạnh văn hóa, Việt Nam học của âm nhạc. 

3.1. Bản địa hóa thực hành âm nhạc sử dụng trong nghi lễ tại Giáo phận Bắc 

Ninh - Việt Nam 

3.1.1. Âm nhạc trong nghi lễ của người không theo Công giáo ở Bắc Ninh 

Bắc Ninh là nơi khởi nguồn và cũng là khu vực trung tâm văn hóa của dân ca 

Quan họ Bắc Ninh. Dân ca Quan họ không chỉ là một hình thức âm nhạc mà còn là 

một thực hành văn hóa – xã hội ―gắn kết sâu sắc với phong tục, tín ngƣỡng và lễ 

hội‖[77].Trong đời sống của ngƣời dân không theo Công giáo tại Bắc Ninh, dân ca 

Quan họ xuất hiện phổ biến trong các hoạt động thờ cúng tại đền, lễ nghi tại đình làng 

và các sinh hoạt lễ hội. Tính ―nghi lễ‖ của Quan họ khiến loại hình dân ca này trở 

thành một lăng kính lý tƣởng để tìm hiểu diện mạo của ―âm nhạc nghi lễ bản địa‖. 

Dân ca Quan họ đã đƣợc UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi 

vật thể đại diện của nhân loại. Chức năng nghi lễ của Quan họ đƣợc thể hiện rõ trong 

các dịp nhƣ ―nghi lễ thờ Thành hoàng, nghi lễ cầu sinh nở hoặc lễ hội tại đình làng‖. 

Việc hát Quan họ không cần nhạc cụ đệm, nhƣng ngƣời hát phải nắm vững bốn kỹ 

thuật ―vang‖ (âm vang trong trẻo), ―rền‖ (âm thanh ngân nối liền), ―nảy‖ (âm sắc dày 

và chắc) và ―nền‖ (phát âm rõ ràng). Hiện nay, Quan họ đã phát triển với khoảng 213 

dạng biến thể giai điệu và hơn 400 bài lời ca. Bên cạnh đó, khu vực Bắc Ninh còn có 

truyền thống phong phú về dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Về cấu trúc âm nhạc, các làn 

điệu thƣờng dựa trên ―trục âm‖ ba âm (trục âm), với giai điệu đƣợc triển khai trong 

khung quãng bốn – quãng năm, từ đó hình thành một hệ thống điệu thức mang đặc 

trƣng riêng. 

Đi cùng với dân ca Quan họ là một hệ thống nhạc cụ truyền thống phong phú của 

ngƣời Kinh. Những nhạc cụ này tạo nên ―tầng khí nhạc‖ trong văn hóa âm nhạc Bắc Ninh. 
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Đàn Nhị có hai dây, đƣợc kéo bằng cung vĩ, với âm sắc ―mềm mại, gần với giọng 

ngƣời‖. Trong truyền thống Việt Nam, đàn Nhị là ―nhạc cụ phổ biến đƣợc nhiều dân 

tộc sử dụng‖, có khả năng mô phỏng những âm thanh tự nhiên nhƣ ―tiếng gió, tiếng 

chim hót‖. 

Đàn Tranh là nhạc cụ dây gảy có 16 dây, với âm sắc ―sáng và trong trẻo‖, thích hợp để 

thể hiện ―những giai điệu vui tƣơi, trong sáng‖, với âm vực có thể đạt tới ba quãng tám. 

Đàn Tranh có nguồn gốc cùng hệ với đàn Cổ tranh của Trung Quốc và đàn Koto của Nhật 

Bản, nhƣng qua quá trình phát triển hàng trăm năm của ngƣời Việt, ―đã hình thành những 

đặc điểm riêng về kỹ thuật ngón, kỹ thuật nhấn dây và thang âm‖. 

Đàn Bầu là một trong những nhạc cụ truyền thống đặc trƣng nhất của Việt Nam, ―chỉ 

có một dây‖, vì vậy còn đƣợc gọi là ―đàn độc huyền‖. Âm sắc của đàn ―mềm mại, 

ngọt ngào, nhƣ một khúc hát ru của ngƣời mẹ‖, ―khi thì trong trẻo, dịu dàng, khi thì 

sâu lắng và lay động lòng ngƣời‖. Đàn Bầu là ―một nhạc cụ dân tộc cổ truyền lâu đời 

và độc đáo của Việt Nam‖, có khả năng ―diễn tả những cảm xúc buồn và sầu thƣơng‖, 

đồng thời thích hợp để thể hiện các làn điệu truyền thống nhƣ ―Thánh, Nam ai‖. 

Đàn Tam là nhạc cụ dây gảy có ba dây, với âm sắc ―sáng, trong trẻo và ấm áp‖. 

Trong truyền thống Việt Nam, đàn Tam đƣợc sử dụng rộng rãi trong ―nhiều loại hình 

dàn nhạc dân tộc từ xƣa đến nay‖. 

Những nhạc cụ này tạo nên nguồn tài nguyên khí nhạc ―có thể đƣợc huy động‖ 

trong văn hóa âm nhạc khu vực Bắc Ninh. Khi âm nhạc Công giáo cần đƣợc bản địa 

hóa, những nhạc cụ này đƣơng nhiên trở thành những lựa chọn phù hợp để ―tiếp nối 

truyền thống‖. 

Các nhạc cụ đƣợc ngƣời Công giáo tại Bắc Ninh sử dụng trong âm nhạc phụng vụ 

và các nhạc cụ đƣợc ngƣời không theo Công giáo sử dụng trong các nghi lễ truyền 

thống đều có chung một ―nguồn gốc nhạc cụ của ngƣời Kinh‖. Đàn Nhị, đàn Tranh, 

đàn Bầu, đàn Tam — những nhạc cụ này không phải là ―nhạc cụ Công giáo‖, mà là 

―nhạc cụ của ngƣời Kinh‖. Việc ngƣời Công giáo đƣa chúng vào sử dụng trong phụng 

vụ tự thân đã là một bằng chứng cốt lõi cho quá trình bản địa hóa. 
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3.1.1.1. Khái quát về dân ca Quan họ: hình thức, phong cách và vị thế văn hóa 

Dân ca Quan họ là một trong những loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc nhất 

của vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, tập trung chủ yếu ở khu vực Kinh Bắc — 

tƣơng ứng với địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang ngày nay[78b]. Ngày 30 

tháng 9 năm 2009, dân ca Quan họ đƣợc UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại[8][76]. 

Dân ca Quan họ là một hình thức hát giao duyên đối đáp, trong đó hai nữ ca sĩ của 

một làng luân phiên đối đáp với hai nam ca sĩ của một làng khác; lời ca khác nhau 

nhƣng giai điệu tƣơng đồng. Trong hình thức Quan họ truyền thống, ngƣời hát không 

sử dụng nhạc cụ đệm mà phải nắm vững bốn kỹ thuật hát cơ bản: vang (âm thanh 

vang, trong và ngân), rền (âm thanh nối liền, vang dội), nảy (âm thanh dày, chắc và có 

độ bật) và nền (phát âm rõ ràng, chắc tiếng)[14]. Hiện nay, dân ca Quan họ đã phát 

triển với 213 dạng biến thể giai điệu khác nhau và hơn 400 bài lời ca. 

3.1.1.2. Tính chất “âm nhạc nghi lễ” của Quan họ: âm nhạc như một hình thức 

biểu đạt tín ngưỡng 

Dân ca Quan họ không chỉ là một hình thức giải trí mà còn là một bộ phận quan 

trọng của các nghi lễ và thực hành tín ngƣỡng. Theo các tài liệu chính thức của 

UNESCO, Quan họ ―thƣờng đƣợc hát trong các nghi lễ (rituals), lễ hội, cuộc thi và 

những buổi gặp gỡ không chính thức‖.Trong nghị quyết năm 2009, Ủy ban Liên 

Chính phủ của UNESCO cũng chỉ rõ rằng dân ca Quan họ đƣợc ―trình diễn trong 

nhiều dịp khác nhau, chẳng hạn nhƣ lễ thờ Thành hoàng, nghi lễ cầu sinh nở hoặc lễ 

hội tại đình làng‖. 

Hình thức trình diễn Quan họ có thể đƣợc phân thành nhiều loại khác nhau, bao 

gồm: hát hội (biểu diễn trong các lễ hội), hát mừng (biểu diễn trong các dịp chúc 

mừng), hát canh (hai nhóm nam và nữ đối đáp tại nhà của nhau vào ban đêm) và hát 

thờ (hát tại đình làng hoặc trƣớc cửa đền, chùa để phục vụ các nghi lễ thờ cúng)[21]. 

3.1.1.3. Hát thờ: cốt lõi nghi lễ của dân ca Quan họ 

―Hát thờ‖ là hình thức thể hiện trực tiếp nhất mối liên hệ giữa dân ca Quan họ với 

các thực hành tín ngƣỡng. 
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Hát thờ đƣợc thực hiện tại đình làng và đền, chùa, thƣờng diễn ra trong các lễ hội 

đình làng vào dịp đầu năm mới hoặc trong các nghi lễ thờ cúng vào mùa thu. Mục 

đích của hình thức hát này là ―cầu mong mƣa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng 

thời ca ngợi công đức của Thành hoàng tại đình làng hoặc các vị thánh đƣợc phụng 

thờ tại làng‖; đồng thời, những ngƣời thực hành Quan họ cũng thông qua hát thờ để 

―cầu xin Thành hoàng phù hộ cho tình bạn Quan họ ngày càng bền chặt và gắn bó‖. 

Khi hai làng Quan họ tổ chức nghi lễ kết nghĩa, nhất thiết phải thực hiện hát thờ 

tại đình của hai làng — ―đội Quan họ của làng này đến đình của làng kia để hát, và 

ngƣợc lại; nội dung lời ca nhằm cầu xin thần linh chứng giám và công nhận tình hữu 

nghị giữa hai làng‖. 

Quy tắc trình diễn của hát thờ khác với hình thức đối đáp Quan họ thông thƣờng: 

―trong hát thờ, khách hát trƣớc, chủ đáp lại sau (tức ‗trƣớc khách, sau chủ‘)‖; ngƣời 

hát trình diễn theo hình thức hát đồng ca toàn nhóm thay vì ghép từng cặp nam – nữ. 

Mỗi lần hát thƣờng kéo dài khoảng nửa giờ, chỉ sử dụng năm làn điệu cổ cơ bản và 

không sử dụng các biến thể giai điệu khác. 

Dân ca Quan họ thể hiện một cách tƣơng đối hoàn chỉnh diện mạo của ―âm nhạc 

nghi lễ‖: có không gian nghi lễ chuyên biệt (đình, đền, chùa), chức năng nghi lễ cụ thể 

(thờ Thành hoàng, cầu mong mùa màng bội thu) và những quy chuẩn nghiêm ngặt về 

hình thức trình diễn. Đây chính là truyền thống âm nhạc bản địa mà quá trình bản địa 

hóa âm nhạc phụng vụ Công giáo cần ―đối thoại‖ và tƣơng tác[15]. 

3.1.1.4. Âm nhạc lễ hội và hội đình ở Bắc Ninh: hệ sinh thái âm nhạc dân gian 

Hệ sinh thái âm nhạc dân gian ở khu vực Bắc Ninh không chỉ bao gồm dân ca 

Quan họ mà còn có nhạc lễ đƣợc sử dụng trong các nghi lễ tại các lễ hội đình, đền. 

Lấy lễ hội chùa Chủ Kho làm ví dụ, các nghi lễ trọng tâm của lễ hội bao gồm nghi 

thức rƣớc kiệu. Đoàn rƣớc đƣợc dẫn đầu bởi đội múa lân, tiếp theo là đội nhạc lễ và 

đội nghi trƣợng, cuối cùng là kiệu lễ đƣợc trang trí công phu. Trong suốt đoàn rƣớc, 

tiếng chiêng, trống và các loại nhạc lễ truyền thống vang lên, góp phần tạo nên bầu 

không khí vừa trang nghiêm vừa sôi động[21]. 

Những mô tả trên cho thấy dân ca Quan họ ở khu vực Bắc Ninh không chỉ là một 

loại hình nghệ thuật độc lập mà còn là một dạng ―âm nhạc nghi lễ bản địa‖ đƣợc gắn 
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kết sâu sắc với các nghi lễ và thực hành tín ngƣỡng. Từ các nghi lễ thờ cúng tại đình 

làng đến các nghi thức rƣớc kiệu trong lễ hội đình, đền, giai điệu của Quan họ cùng 

với nhịp điệu của nhạc lễ đã góp phần tạo nên nền tảng tinh thần đặc trƣng của cộng 

đồng Bắc Ninh. 

3.1.2. Âm nhạc trong nghi lễ của người theo Công giáo ở Bắc Ninh 

3.1.2.1. Các nhạc cụ truyền thống, bản địa trong thánh lễ Công giáo 

Giáo phận Bắc Ninh có[15] một công trình nghiên cứu mang tính tiêu biểu về quá 

trình bản địa hóa âm nhạc phụng vụ Công giáo — đó là nghiên cứu có hệ thống về 

nhóm trống Trắc[15,tr.3-18]. 

Năm 2024, Nguyễn Đình Lâm và cộng sự  đã chỉ ra nhóm nhạc cụ mang bản sắc 

văn hóa âm nhạc truyền thống rất rõ trong thực hành âm nhạc Công giáo ở miền Bắc 

và vùng Bắc Ninh[15,tr.3-18]. Xuất phát từ lý thuyết về ―tiếp biến văn hóa‖ 

(acculturation) và mối quan hệ giữa văn hóa và tôn giáo, nghiên cứu đã phân tích một 

cách hệ thống nguồn gốc, phƣơng pháp ký âm, đặc điểm truyền thống và các yếu tố 

học thuật của tổ hợp nhạc cụ này, đồng thời tìm hiểu ―ảnh hƣởng của ban nhạc này 

đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng dân chúng đƣơng đại không theo 

Công giáo‖. 

Ý nghĩa lý luận của nghiên cứu này nằm ở chỗ, nhóm trống Trắc, với tƣ cách là 

một sản phẩm của quá trình ―tiếp biến văn hóa‖, là một thành quả tiêu biểu của quá 

trình bản địa hóa âm nhạc Công giáo tại Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy, kể từ khi 

Công giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ XVI, trong quá trình tƣơng tác lâu dài với 

văn hóa Việt Nam, tôn giáo này đã hình thành nhiều loại hình nghệ thuật đặc thù, 

trong đó có âm nhạc Công giáo; ―những loại hình nghệ thuật này đã hòa nhập một 

cách hữu cơ vào đời sống văn hóa của ngƣời Công giáo Việt Nam‖. 

Nghiên cứu về nhóm trống Trắc không chỉ có ý nghĩa ở phƣơng diện ―thành quả 

nghiên cứu học thuật‖, mà còn cho thấy quá trình bản địa hóa nhạc cụ đã nhận đƣợc 

sự quan tâm có hệ thống và đƣợc giới học thuật khái quát về mặt lý luận. Điều này 

cung cấp cơ sở học thuật cho việc tiếp tục phân tích tính thể chế hóa trong việc sử 

dụng nhạc cụ tại Giáo phận Bắc Ninh. 
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Trong phụng vụ Công giáo, đàn organ vốn đƣợc xem là nhạc cụ chính thống. Tuy 

nhiên, trong thực hành tại Giáo phận Bắc Ninh, các nhạc cụ truyền thống của ngƣời 

Kinh đã đƣợc đƣa vào không gian phụng vụ một cách có hệ thống. Đoàn trống Trắc 

(Đoàn trống trắc) là nhóm nhạc cụ bản địa mang tính biểu trƣng rõ nét nhất của Giáo 

phận Bắc Ninh. Đoàn trống Trắc kế thừa hình thức của các nhạc cụ nhƣ chiêng và 

trống trong truyền thống nhạc lễ Bắc Ninh, đồng thời đƣợc sử dụng để diễn tấu trong 

các phần nhƣ ca nhập lễ và nghi thức kết lễ của Thánh lễ. 

Đàn Nhị, đàn Tranh, đàn Tam và các nhạc cụ truyền thống khác cũng từng bƣớc 

đƣợc đƣa vào thực hành âm nhạc Công giáo ở miền Bắc Việt Nam. Trong thực tiễn 

âm nhạc Công giáo miền Bắc, ―bên cạnh việc sử dụng phổ biến đàn organ, ngƣời ta 

bắt đầu đƣa vào sử dụng các nhạc cụ truyền thống nhƣ đàn tranh, đàn tam, sáo, nhị‖. 

Trống, chiêng, kèn đồng: đã đƣợc sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ và cuộc rƣớc 

kiệu của Giáo hội Công giáo Việt Nam[27,tr.1]. Hội đồng Giám mục Việt Nam 

(HĐGMVN) xác định rằng ―cho phép các cộng đoàn sử dụng nhạc cụ một cách sáng 

tạo trong phụng vụ‖, với điều kiện phần đệm nhạc thể hiện đƣợc tinh thần của phụng 

vụ và phù hợp với tâm hồn của ngƣời tín hữu Việt Nam. 

Bảng 3.1. Bảng phân loại các nhạc cụ dân gian của ngƣời Việt đƣợc thực hành 

trong nhà thờ Công giáo ở giáo phận Bắc Ninh 

TT Tên nhạc cụ truyền 

thống Việt Nam 

Ghi chú 

1 Trống cái Thƣờng đƣợc sử dụng trong các nghi thức Tuần Thánh, đặc 

biệt là trong nghi thức ―hạ xác Thánh‖ vào Thứ Sáu Tuần 

Thánh (Thứ Sáu Tuần Thánh), với tiếng trống trầm tạo nên 

bầu không khí trang nghiêm và tiếc thƣơng. Trong các cuộc 

rƣớc kiệu (rƣớc kiệu), nhạc cụ này cũng thƣờng đƣợc phối 

hợp với trống Trắc và Mõ. 

2 Thanh la Thuộc ―Bộ trắc‖ (nhóm nhạc trống Trắc). Bộ trắc là tổ hợp 

nhạc cụ dân gian đặc trƣng của Giáo phận Bắc Ninh, đƣợc sử 

dụng trong Thánh lễ và các cuộc rƣớc kiệu, mang đặc trƣng 

kết hợp giữa âm nhạc Công giáo và âm nhạc dân gian. 

3 Mõ Có vị trí đặc biệt trong các nghi thức Mùa Chay: trong thời 

gian chuông nhà thờ ngừng sử dụng, tiếng Mõ đƣợc dùng 

thay thế tín hiệu để triệu tập giáo dân. Từ Thứ Năm Tuần 

Thánh đến Thứ Bảy Tuần Thánh, tiếng Mõ giữ vai trò chủ 

đạo trong không gian thánh đƣờng cho đến khi nến Phục 

Sinh đƣợc thắp sáng. Tại một số giáo phận lân cận Bắc Ninh 
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(nhƣ Giáo phận Bùi Chu), còn có truyền thống ―Múa Mõ‖ 

(múa mõ), trong đó ngƣời tham gia vừa gõ Mõ vừa múa 

trong khi di chuyển. 

4 Sáo Đƣợc hòa tấu cùng các nhạc cụ khác trong Bộ trắc (nhóm 

nhạc trống Trắc). Âm nhạc Công giáo tại khu vực Bắc Ninh 

tiếp thu nhiều giai điệu bản địa, trong đó có dân ca Quan họ 

(Quan họ); Sáo là một trong những nhạc cụ giai điệu thƣờng 

đƣợc sử dụng. 

5 Đàn nhị Phối hợp với Sáo, đƣợc sử dụng trong các nghi thức mang 

tính ai oán nhƣ nghi thức ―hạ xác Thánh‖ vào Thứ Sáu Tuần 

Thánh, diễn tấu giai điệu ―Lâm khốc‖ (điệu khóc tang) với 

âm sắc ai oán, da diết, thể hiện sự suy niệm về cuộc Khổ nạn 

của Đức Kitô. 

6 Trắc Là nhạc cụ mang tính đại diện tiêu biểu nhất cho quá trình 

bản địa hóa âm nhạc Công giáo tại Giáo phận Bắc Ninh. ―Bộ 

trắc‖ (đoàn nhạc trống Trắc), đƣợc đặt tên theo nhạc cụ Trắc, 

là một truyền thống âm nhạc độc đáo của giáo phận và 

thƣờng đƣợc sử dụng trong các Thánh lễ. 

7 Phách Thuộc nhóm nhạc cụ tiết tấu truyền thống, đƣợc phối hợp với 

Mõ và Trắc trong Bộ trắc, nhằm duy trì nhịp phách và cấu 

trúc của âm nhạc phụng vụ. 

8 Sênh tiền Đƣợc sử dụng trong truyền thống ―Bát âm‖ (Bát âm) của 

Công giáo miền Bắc Việt Nam. Đoàn Bát âm tại Giáo phận 

Xuân Trà (có nguồn gốc từ những ngƣời di cƣ từ Giáo phận 

Hải Phòng) vẫn lƣu giữ Sênh tiền đƣợc chế tác thủ công, sử 

dụng trong các nghi thức Tuần Thánh. Giáo phận Bắc Ninh, 

với tƣ cách là một bộ phận của không gian văn hóa miền Bắc, 

cũng có truyền thống tƣơng tự. 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Điểm chung của những nhạc cụ này là chúng không phải là ―nhạc cụ Công giáo‖, 

mà là ―nhạc cụ của ngƣời Kinh‖. Việc ngƣời Công giáo đƣa những nhạc cụ vốn thuộc 

về truyền thống âm nhạc bản địa vào không gian phụng vụ tự thân đã là một bằng 

chứng cốt lõi cho quá trình bản địa hóa ở tầng khí nhạc. 

3.1.2.2. Việc sử dụng nhóm nhạc cụ truyền thống của người Việt mang tính thể 

chế hóa------Cốt lõi của quá trình bản địa hóa nhạc cụ 

Nhóm trống Trắc tại Giáo phận Bắc Ninh là biểu hiện tập trung của quá trình bản 

địa hóa âm nhạc Công giáo Việt Nam ở phƣơng diện ―nhạc cụ‖. Theo thống kê của 

Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận Bắc Ninh vào tháng 6 năm 2026, hơn 160 thành viên 
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đến từ bốn giáo hạt gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Nội Vụ đã tham gia các 

khóa tập huấn định kỳ về nhóm trống Trắc và đội kèn[9]. 

Việc sử dụng nhạc cụ này theo hƣớng thể chế hóa đi kèm với những định hƣớng 

mục vụ rõ ràng. Khóa tập huấn tháng 6 năm 2026 có chủ đề ―Cân bằng giữa ‗động‘ và 

‗tĩnh‘ trong việc phục vụ bằng trống và kèn‖, nhấn mạnh rằng ―âm thanh của trống và 

kèn không đơn thuần là sự thể hiện kỹ thuật, mà là một chức vụ phụng vụ, đòi hỏi sự 

khiêm nhƣờng, tính kỷ luật và tinh thần phục vụ‖[12]. Hội đồng Giám mục Việt Nam 

cũng xác định rõ ―ranh giới phụng vụ‖ trong việc sử dụng trống và kèn: trong lúc hát 

ca nhập lễ, có thể sử dụng nhạc cụ để ―mời gọi cộng đoàn bƣớc vào nhà thờ‖; tuy 

nhiên, trong những thời điểm ―thinh lặng‖ (đặc biệt là khi rƣớc lễ), chỉ ca đoàn thực 

hiện những bài hát phù hợp, còn đội trống và đội kèn không trình diễn vào thời điểm 

này[27, tr.1]. Trong nghi thức kết lễ, có thể sử dụng trống và kèn để thay thế bài hát 

kết lễ. 

Nhƣ vậy, nhóm trống Trắc đƣợc Giáo hội tiếp nhận không phải theo cách ―tùy 

tiện sử dụng‖, mà trong những ranh giới rõ ràng về ―khi nào đƣợc sử dụng và khi nào 

không đƣợc sử dụng‖. Điều này cho thấy quá trình bản địa hóa mang đặc trƣng ―thể 

chế hóa‖ chứ không phải ―tự do hóa‖. 

3.1.2.3. Lấy dân ca bản địa làm chất liệu để diễn tả đức tin: ranh giới giữa “động” 

và “tĩnh”------quản lý và quy phạm hóa âm nhạc phụng vụ 

Việc quản lý âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Bắc Ninh đã đƣợc cụ thể hóa đến 

từng phần của nghi thức phụng vụ, qua đó hình thành một hệ thống quy phạm tƣơng 

đối hoàn chỉnh. 

Vào tháng 11 năm 2025, linh mục Nguyễn Đức Trƣờng, Chủ nhiệm Ủy ban 

Thánh nhạc Giáo phận Bắc Ninh, đã ban hành thông báo về việc sử dụng trống và kèn 

trong Thánh lễ, trong đó xác định rõ trạng thái ―động‖ và ―tĩnh‖ của âm nhạc trong 

từng phần của phụng vụ[27, tr.1]. 

Ca nhập lễ: cần thể hiện bầu khí vui mừng và phấn khởi; tiếng trống và kèn có 

chức năng mời gọi cộng đoàn tiến vào nhà thờ và có thể đƣợc sử dụng khi đoàn rƣớc 

tiến vào nhà thờ. 
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Thời gian thinh lặng: sự ―thinh lặng‖ trong Thánh lễ là thời khắc cộng đoàn đón 

nhận Đức Kitô, đồng thời cũng là thời điểm của ―sự thinh lặng thánh‖. Khi tín hữu 

rƣớc lễ, chỉ ca đoàn trình bày những bài hát phù hợp; đội trống, đội kèn và ban nhạc 

không trình diễn vào thời điểm này. 

Nghi thức kết lễ: cộng đoàn có thể ra về trong bầu khí vui mừng và phấn khởi. Ca 

đoàn có thể không hát bài kết lễ, mà thay vào đó, đội trống và đội kèn đảm nhiệm 

phần âm nhạc[27,tr.1]. 

Khóa đào tạo thánh nhạc vào tháng 6 năm 2026 tiếp tục củng cố ý thức về tính 

quy phạm này, với chủ đề ―Cân bằng giữa ‗động‘ và ‗tĩnh‘ trong việc phục vụ bằng 

trống và kèn‖[12]. Khóa đào tạo nhằm giúp các nhóm phục vụ ―hiểu đúng ý nghĩa của 

từng thời điểm trong phụng vụ, cũng nhƣ cách thức phục vụ phù hợp với từng nghi 

thức phụng vụ‖. 

Điều này cho thấy mức độ trƣởng thành trong quá trình bản địa hóa âm nhạc tại 

Giáo phận Bắc Ninh: không chỉ đơn giản là ―đƣa các nhạc cụ bản địa vào sử dụng‖, 

mà còn tích hợp chúng vào logic nội tại của phụng vụ Công giáo, thông qua việc phân 

định rõ những thời điểm ―động‖ và ―tĩnh‖. Qua đó, quá trình bản địa hóa trở thành 

phƣơng tiện phục vụ tính thánh thiêng của phụng vụ, thay vì làm suy giảm tính thánh 

thiêng ấy. 

Những phân tích trên cho thấy thực hành âm nhạc phụng vụ của ngƣời Công giáo 

tại Giáo phận Bắc Ninh không phải là sự sao chép đơn giản các yếu tố âm nhạc bản 

địa nhƣ dân ca Quan họ, mà đã trải qua một quá trình bản địa hóa theo trình tự ―lựa chọn – 

chuyển hóa – thể chế hóa‖. Nhóm trống Trắc kế thừa hình thức nhạc cụ của truyền thống 

lễ nhạc Bắc Ninh, nhƣng đƣợc gán cho những chức năng phụng vụ mới; các yếu tố giai 

điệu của dân ca Quan họ có thể đã đƣợc tiếp thu và vận dụng trong sáng tác thánh ca, trong 

khi nội dung ca từ và định hƣớng thần học đã đƣợc Công giáo hóa. Đồng thời, Giáo phận 

đã tạo dựng cơ chế bảo đảm về mặt thể chế cho quá trình bản địa hóa này thông qua hệ 

thống đào tạo, cơ chế thẩm định và các quy phạm phụng vụ. 
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Bảng 3.2. Bảng phân loại một số giai điệu dân ca truyền thống Việt Nam đƣợc 

thực hành trong sáng tác nhạc Công giáo và thực hành ở Giáo phận Bắc Ninh 

TT Tên thể loại dân ca 

truyền thống Việt 

Nam 

Ghi chú 

1 Quan họ Thể loại dân ca đặc trƣng nhất của vùng Kinh Bắc (Bắc 

Ninh). Giáo phận Bắc Ninh đã tổ chức các lớp học hát Quan 

họ cho linh mục và chủng sinh từ năm 2014, nhằm đƣa âm 

nhạc dân tộc vào phụng vụ . Giáo phận cũng đã sáng tác bài 

―Ten Virgin song‖ theo phong cách Quan họ và biểu diễn 

trong các nghi lễ trọng thể . Có Bộ lễ Quan họ với 3/5 bài do 

nhạc sĩ Hồng Lân sáng tác trên điệu thức 5 âm Quan họ 

2 Dân ca đồng bằng 

Bắc bộ 

Bao gồm các làn điệu nhƣ Ví, Đúm, Trống quân, Bông 

dances – đây là những thể loại âm nhạc bản địa đặc trƣng của 

vùng đồng bằng Bắc Bộ . Nghiên cứu về Giáo phận Bắc Ninh 

chỉ ra rằng các làn điệu này đƣợc sử dụng trong các nghi thức 

phụng vụ, thể hiện rõ nét quá trình hội nhập văn hóa Công 

giáo 

3 Ví / Ví Đúm Làn điệu dân ca đặc trƣng của đồng bằng Bắc Bộ. Trong bối 

cảnh Công giáo tại Giáo phận Bắc Ninh, Ví singing và Đúm 

singing đƣợc ghi nhận là những làn điệu bản địa đƣợc sử 

dụng trong các nghi thức thờ phƣợng, góp phần tạo nên bản 

sắc âm nhạc Công giáo đặc thù của vùng đất này 

4 Trống quân Làn điệu dân ca đối đáp phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ. Cùng 

với Quan họ và Ví/Đúm, Trống quân singing là một trong 

những thể loại dân ca bản địa đƣợc ghi nhận trong thực hành 

âm nhạc Công giáo tại Giáo phận Bắc Ninh 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Nói cách khác, bản địa hóa âm nhạc tại Giáo phận Bắc Ninh không đơn thuần là 

việc ―đƣa âm nhạc dân gian vào nhà thờ‖, mà là quá trình phát triển một hình thức 

biểu đạt thánh nhạc mang sắc thái văn hóa Việt Nam trên cơ sở duy trì những yếu tố 

cốt lõi của phụng vụ Công giáo. 

3.1.2.4. Cơ chế thẩm định mang tính thể chế của Giám mục------sáng tác và thẩm 

định thánh nhạc 

Giáo phận Bắc Ninh áp dụng một cơ chế thẩm định nghiêm ngặt đối với việc sử 

dụng âm nhạc phụng vụ: chỉ những bài hát đƣợc Giám mục phê chuẩn (Imprimatur) 

mới đƣợc phép sử dụng trong phụng vụ. 
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Giáo phận Bắc Ninh đã xây dựng cơ chế thẩm định thánh nhạc. Trong khoảng 

thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024, Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang của 

Giáo phận Bắc Ninh lần lƣợt thẩm định và phê chuẩn một số bài thánh ca đƣợc phép 

sử dụng trong phụng vụ[27,tr.1]. Những tác phẩm đã đƣợc phê chuẩn bao gồm: Tôn 

vinh thánh Đaminh Cẩm, Ca mừng thánh Hermosilla Liêm và Alleluia (chỉ đƣợc sử 

dụng trong phạm vi Giáo phận), do nữ tu Maria Hồng Loan sáng tác; cùng nhiều tác 

phẩm của Ngọc Thắng nhƣ Tri ân Mẹ, Thần Linh Chúa, Xin dâng lên Cha, Dâng Cha 

tình yêu, Chúa Xuân, v.v. Nữ tu Maria Hồng Loan cũng sáng tác các tác phẩm nhƣ 

Nhiệm mầu thời gian và Đức Mẹ dâng mình[67]. 

Cơ chế thẩm định này nhằm bảo đảm tính ―phù hợp kép‖ của âm nhạc phụng vụ: 

một mặt, các tác phẩm mang những đặc điểm âm nhạc địa phƣơng, trong đó giai điệu 

và ca từ của một số bài chịu ảnh hƣởng khá rõ nét từ âm nhạc dân gian Việt Nam; mặt 

khác, nội dung thần học phải phù hợp với các quy định của Giáo hội về phụng vụ. 

Cơ chế sáng tác và thẩm định thánh nhạc thể hiện sự cân bằng giữa ―tính sáng tạo‖ 

và ―tính quy phạm‖ trong quá trình bản địa hóa: các yếu tố âm nhạc bản địa có thể 

đƣợc đƣa vào phụng vụ, nhƣng phải trải qua quá trình thẩm định và kiểm soát của 

Giáo hội. Xét từ mối quan hệ giữa âm nhạc dân gian địa phƣơng và sáng tác thánh ca, 

có thể đặt ra giả thuyết rằng một số yếu tố giai điệu của dân ca Quan họ đã đƣợc tiếp 

thu và vận dụng trong một số sáng tác thánh ca[20]; tuy nhiên, nhận định này cần 

đƣợc kiểm chứng thêm thông qua việc phân tích cụ thể các tác phẩm âm nhạc. 

3.1.2.5. Đào tạo nhân lực mang tính thể chế hóa------hệ thống đào tạo thánh nhạc 

Giáo phận Bắc Ninh đã xây dựng một hệ thống đào tạo thánh nhạc bao phủ toàn 

bộ các giáo hạt, tạo nên nền tảng tổ chức cho quá trình bản địa hóa âm nhạc phụng vụ. 

Thực hành âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Bắc Ninh là một bằng chứng trực tiếp 

cho thấy ―truyền thống địa phƣơng thay thế các hình thức văn hóa phƣơng Tây‖: 

Đoàn trống Trắc thay thế vị trí độc tôn của đàn organ; các giai điệu Quan họ thay thế 

vị trí độc tôn của thánh ca Gregorian; thánh ca bằng tiếng Việt thay thế việc sử dụng 

độc quyền tiếng Latinh; các nhà soạn nhạc địa phƣơng thay thế các nhà truyền giáo 

nƣớc ngoài với tƣ cách là chủ thể sáng tác; và sự thúc đẩy mang tính thể chế của Ủy 

ban Thánh nhạc thay thế những nỗ lực cá nhân, rời rạc. 
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Bản chất của quá trình bản địa hóa chính là truyền thống âm nhạc địa phƣơng 

từng bƣớc ―chiếm lĩnh trở lại‖ những không gian phụng vụ vốn trƣớc đây bị các hình 

thức văn hóa phƣơng Tây chi phối. 

Hoạt động đào tạo thánh nhạc tại Giáo phận Bắc Ninh mang tính hệ thống và 

đƣợc duy trì thƣờng xuyên. Trong kỳ nghỉ hè năm 2023, Giáo phận đồng thời tổ chức 

các khóa học mục vụ thánh nhạc tại sáu giáo hạt gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái 

Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Nội Vụ. Nội dung đào tạo bao gồm kỹ năng 

đệm đàn organ và kỹ năng chỉ huy ca đoàn, với tổng cộng 425 học viên tham 

gia[3,tr.1]. Lễ bế giảng đƣợc Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thánh nhạc của 

Giáo phận lần lƣợt đến chủ trì tại từng giáo hạt, qua đó cho thấy sự quan tâm và coi 

trọng của cấp giáo phận đối với công tác đào tạo thánh nhạc[2,tr.1]. 

Các khóa đào tạo nhấn mạnh nguyên tắc rằng ―sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian 

và âm nhạc tôn giáo là cần thiết và cần đƣợc khuyến khích‖[5,tr.110-125]. Hội đồng 

Giám mục Việt Nam và cộng đồng giáo dân đƣợc xem là ―chủ thể‖ của quá trình bản 

địa hóa; thông qua hệ thống đào tạo, quan niệm này đƣợc chuyển hóa thành những kỹ 

năng thực hành có thể áp dụng cụ thể.  

Hệ thống đào tạo này thể hiện một phƣơng diện khác của ―bản địa hóa mang tính 

thể chế hóa‖: quá trình bản địa hóa không chỉ dựa vào sự tự phát tìm tòi của từng giáo 

xứ, mà còn đƣợc triển khai thông qua sự quy hoạch có hệ thống và phân bổ nguồn lực 

ở cấp giáo phận. 

3.2. Bản địa hóa thực hành âm nhạc sử dụng trong nghi lễ tại Giáo phận Côn 

Minh - Trung Quốc 

Về âm nhạc, bản địa hóa Công giáo ở Trung Quốc còn thể hiện qua việc đƣa nhạc 

cụ bản địa và dân ca bản địa vào đời sống nghi lễ. Một số nhạc cụ truyền thống nhƣ 

đàn tranh, đàn nhị, sáo trúc, trống, chiêng… có thể đƣợc dùng trong các giờ kinh, 

thánh lễ hay nghi thức kính nhớ tổ tiên; các làn điệu dân ca, điệu lý, giai điệu ngũ 

cung cũng đƣợc cải biên thành thánh ca hoặc bài cầu nguyện, giúp phụng vụ vừa 

trang nghiêm vừa gần gũi với văn hóa địa phƣơng. Nhƣ vậy, âm nhạc trở thành một 

lĩnh vực quan trọng của bản địa hóa, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa Trung Quốc, vừa 

diễn tả đức tin Công giáo bằng hình thức biểu đạt bản địa. 
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3.2.1. Âm nhạc trong nghi lễ của người không theo Công giáo ở Côn Minh 

Bức tranh âm nhạc truyền thống tại khu vực Côn Minh có những khác biệt căn 

bản so với Bắc Ninh. Nếu Bắc Ninh có một hệ thống văn hóa tƣơng đối tập trung, lấy 

dân ca Quan họ làm trung tâm, thì khu vực Côn Minh lại thể hiện một diện mạo đa 

dạng, trong đó âm nhạc nghi lễ của ngƣời Hán, nhƣ nhạc Động kinh và điệu Côn 

Minh, cùng tồn tại với nhiều loại hình âm nhạc nghi lễ của các dân tộc thiểu số nhƣ 

dân tộc Di, dân tộc Miêu, dân tộc Dao, v.v. Chính tính ―đa dạng‖ này là bối cảnh văn 

hóa then chốt để lý giải vì sao quá trình bản địa hóa âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận 

Côn Minh mang đặc điểm ―phân mảnh‖. 

3.2.1.1. Âm nhạc Động kinh ở Côn Minh: truyền thống âm nhạc bản địa mang 

tính nghi lễ rõ nét nhất 

Âm nhạc Động kinh là một trong những loại hình âm nhạc truyền thống ở khu 

vực Côn Minh thể hiện rõ nét nhất đặc trƣng của ―âm nhạc nghi lễ‖, đồng thời tạo nên 

sự đối chiếu trực tiếp với hình thức ―hát thờ‖ của dân ca Quan họ tại Bắc Ninh. 

Âm nhạc Động kinh là một loại hình âm nhạc dân gian địa phƣơng đặc trƣng của 

tỉnh Vân Nam, ―đƣợc đặt tên nhƣ vậy vì nội dung chủ yếu diễn giảng kinh điển Đạo 

giáo Đại Động Tiên Kinh[47]‖. Loại hình âm nhạc này bắt đầu hình thành tại khu vực 

thành cổ Đại Lý, Vân Nam vào cuối niên hiệu Gia Tĩnh và đầu niên hiệu Long Khánh 

thời Minh (khoảng năm 1561–1568), và ―đến nay đã có lịch sử hơn 450 

năm[42,tr.61-63]‖. Theo truyền thuyết, âm nhạc Động kinh ở Côn Minh đƣợc truyền 

từ Đại Lý vào Côn Minh; tƣ liệu văn bản sớm nhất đƣợc ghi nhận trong Bia ký Đàn 

Đại Động Kinh của Hội Văn Minh[48] tại Quan Độ. 

Tính chất nghi lễ của âm nhạc Động kinh đƣợc thể hiện rõ qua cấu trúc khoa nghi 

tƣơng đối hoàn chỉnh. Khoa nghi Động kinh đƣợc chia thành các nội dung chính nhƣ 

―Lễ thỉnh‖, ―Đàm kinh‖, ―Khánh đản‖ và ―Tống Thánh‖, trong mỗi nội dung chính 

lại bao gồm nhiều nghi thức nhỏ[48]. Hằng năm, các hội Động kinh đều tổ chức một 

số hoạt động đàm kinh quy mô lớn, trong đó phổ biến có Hội Văn Xƣơng, Hội 

Thƣợng Cửu, Hội Khổng Tử và Hội Quan Thánh[48]. Đến thời kỳ Dân Quốc, tại Côn 

Minh đã có khoảng 10 hội Động kinh, tiêu biểu nhƣ Quế Hƣơng Học, Bảo Thứ Học, 

Sùng Nhân Học, Sùng Văn Học, Hồng Văn Học, Đồng Nhân Học và Hội Văn 
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. Theo tƣ liệu ghi chép, khi còn nhỏ, Nhiếp Nhĩ từng học 

đàn tam huyền nhỏ tại ―Hồng Văn Học‖, một nhạc xã Động kinh ở Côn Minh. 

Âm nhạc Động kinh đƣợc cấu thành từ ba bộ phận chính: kinh khang, khúc bài và 

nhạc khí gõ[48]. Kinh khang sử dụng nhiều thể loại lời ca nhƣ câu bốn chữ, câu năm 

chữ, câu bảy chữ, thể trƣờng đoản cú và thể biền văn. Khúc bài đƣợc phân chia thành 

đại nhạc khúc bài và tế nhạc khúc bài tùy theo loại nhạc cụ sử dụng: đại nhạc khúc bài 

lấy kèn Xô-na làm nhạc cụ chính, trong khi tế nhạc khúc bài chủ yếu sử dụng sáo trúc 

làm nhạc cụ chính[48]. Nhạc cụ đƣợc chia thành văn nhạc, tức các nhạc cụ dây và hơi, 

và võ nhạc, tức các nhạc cụ gõ. Nguồn gốc của các khúc bài cũng rất đa dạng, bao 

gồm các khúc bài từ từ khúc thời Đƣờng – Tống nhƣ ―Lãng đào sa‖, ―Hán Đông Sơn‖; 

âm nhạc Đạo giáo nhƣ ―Thượng Thanh Cung‖, ―Thiên Công Tụng‖; âm nhạc cung 

đình nhƣ ―Nam Thanh Cung‖, ―Phổ Thiên Lạc‖; cùng với âm nhạc tơ trúc Giang 

Nam[48]. Hiện nay, đã sƣu tầm và chỉnh lý đƣợc 132 làn điệu thuộc các nhóm kinh 

khang, khúc bài và nhạc khí gõ, cùng hơn 200.000 chữ tƣ liệu văn bản[48]. 

Âm nhạc Động kinh từng có một thời gian suy giảm, nhƣng đến những năm 1990 

đã đƣợc khôi phục biểu diễn tại Chân Khánh Quán ở khu vực nội thành Côn Minh[48]. 

Cùng với những biến đổi của thời đại, ―thành phần tôn giáo của âm nhạc Động kinh 

dần giảm xuống, trong khi tính giải trí đại chúng và xu hƣớng phổ thông hóa ngày 

càng trở thành hƣớng phát triển‖. 

Sự khác biệt nổi bật nhất giữa âm nhạc Động kinh và dân ca Quan họ Bắc Ninh 

nằm ở tính chất và chức năng cốt lõi của hai loại hình. Quan họ vốn là một hệ thống 

dân ca giao duyên đối đáp trong dân gian, mặc dù tồn tại hình thức ―hát thờ‖; trong 

khi đó, âm nhạc Động kinh ngay từ đầu đã lấy chức năng ―đàm giảng và diễn tấu kinh 

điển Đạo giáo‖ làm trọng tâm, qua đó hình thành một loại hình ―âm nhạc nghi lễ tôn 

giáo‖. Vì vậy, quá trình bản địa hóa âm nhạc Công giáo tại Giáo phận Côn Minh 

không còn chỉ phải đối diện với những ―giai điệu dân gian‖, mà phải tƣơng tác với cả 

một ―hệ thống âm nhạc nghi lễ‖ tƣơng đối hoàn chỉnh. 

 

  



 96 

3.2.1.2. Điệu Côn Minh: chức năng nghi lễ của các cuộc hội hát dân gian người Hán 

Điệu Côn Minh là tên gọi chung của các làn điệu sơn ca và tiểu điệu dân gian của 

ngƣời Hán tại khu vực Côn Minh; hình thức ―hội hát‖ của loại hình này mang những 

đặc điểm của một nghi lễ dân gian. 

Điệu Côn Minh lƣu hành chủ yếu tại khu vực nội thành Côn Minh và các vùng 

ngƣời Hán xung quanh hồ Điền Trì nhƣ Trình Cống, Tấn Ninh; đồng thời cũng đƣợc 

lƣu truyền trong một bộ phận các dân tộc thiểu số ở khu vực lân cận Côn Minh[47]. 

Năm 2006, điệu Côn Minh đƣợc đƣa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp 

tỉnh đợt thứ nhất của tỉnh Vân Nam[41]. 

Lịch sử của điệu Côn Minh có thể bắt nguồn từ thời Minh. ―Sau khi ngƣời di cƣ từ 

khu vực Trung Nguyên tiến vào Vân Nam, loại hình dân ca của ngƣời Hán này cũng 

đƣợc truyền vào theo, sau đó dần địa phƣơng hóa thông qua quá trình kết hợp với 

ngôn ngữ địa phƣơng[41].‖ Các hoạt động hát quy mô lớn chủ yếu tập trung trong 

những cuộc hội hát (điệu tử hội) đƣợc tổ chức hằng năm, chẳng hạn nhƣ hội sơn ca 

―mùng 3 tháng 3‖ và ―ca hội Bào Mã Sơn‖ vào ngày 24 tháng 6. Các hoạt động này 

thƣờng đƣợc tổ chức dƣới hình thức ―thi hát‖, trong đó ―hai bên A và B đều có một số 

nghệ nhân dân ca hƣớng dẫn và lên kế hoạch, đồng thời ứng khẩu đặt lời và đối đáp 

với nhau[41]‖. Những tiết mục tiêu biểu gồm Sọa Sơn Điệu, Sai Điệu, Đại Hà 

Trướng Thủy Sa Lãng Sa và Phóng Mã Sơn Ca[41]. 

Mặc dù điệu Côn Minh không phải là một loại hình ―âm nhạc nghi lễ‖ theo nghĩa 

thuần túy, nhƣng hình thức hội hát của nó vẫn đảm nhiệm chức năng của một nghi lễ 

cộng đồng. So với dân ca Quan họ, điệu Côn Minh có tính ―ứng khẩu‖ mạnh hơn, thể 

hiện rõ qua hình thức thi hát đối đáp; trong khi đó, dân ca Quan họ lại có những quy 

tắc ―hát thờ‖ tƣơng đối ổn định và mang tính nghi lễ rõ nét hơn. Đây là hai hình thái 

khác nhau của ―âm nhạc nghi lễ bản địa‖. 

3.2.1.3. Âm nhạc nghi lễ của các dân tộc thiểu số tại khu vực Côn Minh 

Đặc điểm đa dân tộc của khu vực Côn Minh kéo theo tính đa dạng của các loại 

hình âm nhạc nghi lễ, tạo nên sự tƣơng phản căn bản với bối cảnh văn hóa tƣơng đối 

đơn nhất của ngƣời Kinh tại Bắc Ninh. 

Tại khu vực Côn Minh, dân tộc Di có phạm vi phân bố rộng và bao gồm nhiều 

nhóm địa phƣơng khác nhau; ―âm nhạc của dân tộc Di có đặc điểm phong phú về nội 
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dung, đa dạng về hình thức và mang những nét đặc sắc rõ rệt‖. Tác phẩm hợp xƣớng 

Hỡi người khách phương xa, xin hãy ở lại của ngƣời Sani thuộc dân tộc Di ở Thạch 

Lâm đƣợc cải biên dựa trên các làn điệu và chất liệu dân ca của ngƣời Sani. ―Nguồn 

cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ những đồng bào dân tộc thiểu số chân chất, nồng hậu 

ở Thạch Lâm; giai điệu chủ đạo đƣợc xây dựng trên cơ sở phong cách âm nhạc Sani.‖ 

Sau khi đƣợc phát hành vào năm 1953, tác phẩm đã đƣợc phổ biến rộng rãi[15,tr1]. 

Âm nhạc nghi lễ truyền thống của các dân tộc thiểu số nhƣ dân tộc Di và dân tộc 

Miêu là một bộ phận quan trọng trong tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên và các nghi lễ dân 

gian. Chẳng hạn, ―Độ giới‖ của dân tộc Dao là ―một phong tục truyền thống mang 

tính nghi lễ trƣởng thành dành cho thanh thiếu niên‖; trong đó, ―trống bàn‖ là một 

loại nhạc cụ mang tính biểu tƣợng trong nghi lễ Độ giới của các nhóm địa phƣơng 

thuộc dân tộc Dao[53,tr.103-110]. Truyền thống âm nhạc nghi lễ này thể hiện đặc 

điểm nổi bật của các nghi lễ dân tộc thiểu số ở Vân Nam, đó là ―âm nhạc gắn kết sâu 

sắc với tín ngƣỡng‖. 

So với Bắc Ninh, hệ thống âm nhạc nghi lễ tại khu vực Côn Minh phức tạp hơn 

nhiều. Nơi đây không tồn tại một truyền thống duy nhất mang tính ―đại diện‖, mà là 

sự cùng tồn tại của nhiều truyền thống âm nhạc nghi lễ khác nhau. Đặc điểm của môi 

trƣờng văn hóa này đã tác động trực tiếp đến con đƣờng bản địa hóa âm nhạc Công 

giáo tại Giáo phận Côn Minh. 

Khác với truyền thống âm nhạc nghi lễ tƣơng đối đơn nhất, lấy dân ca Quan họ 

làm trung tâm tại khu vực Bắc Ninh, âm nhạc nghi lễ truyền thống ở khu vực Côn 

Minh lại thể hiện diện mạo ―đa dạng cùng tồn tại‖. Âm nhạc Động kinh của ngƣời 

Hán có cấu trúc nghi lễ tƣơng đối hoàn chỉnh và truyền thống khoa nghi rõ nét; hình 

thức hội hát của điệu Côn Minh đảm nhiệm chức năng nghi lễ cộng đồng; trong khi 

đó, âm nhạc nghi lễ của các dân tộc thiểu số nhƣ dân tộc Di, dân tộc Miêu và dân tộc 

Dao vẫn duy trì những truyền thống riêng gắn kết sâu sắc với tín ngƣỡng thờ cúng tổ 

tiên, nghi lễ trƣởng thành và các phong tục dân gian khác. Chính môi trƣờng văn hóa 

đa dạng này là bối cảnh then chốt để lý giải vì sao quá trình bản địa hóa âm nhạc 

phụng vụ Công giáo tại Giáo phận Côn Minh lại mang diện mạo ―phân mảnh‖. 
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Thực hành âm nhạc Công giáo của các dân tộc thiểu số tại khu vực Côn Minh 

không còn là sự ―tiếp nối của mô hình văn hóa Công giáo phƣơng Tây‖ nhƣ trong giai 

đoạn đầu — với phụng vụ bằng tiếng Latinh, thánh ca Gregorian và vị thế độc tôn của 

các nhạc cụ phƣơng Tây — mà đã chuyển sang hình thức kết hợp giữa cốt lõi đức tin 

phƣơng Tây và thực hành âm nhạc truyền thống của các dân tộc bản địa. 

3.2.2. Âm nhạc trong nghi lễ của người theo Công giáo ở Côn Minh 

Tiểu mục trƣớc đã phác họa diện mạo ―đa dạng cùng tồn tại‖ của âm nhạc nghi lễ 

tại khu vực Côn Minh: âm nhạc Động kinh của ngƣời Hán sở hữu một hệ thống khoa 

nghi và hệ thống khúc bài tƣơng đối hoàn chỉnh; các cuộc hội hát của điệu Côn Minh 

đảm nhiệm chức năng nghi lễ cộng đồng; trong khi đó, âm nhạc nghi lễ của các dân 

tộc thiểu số nhƣ dân tộc Di và dân tộc Miêu vẫn duy trì những truyền thống riêng gắn 

kết sâu sắc với phong tục dân gian. 

Khác với Giáo phận Bắc Ninh, nơi có sự chỉ đạo thống nhất của Hội đồng Giám 

mục Việt Nam cùng với hệ thống đào tạo thánh nhạc và cơ chế thẩm định tƣơng đối hoàn 

chỉnh, thực hành âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Côn Minh thiếu những quy phạm thống 

nhất ở cấp quốc gia. Đồng thời, dƣới sự đan xen giữa bối cảnh ―Giáo hội ‗công khai‘ – 

Giáo hội ‗hầm trú‘‖ và môi trƣờng văn hóa đa dân tộc, các thực hành này thể hiện những 

đặc điểm ―phân mảnh‖ và mang tính ―trƣờng hợp cá biệt‖ rõ nét hơn. 

3.2.2.1. Bối cảnh lịch sử và đặc điểm chung của quá trình bản địa hóa thánh nhạc 

Công giáo Trung Quốc 

Quá trình bản địa hóa thánh nhạc Công giáo Trung Quốc là một ―trƣờng hợp cụ 

thể của sự giao lƣu và tƣơng tác văn hóa Trung Quốc – phƣơng Tây‖[52]. Kể từ thời 

Matteo Ricci (Lợi Mã Đậu), trong gần hai trăm năm hoạt động âm nhạc của các nhà 

truyền giáo tại Trung Quốc, ―quá trình bản địa hóa âm nhạc Công giáo tại Trung 

Quốc đã trải qua sự chuyển biến từ chống đối, thậm chí đối đầu, sang tiếp thu lẫn 

nhau‖[50,tr.79-87]. Sau khi gặp nhiều khó khăn trong quá trình truyền giáo, Giáo hội 

Công giáo ―đã có những nhƣợng bộ đối với văn hóa truyền thống bản địa của Trung 

Quốc‖, từ đó ―dần hình thành âm nhạc Công giáo mang tính bản địa Trung 

Quốc‖[50,tr.79-87]. 
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Trong tiến trình lịch sử này, các nhà truyền giáo có trình độ âm nhạc đã đóng một 

vai trò quan trọng. Vào thế kỷ XVIII, tu sĩ Dòng Tên ngƣời Pháp Joseph-Marie Amiot 

(Tiền Đức Minh) đã biên soạn công trình nghiên cứu về âm nhạc Trung Quốc Mô tả 

âm nhạc Trung Quốc cổ kim, đồng thời sáng tác Thánh nhạc kinh phổ— một tập hợp 

gồm 13 tác phẩm thánh nhạc Công giáo đƣợc sáng tác dựa trên chất liệu âm nhạc 

Trung Quốc. Công trình này đƣợc các học giả xem là một trƣờng hợp tiêu biểu của 

―thánh nhạc Công giáo thời Minh  truyền giáo nƣớc ngoài tham gia sáng tác thánh 

nhạc thông qua việc nghiên cứu và học tập âm– Thanh dƣới chiến lƣợc bản địa hóa‖. 

Sang thế kỷ XIX, ngày càng có nhiều nhà nhạc Trung Quốc. Đầu thế kỷ XX, các nhạc 

sĩ ngƣời Trung Quốc bản địa bắt đầu tham gia vào hoạt động sáng tác thánh nhạc. 

Linh mục ngƣời Trung Quốc bản địa đầu tiên, Ngô Ngƣ Sơn, đã sử dụng các khúc bài 

truyền thống và cổ ca Trung Quốc để đặt lời cho các bản văn Thánh lễ và thánh ca 

trong tác phẩm Thiên nhạc chính âm phổ, đƣợc xem là ―một bƣớc đột phá trong quá 

trình bản địa hóa thánh nhạc[55]‖. 

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, quá trình bản địa hóa thánh nhạc Công giáo 

Trung Quốc chủ yếu tập trung vào việc ―dịch các tác phẩm âm nhạc cổ điển phƣơng 

Tây và các bài thánh ca Âu – Mỹ; số lƣợng các sáng tác chuyên nghiệp mang tính bản 

địa có chủ đích là rất ít‖[68,tr.89-95]. So với quá trình bản địa hóa thánh nhạc tại Việt 

Nam đƣợc thúc đẩy một cách có hệ thống, ―bản địa hóa‖ thánh nhạc tại Trung Quốc 

phần lớn vẫn dừng lại ở những hoạt động tìm tòi mang tính tự phát của một số nhà 

truyền giáo và nhạc sĩ bản địa, trong khi thiếu sự thúc đẩy mang tính thể chế từ phía 

Giáo hội. 

3.2.2.2. Thực trạng thực hành thánh nhạc tại Giáo phận Côn Minh: sự đa dạng và 

thiếu thống nhất về nguồn sách thánh ca 

Theo quan sát của một số tín hữu tại Giáo phận Côn Minh, thực hành âm nhạc 

phụng vụ tại Giáo phận tồn tại vấn đề đáng kể về sự thiếu thống nhất trong việc sử 

dụng sách thánh ca. ―Trƣớc đây, khi đến nhà thờ, các giáo xứ thuộc Giáo phận Côn 

Minh sử dụng sách thánh ca Giai điệu của tình yêu do Học viện Thần Triết Công giáo 

Tứ Xuyên xuất bản; nhƣng sau đó khi quay lại, sách thánh ca đƣợc sử dụng tại giáo 

xứ lại thay đổi, trở thành Tiếng vọng năm hỷ do Giáo phận Hà Bắc xuất bản‖[62]. 
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Mặc dù thực hành thánh nhạc tại Giáo phận Côn Minh vẫn phải đối mặt với ―tình 

trạng không thống nhất về sách hát‖ nhƣ một khó khăn mang tính thể chế, nhƣng bản 

thân thực hành âm nhạc tại đây đã không còn là sự ―tiếp nối của mô hình văn hóa 

Công giáo phƣơng Tây‖ nhƣ trong giai đoạn đầu — với phụng vụ bằng tiếng Latinh, 

thánh ca Gregorian và sự độc tôn của thánh ca phƣơng Tây — mà đã chuyển sang 

hình thức kết hợp giữa cốt lõi đức tin phƣơng Tây và thực hành âm nhạc truyền thống 

địa phƣơng. 

Hiện tƣợng này không chỉ tồn tại tại Giáo phận Côn Minh, mà còn là biểu hiện cụ 

thể ở cấp giáo phận của một khó khăn mang tính thể chế trong thánh nhạc Công giáo 

Trung Quốc, đó là ―thiếu một phiên bản tuyển tập thánh ca thống nhất[60]‖. Khi trả 

lời một câu hỏi liên quan, trang Thiên Chúa giáo Online chỉ ra rằng ―Giáo hội Công 

giáo tại Trung Quốc đại lục thực sự không có một phiên bản tuyển tập thánh ca thống 

nhất‖, đồng thời cho rằng ―đa dạng và phong phú mới là điều tốt, không nhất thiết 

phải yêu cầu mọi thứ đều thống nhất‖[62]. 

So với vấn đề thiếu thống nhất về sách thánh ca, việc xây dựng các tổ chức thánh 

nhạc tại Giáo phận Côn Minh cũng có những điểm đáng chú ý. Vào tháng 6 năm 2023, 

trong dịp mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Côn 

Minh trên đƣờng Hải Đông, ―Đoàn hợp xƣớng Thánh nhạc Teresa của Giáo phận đã 

dẫn dắt các tín hữu tham gia đoàn rƣớc và hát thánh vịnh suốt toàn bộ hành trình‖[59]. 

Sự tồn tại của Đoàn hợp xƣớng Thánh nhạc Teresa cho thấy Giáo phận Côn Minh đã 

có một nhóm chuyên trách phục vụ thánh nhạc. Tuy nhiên, hiện vẫn chƣa có nhiều tƣ 

liệu công khai về nguồn gốc các bài hát cũng nhƣ phong cách âm nhạc của đoàn. 

Bản thân sự thiếu thống nhất về sách thánh ca không nhất thiết là biểu hiện của sự 

―lạc hậu‖, mà là sản phẩm của đặc điểm thể chế của Giáo hội Công giáo Trung Quốc. 

Quan niệm ―đa dạng và phong phú mới là điều tốt‖ phản ánh một cách tiếp cận đối 

với quá trình bản địa hóa khác với mô hình ―thống nhất về quy phạm‖ của Việt Nam. 

3.2.2.3. Nghiên cứu về âm nhạc nghi lễ Công giáo của các dân tộc thiểu số tại Vân 

Nam: tham chiếu từ các khu vực lân cận 

Các nghiên cứu về âm nhạc nghi lễ Công giáo tại các khu vực có đông đồng bào 

dân tộc thiểu số ở Vân Nam cung cấp cơ sở tham chiếu khu vực quan trọng cho phần 
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này, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu về khu vực giáp ranh giữa Vân Nam, Tây 

Tạng và Tứ Xuyên. 

Đề tài do Dƣơng Dân Khang chủ trì và đƣợc Quỹ Khoa học Xã hội Quốc gia 

Trung Quốc tài trợ đã tiến hành ―một cuộc khảo sát và nghiên cứu tƣơng đối đầy đủ, 

toàn diện‖ về ―âm nhạc nghi lễ Kitô giáo (bao gồm Công giáo) của các dân tộc Lật 

Túc, Nộ, Miêu, Di, Lạp Hỗ, Ngõa, Cảnh Pha, Thái và các dân tộc khác tại tỉnh Vân 

Nam‖. Thông qua nhiều năm điền dã, nhóm nghiên cứu đã ―sƣu tầm các loại sách 

thánh ca và những tập thánh ca rời rạc mới xuất hiện (đƣợc sáng tác) tại các khu vực 

này trong khoảng mƣời năm trở lại đây, cũng nhƣ những tài liệu đƣợc du nhập từ các 

địa phƣơng khác‖[67]. 

Công trình Thánh vịnh vùng tuyết — Nghiên cứu về âm nhạc phụng vụ Công giáo 

tại khu vực giáp ranh Vân Nam – Tây Tạng – Tứ Xuyên của Tôn Thần Huệ là một 

trong những công trình tiêu biểu nhất trong lĩnh vực này. Công trình ―lấy tƣ liệu thu 

thập đƣợc thông qua khảo sát thực địa làm cơ sở, tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về 

văn hóa âm nhạc Công giáo tại khu vực giáp ranh Vân Nam – Tây Tạng – Tứ Xuyên‖, 

đồng thời ―tìm hiểu sự thể hiện của âm nhạc trong nghi lễ từ phƣơng diện phụng vụ 

Giáo hội và nghi lễ vòng đời; phân tích bản thân văn hóa âm nhạc từ phƣơng diện ca 

múa dân gian và văn bản âm nhạc; đồng thời lý giải một cách chi tiết quá trình và nội 

dung bản địa hóa âm nhạc Công giáo tại khu vực này[56]‖. Một nghiên cứu khác của 

Tôn Thần Huệ tiếp tục chỉ ra rằng quá trình bản địa hóa âm nhạc Công giáo tại các 

khu vực Tây Tạng đã tạo nên ―một diện mạo mới sau sự va chạm giữa các nền văn 

hóa dị chất[57,tr.122-124]‖. 

―Trống và kèn Tây‖ của ngƣời Di từ ―nhạc cụ phƣơng Tây‖ đƣợc chuyển hóa 

thành ―nhạc cụ sử dụng trong các nghi lễ cƣới hỏi, tang ma của ngƣời Di‖; hình thức 

―đồng hành bằng âm thanh tập thể‖ của ngƣời Miêu từ ―tiếng khèn lá và tiếng trống‖ 

đƣợc chuyển hóa thành ―việc đọc kinh Công giáo‖; ―ca múa dân gian‖ của ngƣời 

Tạng từ ―hoạt động biểu diễn mang tính thế tục‖ đƣợc chuyển hóa thành ―hình thức 

biểu đạt phụng vụ‖; mạng lƣới quan hệ thân tộc từ ―cấu trúc xã hội truyền thống‖ 

đƣợc chuyển hóa thành ―mối liên kết truyền bá đức tin‖. 
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Bảng 3.3. Bảng phân loại một số giai điệu dân ca truyền thống Trung Quốc đƣợc 

thực hành trong sáng tác nhạc Công giáo và thực hành ở Giáo phận Côn Minh 

TT Tên thể loại dân ca 

truyền thống Trung 

Quốc 

Ghi chú 

1 Tiểu điệu Sử dụng thang âm ngũ âm, đặt lời Công giáo cho các bài 

Dâng lễ, Đáp ca 

2 Sơn ca Giai điệu mộc mạc, mƣợt mà; dùng cho ca nguyện, sinh 

hoạt giới trẻ/thiếu nhi. 

3 Xƣớng điệu/Tán điệu Dùng cho các bài vãn dâng hoa, ngâm nguyện, vãn tang, 

Tuần Thánh 

5 Thái trà điệu Nhịp điệu rộn rã, dùng cho các bài ca nhập lễ, tạ lễ và 

dâng hoa. 

6 Nhạc êm dịu Dùng cho các bài hát Giáng sinh, Thánh ca về Đức Mẹ. 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Bản chất của quá trình bản địa hóa chính là truyền thống âm nhạc của các dân tộc 

bản địa từng bƣớc ―chiếm lĩnh trở lại‖ những không gian phụng vụ vốn trƣớc đây bị 

các hình thức văn hóa phƣơng Tây chi phối — không phải dùng ―âm nhạc phƣơng 

Tây‖ để bao phủ ―âm nhạc dân tộc‖, mà là dùng ―âm nhạc dân tộc‖ để lấp đầy không 

gian phụng vụ Công giáo. 

Bảng 3.4. Bảng phân loại các nhạc cụ dân gian của ngƣời Trung Quốc đƣợc 

thực hành trong nhà thờ Công giáo ở giáo phận Côn Minh 

TT Tên nhạc cụ 

truyền thống 

Trung Quốc 

Ghi chú 

1 Sáo trúc Là một trong những nhạc cụ chính tấu của "nhạc tế" (tế nhạc) 

trong âm nhạc Động Kinh Vân Nam, âm sắc du dƣơng 

2 Đàn nhị Nhạc cụ kéo dây thƣờng dùng trong dàn nhạc tơ trúc của âm 

nhạc Động Kinh 

3 Kèn suona Nhạc cụ chính tấu của nhạc đánh thổi "đại nhạc" trong âm 

nhạc Động Kinh, âm lƣợng lớn, phù hợp cho diễu hành ngoài 

trời hoặc lễ hội long trọng. 
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4 Sênh Ở Vân Nam, sênh cũng thƣờng thấy trong các hoạt động âm 

nhạc dân gian 

5 Mõ Mõ và các pháp khí khác đƣợc bảo lƣu trong nghi lễ Động 

Kinh của ngƣời Naxi ở Vân Nam 

6 Cồng mây Thành phần của "la kinh khúc bài" trong âm nhạc Động Kinh, 

thuộc nhạc cụ gõ bằng kim loại. 

7 Chuông chạm Nhạc cụ gõ mang tính tiết tấu đƣợc sử dụng trong nhạc tế (tế 

nhạc) của âm nhạc Động Kinh, âm sắc trong trẻo. 

8 Trống lớn Nhịp điệu là yếu tố cốt lõi của nhạc Đông Kinh và các nhạc cụ 

gõ. 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Những kết quả nghiên cứu trên cho thấy quá trình bản địa hóa âm nhạc nghi lễ Công 

giáo tại Vân Nam và các khu vực lân cận đã tích lũy đƣợc nguồn tƣ liệu điền dã phong phú 

cùng những phân tích học thuật tƣơng đối sâu sắc. Tuy nhiên, do khu vực giáp ranh Vân 

Nam – Tây Tạng – Tứ Xuyên trải rộng trên nhiều tỉnh và liên quan đến nhiều cộng đồng 

dân tộc, mức độ tƣơng thích trực tiếp của những kết quả nghiên cứu này đối với trƣờng hợp 

Giáo phận Côn Minh vẫn cần đƣợc phân tích và xác định rõ hơn. 

3.2.2.4. Nền tảng thể chế của tinh thần Công đồng Vatican II và không gian thực 

hành tại Giáo phận Côn Minh 

Tinh thần của Công đồng Vatican II, đặc biệt là Hiến chế về Phụng vụ Thánh, đã 

cung cấp cơ sở thần học mang tính thể chế cho quá trình bản địa hóa âm nhạc tại Giáo 

phận Côn Minh; tuy nhiên, mức độ hiện thực hóa những nguyên tắc này trong thực 

tiễn vẫn cần đƣợc khảo sát. 

Hiến chế về Phụng vụ Thánh đƣợc Công đồng Vatican II ban hành năm 1963 đã 

đƣa ra những định hƣớng tƣơng đối rõ ràng cho quá trình bản địa hóa âm nhạc phụng 

vụ. Điều 119 của Hiến chế nêu rõ: ―Tại một số miền, nhất là các xứ truyền giáo, có 

những dân tộc có truyền thống âm nhạc riêng, vốn giữ một vị trí quan trọng trong đời 

sống tôn giáo và xã hội của họ; vì thế cần dành cho truyền thống ấy sự tôn trọng thích 

đáng và một vị trí thích hợp‖. 

Hiến chế cũng quy định rằng ―trong việc đào tạo âm nhạc cho các nhà truyền giáo, 

cần cố gắng hết sức để họ có khả năng phát huy truyền thống âm nhạc của các dân tộc 
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này, cả trong trƣờng học cũng nhƣ trong các hoạt động phụng vụ‖. Về việc sử dụng 

nhạc cụ, mặc dù ―đàn organ phải đƣợc hết sức coi trọng trong Giáo hội Latinh‖, Hiến 

chế vẫn cho phép ―đƣợc sử dụng những nhạc cụ khác trong việc thờ phƣợng thánh, 

miễn là chúng thích hợp hoặc có thể đƣợc làm cho thích hợp với việc sử dụng thánh‖. 

Tuy nhiên, mức độ hiện thực hóa tinh thần Công đồng Vatican II phụ thuộc đáng 

kể vào năng lực tổ chức và thúc đẩy của Giáo hội địa phƣơng. Khác với Việt Nam, 

nơi Hội đồng Giám mục Việt Nam thúc đẩy hoạt động thánh nhạc một cách có hệ 

thống thông qua Ủy ban Thánh nhạc, Giáo phận Côn Minh có những bƣớc tiến tƣơng 

đối hạn chế trong việc tổ chức hóa, thể chế hóa và quy phạm hóa hoạt động thánh 

nhạc. Vì vậy, ―không gian thể chế‖ do Công đồng Vatican II mở ra chƣa đƣợc chuyển 

hóa đầy đủ thành ―thực hành thể chế‖ tại Giáo phận Côn Minh. 

Nói cách khác, ―có không gian thể chế‖ và ―có thực hành thể chế‖ là hai vấn đề 

khác nhau. Công đồng Vatican II đã cung cấp tính chính đáng về mặt thần học và thể 

chế cho việc sử dụng các yếu tố âm nhạc bản địa trong phụng vụ; tuy nhiên, Giáo hội 

Công giáo Trung Quốc còn thiếu một cơ chế tổ chức ở cấp quốc gia tƣơng tự Ủy ban 

Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam để triển khai và thúc đẩy quá trình này 

một cách có hệ thống. Chính khoảng cách giữa ―tính chính đáng về mặt thể chế‖ và 

―khả năng thực thi về mặt thể chế‖ là một yếu tố quan trọng giúp lý giải đặc điểm 

phân mảnh của quá trình bản địa hóa thánh nhạc tại Giáo phận Côn Minh. 

3.2.2.5. Đặc điểm bản địa hóa âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Côn Minh: diện 

mạo đa nguyên mang tính phân mảnh 

Nhìn tổng thể, thực hành âm nhạc phụng vụ của ngƣời Công giáo tại Giáo phận 

Côn Minh thể hiện những đặc điểm chủ yếu sau. 

Thứ nhất, sự đa dạng và thiếu thống nhất về nguồn gốc sách thánh ca. Sách thánh 

ca đƣợc sử dụng tại các giáo xứ vào những thời kỳ khác nhau có nguồn gốc không 

giống nhau. Sự thay đổi từ Giai điệu của tình yêu sang Tiếng vọng năm hỷ phản ánh 

thực tế mang tính thể chế của Giáo hội Công giáo Trung Quốc, đó là thiếu một tuyển 

tập thánh ca thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

Thứ hai, sự tồn tại của các tổ chức thánh nhạc nhƣng chức năng còn hạn chế. Sự 

hiện diện của các nhóm nhƣ Đoàn hợp xƣớng Thánh nhạc Teresa cho thấy hoạt động 
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phục vụ thánh nhạc đã có nền tảng tổ chức nhất định. Tuy nhiên, vai trò mang tính hệ 

thống của các tổ chức này trong việc thúc đẩy quá trình bản địa hóa âm nhạc vẫn chƣa 

đƣợc xác định rõ[76]. 

Thứ ba, sự phong phú của các nghiên cứu khu vực đối lập với sự hạn chế của các 

nghiên cứu chuyên biệt về Giáo phận Côn Minh. Các nghiên cứu về khu vực giáp 

ranh Vân Nam-Tây Tạng-Tứ Xuyên đã tích lũy một khối lƣợng đáng kể tƣ liệu điền 

dã; tuy nhiên, liệu những kết quả này có thể đƣợc áp dụng trực tiếp cho trƣờng hợp 

Giáo phận Côn Minh hay không vẫn cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu[77]. 

Thứ tƣ, sự định hình kép bởi diễn ngôn ―bản địa hóa‖ và ―Trung Quốc hóa‖. Sự 

phát triển của thánh nhạc Công giáo Trung Quốc vừa chịu sự thúc đẩy của tinh thần 

thần học về ―bản địa hóa‖, vừa chịu ảnh hƣởng của định hƣớng chính sách ―Trung 

Quốc hóa‖. Vì vậy, việc lựa chọn chất liệu âm nhạc và định vị phong cách thƣờng 

phải đồng thời cân nhắc giữa hội nhập văn hóa và sự phù hợp với định hƣớng chính 

trị-xã hội. 

So với mô hình ―thúc đẩy mang tính thể chế hóa‖ tại Giáo phận Bắc Ninh, quá 

trình bản địa hóa âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Côn Minh thể hiện một diện mạo 

―đa dạng nhƣng phân mảnh‖: thiếu một hệ thống sách thánh ca thống nhất, thiếu hệ 

thống đào tạo mang tính hệ thống và thiếu cơ chế thẩm định thống nhất. Tuy nhiên, 

chính trong môi trƣờng văn hóa đa dân tộc phong phú này lại tồn tại những khả năng 

đa dạng hơn cho quá trình bản địa hóa âm nhạc. 

Khác với hệ thống bản địa hóa âm nhạc mang tính ―thể chế hóa‖ đƣợc xây dựng 

tại Giáo phận Bắc Ninh thông qua sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban Thánh nhạc, hệ 

thống đào tạo có tính hệ thống, cơ chế thẩm định của Giám mục và các quy phạm 

phụng vụ về ―động‖ và ―tĩnh‖, thực hành âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Côn Minh 

lại thể hiện những đặc điểm ―phân mảnh‖ trên các phƣơng diện nhƣ nguồn gốc sách 

thánh ca, xây dựng tổ chức và bảo đảm về mặt thể chế. 

Sự khác biệt này không chỉ phản ánh sự khác nhau về hình thức tổ chức Giáo hội 

giữa hai giáo phận — thể hiện qua hệ thống phẩm trật Giáo hội thống nhất tại Việt 

Nam và sự phân tách giữa Giáo hội ―công khai‖ và Giáo hội ―hầm trú‖ tại Trung 
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Quốc — mà còn cho thấy quá trình ―bản địa hóa‖ đã hình thành những con đƣờng 

khác nhau trong các bối cảnh chính trị và văn hóa khác nhau. 

3.3. So sánh và đánh giá 

Dựa trên khung phân tích ―phƣơng diện nghệ thuật – biểu đạt‖ đƣợc đề xuất trong 

Chƣơng 1, bao gồm bốn chỉ số: nguồn gốc chất liệu âm nhạc, việc sử dụng nhạc cụ, 

lựa chọn ngôn ngữ, thể loại và phong cách âm nhạc, tiểu mục này sẽ tiến hành so sánh 

một cách hệ thống giữa Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh trên năm 

phƣơng diện: lịch sử phát triển thánh nhạc, hệ thống sách thánh ca, việc sử dụng nhạc 

cụ, tổ chức và đào tạo thánh nhạc, và sự hội nhập văn hóa đa dân tộc. 

Bảng 3.5. Bảng đối chiếu bản địa hóa thánh nhạc và phụng vụ giữa Giáo 

phận Bắc Ninh, Việt Nam và Giáo phận Côn Minh, Trung Quốc 

Kích thƣớc so sánh Giáo phận Bắc Ninh Giáo Phận Côn Minh 

Lịch sử âm nhạc thánh 

ca 

Thế kỷ XVII: đã có thánh 

ca bằng chữ Quốc ngữ từ 

thời Alexandre de 

Rhodes; sau Công đồng 

Vatican II: bản địa hóa 

đƣợc triển khai có hệ 

thống. 

Du nhập từ cuối thời 

Minh- đầu thời Thanh; 

Thánh nhạc kinh phổ 

(1779) của Tiền Đức 

Minh là một nỗ lực bản 

địa hóa ban đầu, nhƣng 

thiếu cơ chế thúc đẩy 

mang tính thể chế và lâu 

dài. 

Hệ thống sách thánh ca Cơ chế thẩm định của 

Giám mục (Imprimatur); 

chỉ những bài hát đƣợc 

phê chuẩn mới đƣợc sử 

dụng trong phụng vụ. 

Không có một phiên bản 

tuyển tập thánh ca thống 

nhất trên phạm vi toàn 

quốc; sách thánh ca tại 

các địa phƣơng có nguồn 

gốc đa dạng (nhƣ Giai 

điệu của tình yêu và 

Tiếng vọng năm hỷ). 

bản địa hóa nhạc cụ Nhóm trống Trắc đƣợc 

sử dụng mang tính thể 

chế hóa, với các quy 

phạm phụng vụ rõ ràng 

về ―động‖ và ―tĩnh‖. 

Tại các giáo xứ địa 

phƣơng xuất hiện các 

nhạc cụ dân tộc nhƣ 

sheng (sênh), nhị hồ và 

vân la, nhƣng thiếu các 

quy phạm thống nhất. 
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tổ chức thánh nhạc Ủy ban Thánh nhạc của 

Giáo phận chỉ đạo thống 

nhất và tổ chức đào tạo 

định kỳ (425 học viên 

năm 2023; 160 thành 

viên năm 2026). 

Có các đoàn hợp xƣớng 

thánh nhạc (Đoàn hợp 

xƣớng Thánh nhạc 

Teresa), nhƣng thiếu hệ 

thống đào tạo mang tính 

hệ thống ở cấp quốc gia 

hoặc giáo phận. 

Hội nhập văn hóa đa 

dân tộc 

Bối cảnh văn hóa tƣơng 

đối đơn nhất của ngƣời 

Kinh, với giai điệu dân 

ca Quan họ đƣợc tiếp thu 

và vận dụng. 

Sự đan xen của các nền 

văn hóa đa dân tộc nhƣ 

Hán, Di, Miêu và Tạng, 

tạo nên diện mạo ―phân 

mảnh‖. 

cơ sở nghiên cứu học 

thuật 

Nghiên cứu chuyên đề về 

nhóm trống Trắc (năm 

2024) 

Các nghiên cứu về khu 

vực giáp ranh Vân 

Nam-Tây Tạng-Tứ 

Xuyên (nhƣ Thánh vịnh 

vùng tuyết của Tôn Thần 

Huệ), nhƣng các nghiên 

cứu chuyên biệt về Giáo 

phận Côn Minh còn hạn 

chế. 

(Nguồn: Tác giả luận văn nghiên cứu và tổng hợp) 

Việc so sánh ở từng phƣơng diện sẽ xoay quanh cùng một vấn đề cốt lõi: ―Quá 

trình bản địa hóa âm nhạc đƣợc thúc đẩy nhƣ thế nào trong trƣờng hợp này? Cơ sở thể 

chế của quá trình đó là gì?‖ Trên cơ sở đó, tiểu mục này sẽ tiếp tục đánh giá tổng hợp 

mức độ và sự khác biệt về mô hình bản địa hóa của hai giáo phận trên ―phƣơng diện 

nghệ thuật – biểu đạt‖, đồng thời đối chiếu với những phát hiện về ―phƣơng diện nghi 

lễ – thực hành‖ trong Chƣơng 2 nhằm kiểm chứng lẫn nhau. 

3.3.1. Phân tích so sánh theo từng phương diện 

3.3.1.1. Lịch sử phát triển thánh nhạc: từ “cội nguồn chung” đến “những con 

đường phát triển khác nhau” 

Quá trình bản địa hóa thánh nhạc Công giáo tại Việt Nam có thể đƣợc truy 

nguyên từ thời Alexandre de Rhodes vào thế kỷ XVII. Ông đã sử dụng chữ Quốc ngữ 

để biên soạn sách giáo lý và thánh ca, qua đó đặt nền tảng cho việc đƣa ngôn ngữ bản 

địa vào đời sống phụng vụ. Sau Công đồng Vatican II, Hội đồng Giám mục Việt Nam 

đã thúc đẩy quá trình bản địa hóa âm nhạc phụng vụ một cách có hệ thống thông qua 
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Ủy ban Thánh nhạc, hình thành một lộ trình tƣơng đối hoàn chỉnh, từ việc chuyển 

dịch các bản thánh ca Gregorian bằng tiếng Latinh đến sáng tác các bài thánh ca mang 

đặc trƣng văn hóa bản địa. 

Quá trình bản địa hóa thánh nhạc Công giáo tại Trung Quốc cũng có lịch sử lâu 

đời. Vào thế kỷ XVIII, tu sĩ Dòng Tên ngƣời Pháp Joseph-Marie Amiot (Tiền Đức 

Minh) đã sáng tác Thánh nhạc kinh phổ (1779), gồm 13 tác phẩm thánh nhạc Công 

giáo đƣợc sáng tác dựa trên chất liệu âm nhạc Trung Quốc. Tác phẩm này đƣợc xem 

là một trƣờng hợp tiêu biểu của ―thánh nhạc Công giáo thời Minh-Thanh dƣới chiến 

lƣợc bản địa hóa‖. Tuy nhiên, nỗ lực ban đầu này đã không đƣợc chuyển hóa thành 

một quá trình thúc đẩy mang tính thể chế và liên tục. Trong một thời gian dài, quá 

trình bản địa hóa thánh nhạc Công giáo Trung Quốc chủ yếu tập trung vào ―việc 

chuyển dịch các tác phẩm âm nhạc cổ điển phƣơng Tây và các bài thánh ca Âu-Mỹ; 

số lƣợng các sáng tác chuyên nghiệp mang tính bản địa có chủ đích là rất ít‖. 

Nhƣ vậy, quá trình bản địa hóa thánh nhạc ở cả hai quốc gia đều bắt đầu từ những 

nỗ lực ban đầu của các nhà truyền giáo. Tuy nhiên, sau Công đồng Vatican II, Việt 

Nam đã hình thành một cơ chế thúc đẩy mang tính thể chế, trong khi những thành quả 

bản địa hóa ban đầu tại Trung Quốc, chẳng hạn nhƣ Thánh nhạc kinh phổ của Tiền 

Đức Minh, phần lớn vẫn dừng lại ở những tìm tòi cá nhân của từng nhà truyền giáo và 

chƣa hình thành đƣợc sự hỗ trợ mang tính thể chế và liên tục từ phía Giáo hội. 

3.3.1.2. Hệ thống sách thánh ca: thẩm định thống nhất và đa dạng cùng tồn tại 

Giáo phận Bắc Ninh đã xây dựng cơ chế thẩm định thánh ca, theo đó chỉ những 

bài hát đƣợc Giám mục phê chuẩn (Imprimatur) mới đƣợc phép sử dụng trong phụng 

vụ. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024, Giám mục Giuse Đỗ 

Quang Khang của Giáo phận Bắc Ninh lần lƣợt thẩm định và phê chuẩn nhiều tác 

phẩm thánh ca. Cơ chế này bảo đảm ―tính phù hợp kép‖ của âm nhạc phụng vụ, cả về 

nội dung thần học và phong cách âm nhạc. 

Giáo hội Công giáo Trung Quốc ―thực sự không có một phiên bản tuyển tập 

thánh ca thống nhất‖. Tại Giáo phận Côn Minh, việc sách thánh ca đƣợc sử dụng thay 

đổi theo từng thời kỳ, từ Giai điệu của tình yêu sang Tiếng vọng năm hỷ, phản ánh sự 

thiếu hụt về mặt thể chế này. Có quan điểm cho rằng ―đa dạng và phong phú mới là 
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điều tốt, không nhất thiết phải yêu cầu mọi thứ đều thống nhất‖; tuy nhiên, điều này đồng 

thời cũng dẫn đến việc thiếu những tiêu chuẩn thống nhất về âm nhạc và thần học. 

Nhƣ vậy, cơ chế thẩm định của Giáo phận Bắc Ninh thể hiện mô hình ―bản địa 

hóa mang tính quy phạm‖: trong khi khuyến khích hoạt động sáng tác vẫn thiết lập 

những tiêu chuẩn thống nhất đối với việc sử dụng thánh ca. Trong khi đó, sự đa dạng 

về sách thánh ca tại Giáo phận Côn Minh phản ánh mô hình ―bản địa hóa mang tính tự 

chủ‖: quá trình lựa chọn chủ yếu dựa vào quyền chủ động của từng giáo xứ, nhƣng 

đồng thời cũng dẫn đến vấn đề thiếu thống nhất về tiêu chuẩn. 

3.3.1.3. Bản địa hóa nhạc cụ: quy phạm hóa mang tính thể chế và tìm tòi trong 

thực tiễn 

Việc sử dụng nhóm trống Trắc tại Giáo phận Bắc Ninh đã hình thành những quy 

phạm phụng vụ tƣơng đối rõ ràng. Thông báo do Giáo phận ban hành vào tháng 11 

năm 2025 đã xác định rõ việc sử dụng trống và kèn trong từng phần của Thánh lễ, 

phân định giữa trạng thái ―động‖ và ―tĩnh‖: có thể sử dụng nhạc cụ trong ca nhập lễ; 

không sử dụng trống và kèn trong thời gian tín hữu rƣớc lễ; trong nghi thức kết lễ, có 

thể sử dụng trống và kèn để thay thế bài hát kết lễ. Khóa đào tạo vào tháng 6 năm 

2026 tiếp tục lấy chủ đề ―Cân bằng giữa ‗động‘ và ‗tĩnh‘ trong việc phục vụ bằng 

trống và kèn‖, đồng thời nhấn mạnh rằng ―âm thanh của trống và kèn là một chức vụ 

phụng vụ‖[27,tr1]. 

Sau Công đồng Vatican II, Giáo hội Công giáo Trung Quốc dần có thái độ cởi mở 

hơn đối với việc sử dụng các nhạc cụ ngoài đàn organ. Lấy Tây An làm ví dụ, ―tại các 

giáo xứ ở Tây An đã xuất hiện những nhạc cụ mang đậm đặc trƣng dân tộc nhƣ sheng 

(sênh), nhị hồ và vân la‖. Việc ―bản địa hóa‖ nhạc cụ ―là biểu hiện của sự kết hợp 

giữa âm nhạc tôn giáo với âm nhạc dân gian và dân tộc‖, qua đó ―cho thấy nhiều khả 

năng và tính khả thi hơn trong việc sử dụng âm nhạc cho phụng vụ Thánh lễ‖. Tuy 

nhiên, quá trình bản địa hóa nhạc cụ này phần lớn vẫn là những tìm tòi tự phát của 

từng giáo xứ, thiếu các quy phạm phụng vụ thống nhất nhƣ tại Giáo phận Bắc Ninh. 

Nhƣ vậy, quá trình bản địa hóa nhạc cụ tại Giáo phận Bắc Ninh đã chuyển từ giai 

đoạn ―đƣa vào sử dụng‖ sang giai đoạn ―quy phạm hóa‖: không chỉ sử dụng các nhạc 

cụ bản địa mà còn quy định rõ ―khi nào sử dụng và khi nào không sử dụng‖. Trong 
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khi đó, quá trình bản địa hóa nhạc cụ tại Giáo phận Côn Minh vẫn chủ yếu dừng ở giai 

đoạn ―đƣa vào sử dụng‖ và ―tìm tòi‖, trong đó phƣơng thức sử dụng phần lớn phụ 

thuộc vào sự chủ động và phán đoán của từng giáo xứ. 

3.3.1.4. Tổ chức và đào tạo thánh nhạc: thúc đẩy có hệ thống và hình thành tự phát 

Ủy ban Thánh nhạc của Giáo phận Bắc Ninh (Ban Thánh nhạc) là tổ chức nòng 

cốt thúc đẩy quá trình bản địa hóa âm nhạc. Trong kỳ nghỉ hè năm 2023, Giáo phận 

đồng thời tổ chức các khóa đào tạo mục vụ thánh nhạc tại sáu giáo hạt, tập trung vào 

kỹ năng đệm đàn organ và chỉ huy ca đoàn, với tổng cộng 425 học viên tham gia. Vào 

tháng 6 năm 2026, hơn 160 thành viên đã tham gia khóa đào tạo về nhóm trống Trắc 

và đội kèn. Cơ chế đào tạo mang tính hệ thống này góp phần bảo đảm tính liên tục và 

bền vững của quá trình bản địa hóa âm nhạc. 

Giáo phận Côn Minh có các nhóm phục vụ thánh nhạc nhƣ Đoàn hợp xƣớng 

Thánh nhạc Teresa, nhƣng thiếu cơ cấu tổ chức và hệ thống đào tạo mang tính hệ 

thống tƣơng tự Ủy ban Thánh nhạc của Giáo phận Bắc Ninh. Ở cấp độ Giáo hội Công 

giáo Trung Quốc, các nghiên cứu về bản địa hóa thánh nhạc, chẳng hạn nhƣ những 

thảo luận của linh mục Lý An Cát về ―đào tạo thánh nhạc‖, đã đề xuất quan niệm ―đào 

tạo và hội nhập thánh nhạc dựa trên nhân học‖. Tuy nhiên, việc chuyển hóa từ quan 

niệm lý luận thành cơ chế thể chế vẫn cần thêm thời gian. 

Nhƣ vậy, tổ chức thánh nhạc tại Giáo phận Bắc Ninh mang đặc điểm ―thể chế 

hóa‖, thể hiện qua cơ cấu tổ chức rõ ràng (Ủy ban Thánh nhạc), các hoạt động đƣợc tổ 

chức định kỳ (đào tạo hằng năm) và mục tiêu cụ thể (đào tạo nhân lực phục vụ phụng 

vụ). Trong khi đó, tổ chức thánh nhạc tại Giáo phận Côn Minh mang tính ―tự phát‖ rõ 

nét hơn: tuy đã có các đoàn hợp xƣớng và nhóm phục vụ thánh nhạc, nhƣng chƣa hình 

thành hệ thống đào tạo mang tính hệ thống ở cấp giáo phận. 

3.3.1.5. Hội nhập văn hóa đa dân tộc: bối cảnh đơn nhất và sự đan xen đa dạng 

Việt Nam là quốc gia có dân tộc Kinh chiếm đa số, vì vậy quá trình bản địa hóa 

âm nhạc tại Giáo phận Bắc Ninh chủ yếu diễn ra trong một bối cảnh văn hóa Kinh 

tƣơng đối đơn nhất. Dân ca Quan họ là truyền thống âm nhạc bản địa chủ yếu mà quá 

trình bản địa hóa cần tƣơng tác và đối thoại. Điều này giúp quá trình bản địa hóa có 

thể tập trung vào một vấn đề tƣơng đối cụ thể, đó là ―làm thế nào chuyển hóa giai điệu 

Quan họ thành hình thức biểu đạt của thánh nhạc‖. 
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Vân Nam là một tỉnh đa dân tộc, vì vậy quá trình bản địa hóa âm nhạc tại Giáo 

phận Côn Minh phải đối diện với nhiều truyền thống âm nhạc khác nhau, nhƣ âm 

nhạc Động kinh của ngƣời Hán, âm nhạc nghi lễ Bimo của ngƣời Di, âm nhạc khèn lá 

của ngƣời Miêu, cùng các hình thức ca múa truyền thống của ngƣời Tạng. Công trình 

Thánh vịnh vùng tuyết – Nghiên cứu về âm nhạc phụng vụ Công giáo tại khu vực giáp 

ranh Vân Nam – Tây Tạng – Tứ Xuyên của Tôn Thần Huệ cho thấy quá trình bản địa 

hóa âm nhạc Công giáo tại khu vực này đã hình thành ―một diện mạo mới sau sự va 

chạm giữa các nền văn hóa dị chất‖. Tuy nhiên, chính tính ―đa dạng‖ này cũng khiến 

Giáo phận Côn Minh khó hình thành một con đƣờng bản địa hóa mang tính ―đơn nhất‖ 

nhƣ tại Giáo phận Bắc Ninh. 

Nhƣ vậy, ―bối cảnh văn hóa tƣơng đối đơn nhất‖ tại Bắc Ninh tạo điều kiện để 

quá trình bản địa hóa âm nhạc tập trung và đƣợc triển khai một cách có hệ thống; 

trong khi ―bối cảnh văn hóa đa dạng‖ tại Côn Minh khiến quá trình bản địa hóa âm 

nhạc thể hiện diện mạo đa dạng hơn, nhƣng đồng thời cũng mang tính ―phân mảnh‖ 

rõ nét hơn. 

3.3.2. Đánh giá về mặt lý luận: hai mô hình bản địa hóa âm nhạc 

Mô hình ―thúc đẩy mang tính thể chế hóa‖ tại Giáo phận Bắc Ninh. Thông qua 

việc xây dựng Ủy ban Thánh nhạc, cơ chế quản lý và thẩm định sách thánh ca với sự 

phê chuẩn của Giám mục, hệ thống đào tạo thánh nhạc đƣợc tổ chức định kỳ và có 

tính hệ thống, cùng với những quy phạm rõ ràng về việc sử dụng nhạc cụ, Giáo phận 

Bắc Ninh đã hình thành một chuỗi cơ chế thể chế tƣơng đối hoàn chỉnh cho quá trình 

bản địa hóa âm nhạc. Từ nghiên cứu học thuật về nhóm trống Trắc đến việc xây dựng 

các quy phạm phụng vụ về ―động‖ và ―tĩnh‖, mỗi khâu trong quá trình bản địa hóa 

đều có sự bảo đảm về mặt thể chế. Bản chất của mô hình này là ―đƣa quá trình bản địa 

hóa vào hệ thống thể chế của Giáo hội, biến nó thành một quá trình có thể đƣợc quy 

hoạch, đào tạo và thẩm định một cách có hệ thống‖. 

Mô hình ―đa dạng nhƣng phân mảnh‖ tại Giáo phận Côn Minh. Quá trình bản địa 

hóa âm nhạc tại Giáo phận Côn Minh thiếu sự hỗ trợ thống nhất về mặt thể chế ở cấp 

quốc gia và cấp giáo phận. Nguồn gốc của các sách thánh ca đa dạng, việc sử dụng 

nhạc cụ thiếu những quy phạm thống nhất, hoạt động đào tạo thánh nhạc chƣa đƣợc tổ 

chức một cách có hệ thống, trong khi tính phức tạp của bối cảnh văn hóa đa dân tộc 
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càng làm gia tăng khó khăn trong quá trình hội nhập. Bản chất của mô hình này là 

―quá trình bản địa hóa chủ yếu dựa vào sự tự phát tìm tòi của từng giáo xứ và cá nhân, 

trong khi chƣa hình thành một cơ chế thúc đẩy mang tính thể chế hóa‖. 

Sự khác biệt giữa hai giáo phận thể hiện mức độ nhất quán cao giữa ―phƣơng diện 

nghệ thuật – biểu đạt‖ và ―phƣơng diện nghi lễ – thực hành‖ đƣợc phân tích trong 

Chƣơng 2. Giáo phận Bắc Ninh đều thể hiện đặc điểm ―thể chế hóa‖ trên cả hai 

phƣơng diện, trong khi Giáo phận Côn Minh đều mang diện mạo ―phân mảnh‖. Sự 

nhất quán xuyên suốt giữa hai phƣơng diện này cho thấy nguồn gốc của sự khác biệt 

trong thực hành bản địa hóa giữa hai giáo phận không nằm ở việc lựa chọn kỹ thuật 

trong một lĩnh vực cụ thể, mà nằm ở nền tảng thể chế và hình thức tổ chức khác nhau 

của hai Giáo hội. Hệ thống phẩm trật Giáo hội thống nhất tại Việt Nam cung cấp nền 

tảng tổ chức cho việc triển khai bản địa hóa một cách có hệ thống; trong khi đó, mô 

hình ―Giáo hội ‗công khai‘ – Giáo hội ‗hầm trú‘‖ cùng với sự thiếu vắng các quy 

phạm thống nhất trên phạm vi toàn quốc tại Trung Quốc khiến quá trình bản địa hóa 

khó hình thành một cơ chế thúc đẩy mang tính thể chế hóa. 

Tiểu Kết chƣơng 3 

Chƣơng này xuất phát từ ―phƣơng diện nghệ thuật – biểu đạt‖ của quá trình bản 

địa hóa Công giáo, lần lƣợt khảo sát thực hành âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Bắc 

Ninh và Giáo phận Côn Minh. Trong mục 3.1 và 3.2, chƣơng này lần lƣợt lấy các 

truyền thống âm nhạc nghi lễ phi Công giáo tại địa bàn của hai giáo phận làm hệ quy 

chiếu văn hóa — bao gồm dân ca Quan họ tại Bắc Ninh, âm nhạc Động kinh, điệu 

Côn Minh và âm nhạc nghi lễ của các dân tộc thiểu số tại khu vực Côn Minh — qua 

đó mô tả những biểu hiện của quá trình bản địa hóa trong các phƣơng diện nhƣ lịch sử 

phát triển thánh nhạc, việc sử dụng nhạc cụ, hệ thống sách thánh ca và tổ chức thánh 

nhạc của cộng đồng Công giáo tại mỗi địa phƣơng. Trong mục 3.3, chƣơng này tiến 

hành so sánh một cách có hệ thống giữa hai giáo phận trên năm phƣơng diện: lịch sử 

phát triển thánh nhạc, hệ thống sách thánh ca, việc sử dụng nhạc cụ, tổ chức và đào 

tạo thánh nhạc, và hội nhập văn hóa đa dân tộc. 

Kết quả phân tích cho thấy, quá trình bản địa hóa tại hai giáo phận trên ―phƣơng 

diện nghệ thuật – biểu đạt‖ thể hiện một mô hình khác biệt có mức độ tƣơng đồng cao 

với những phát hiện đƣợc trình bày trong Chƣơng 2. Giáo phận Bắc Ninh, thông qua việc 

thúc đẩy mang tính thể chế của Ủy ban Thánh nhạc, cơ chế thẩm định sách thánh ca với sự 
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phê chuẩn của Giám mục, những quy phạm rõ ràng về việc sử dụng nhạc cụ và hệ thống 

đào tạo có tính hệ thống, đã hình thành ―mô hình thúc đẩy mang tính thể chế hóa‖; trong 

khi đó, Giáo phận Côn Minh, do thiếu cơ chế thống nhất và chịu tác động của bối cảnh văn 

hóa đa dân tộc, lại thể hiện ―mô hình đa dạng nhƣng phân mảnh‖. 

Phân tích ―phƣơng diện nghi lễ – thực hành‖ (thực hành thờ cúng tổ tiên) trong 

Chƣơng 2 cho thấy: Giáo phận Bắc Ninh, thông qua ―Hƣớng dẫn về việc thờ cúng tổ 

tiên‖ đƣợc Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành thống nhất cùng với hệ thống quy 

phạm phụng vụ tƣơng đối hoàn chỉnh, đã hình thành ―mô hình hội nhập mang tính thể 

chế hóa‖; trong khi đó, Giáo phận Côn Minh, do thiếu các quy phạm thống nhất trên 

phạm vi toàn quốc và chịu tác động của mô hình Giáo hội ―công khai‖ – Giáo hội 

―hầm trú‖, lại thể hiện ―mô hình ứng phó đa dạng‖. 

Phân tích ―phƣơng diện nghệ thuật – biểu đạt‖ (âm nhạc phụng vụ) trong chƣơng 

này cho thấy: Giáo phận Bắc Ninh, thông qua việc xây dựng Ủy ban Thánh nhạc, cơ chế 

thẩm định của Giám mục và hệ thống đào tạo có tính hệ thống, đã hình thành ―mô hình 

thúc đẩy mang tính thể chế hóa‖; trong khi đó, Giáo phận Côn Minh, do nguồn gốc sách 

thánh ca đa dạng, thiếu cơ chế thẩm định thống nhất và chịu tác động của sự đan xen giữa 

nhiều nền văn hóa dân tộc, lại thể hiện ―mô hình đa dạng nhƣng phân mảnh‖. 

Nhƣ vậy, mô hình khác biệt giữa hai giáo phận trên hai phƣơng diện này có mức 

độ nhất quán rất cao. Sự nhất quán xuyên suốt giữa các phƣơng diện cho thấy sự khác 

biệt trong quá trình bản địa hóa của Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh, cả 

trong lĩnh vực thờ cúng tổ tiên và âm nhạc phụng vụ, không phải là sự khác biệt mang 

tính kỹ thuật trong một lĩnh vực cụ thể, mà là sự phản ánh có tính hệ thống của những 

khác biệt về nền tảng thể chế và hình thức tổ chức của hai Giáo hội. Hệ thống phẩm 

trật Giáo hội thống nhất tại Việt Nam cung cấp nền tảng tổ chức cho ―bản địa hóa 

mang tính thể chế hóa‖; trong khi đó, mô hình Giáo hội ―công khai‖ – ―hầm trú‖ cùng 

tồn tại và sự thiếu vắng các quy phạm thống nhất trên phạm vi toàn quốc tại Trung 

Quốc khiến thực hành bản địa hóa tại Giáo phận Côn Minh khó hình thành một cơ chế 

thúc đẩy mang tính hệ thống. 

 

 

 

 



 114 

KẾT LUẬN 

Luận văn này lấy lý thuyết ―bản địa hóa Công giáo‖ làm khung lý luận cốt lõi, 

đồng thời tiến hành nghiên cứu so sánh một cách có hệ thống về thực hành thờ cúng 

tổ tiên và âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Bắc Ninh của Công giáo Việt Nam và Giáo 

phận Côn Minh của Công giáo Trung Quốc, trên hai phƣơng diện: ―nghi lễ – thực 

hành‖ và ―nghệ thuật – biểu đạt‖. Nghiên cứu nhằm trả lời hai câu hỏi cốt lõi. Thứ 

nhất, thực hành bản địa hóa trong lĩnh vực thờ cúng tổ tiên và âm nhạc tại hai giáo 

phận lần lƣợt thể hiện những đặc điểm nhƣ thế nào? Thứ hai, đâu là những nguyên 

nhân căn bản dẫn đến sự khác biệt giữa hai giáo phận? 

Về phƣơng diện lý luận, luận văn dựa trên tinh thần bản địa hóa của Công đồng 

Vatican II, xây dựng khung phân tích ba chiều gồm ―phƣơng diện nghi lễ – thực 

hành‖, ―phƣơng diện nghệ thuật – biểu đạt‖ và ―phƣơng diện thần học – quan niệm‖, 

đồng thời vận dụng hai phƣơng diện đầu tiên vào nghiên cứu so sánh thực chứng. Về 

phƣơng diện bối cảnh lịch sử, luận văn chỉ ra quỹ đạo lịch sử của Công giáo Việt Nam 

và Trung Quốc ―từ nguồn gốc chung đến những con đƣờng phát triển khác nhau‖: từ 

việc các tu sĩ Dòng Tên truyền giáo vào hai quốc gia với chiến lƣợc ―tiếp biến văn 

hóa‖, đến những khó khăn chung do ―Tranh luận về Nghi lễ Trung Hoa‖ đặt ra, tiếp 

đó là sự chuyển hƣớng tƣơng đồng sau Công đồng Vatican II, và cuối cùng là quá 

trình phát triển khác biệt do những khác biệt về môi trƣờng chính trị, hệ sinh thái văn 

hóa và cơ cấu thể chế của Giáo hội. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn cho thấy, trong cả hai lĩnh vực là tƣởng nhớ tổ 

tiên và âm nhạc phụng vụ, thực hành bản địa hóa của Giáo hội Công giáo tại Việt 

Nam và Trung Quốc đều thể hiện một sự chuyển biến cốt lõi giống nhau: từ ―sự du 

nhập mô hình văn hóa Công giáo phƣơng Tây‖ trong giai đoạn đầu sang ―sự kết hợp 

giữa cốt lõi đức tin phƣơng Tây và thực hành truyền thống địa phƣơng‖. 

Logic chung của quá trình chuyển biến này là: cốt lõi đức tin — bao gồm việc tôn 

thờ Thiên Chúa và niềm tin vào Đức Kitô — vẫn đƣợc duy trì, nhƣng các hình thức 

văn hóa dùng để biểu đạt đức tin, chẳng hạn nhƣ thời gian, không gian, vật dụng và 

hành vi trong thực hành tƣởng nhớ tổ tiên; chất liệu âm nhạc, nhạc cụ và ngôn ngữ 

trong phụng vụ, đã từng bƣớc đƣợc bản địa hóa. Trong lĩnh vực thực hành tƣởng nhớ 
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tổ tiên, ngƣời Công giáo tại hai giáo phận đều tiếp nhận một cách tƣơng đối đầy đủ 

―phần cứng‖ và ―phần mềm‖ của truyền thống địa phƣơng. 

Về phƣơng diện vật dụng: Trên bàn thờ tổ tiên của ngƣời Công giáo tại Bắc Ninh 

có lƣ hƣơng, chân nến, đỉnh đồng và chân nến hình chim hạc; trên bàn thờ tổ tiên của 

ngƣời Công giáo tại Côn Minh cũng có lƣ hƣơng, chân nến, bài vị hoặc di ảnh tổ tiên. 

Những vật dụng truyền thống này không bị thay thế bằng các vật phẩm đƣợc ―Công 

giáo hóa‖, mà đƣợc đƣa trực tiếp vào không gian đời sống đức tin của các gia đình 

Công giáo. 

Về phƣơng diện thời gian: Ngƣời Công giáo tại cả hai giáo phận đều thực hành 

tƣởng nhớ tổ tiên vào các dịp truyền thống địa phƣơng nhƣ Tết Nguyên đán, ngày giỗ 

của tổ tiên, Trung Nguyên, Trung thu và các dịp lễ, Tết khác, với nhịp thời gian tƣơng 

đối tƣơng đồng với cộng đồng không theo Công giáo tại địa phƣơng. 

Về phƣơng diện hành vi: Ngƣời Công giáo tại cả hai giáo phận đều duy trì các 

hành vi truyền thống nhƣ dâng hƣơng, dâng lễ vật, cúi đầu kính lễ, quỳ lạy và tảo mộ. 

―Làm giỗ‖ và ―ăn giỗ‖, với tƣ cách là những thực hành cốt lõi trong văn hóa tƣởng 

nhớ tổ tiên của Việt Nam và Trung Quốc, đều đƣợc duy trì tƣơng đối đầy đủ trong đời 

sống của ngƣời Công giáo tại hai giáo phận. 

Về phƣơng diện chức năng xã hội: Những chức năng xã hội mà việc tƣởng nhớ tổ 

tiên đảm nhiệm, nhƣ đoàn tụ gia đình và giao lƣu giữa hàng xóm, đều đƣợc duy trì 

trong đời sống của ngƣời Công giáo tại cả hai giáo phận. 

Những thực tế trên cho thấy: bản chất của quá trình bản địa hóa không phải là 

―Công giáo cải biến truyền thống‖, mà là ―truyền thống đi vào đời sống Công giáo‖. 

Các vật dụng truyền thống thay thế cho những hạn chế của phƣơng Tây đối với việc 

tƣởng nhớ tổ tiên; thời gian truyền thống thay thế cho sự chi phối độc quyền của lịch 

phụng vụ phƣơng Tây; các hành vi truyền thống thay thế cho những hình thức tƣởng 

niệm theo mô hình phƣơng Tây; và các chức năng xã hội truyền thống thay thế cho 

hình thức biểu đạt đức tin mang tính cá nhân hóa của phƣơng Tây. 

Trong lĩnh vực âm nhạc phụng vụ, ngƣời Công giáo tại hai giáo phận cũng tiếp 

nối và vận dụng các nguồn tài nguyên âm nhạc truyền thống của địa phƣơng. 
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Về phƣơng diện nhạc cụ: Giáo phận Bắc Ninh đƣa một cách có hệ thống các nhạc 

cụ truyền thống của ngƣời Kinh nhƣ Bộ trống Trắc, đàn Nhị, đàn Tranh, đàn Tam vào 

không gian phụng vụ; tại khu vực Vân Nam, nơi Giáo phận Côn Minh tọa lạc, các 

nhạc cụ dân tộc nhƣ khèn Sheng, đàn Nhị, Vân la cũng đƣợc thử nghiệm sử dụng tại 

một số giáo xứ. Những nhạc cụ này không phải là ―nhạc cụ Công giáo‖, mà là ―nhạc 

cụ địa phƣơng‖ — việc ngƣời Công giáo đƣa chúng vào phụng vụ tự thân đã là một 

bằng chứng cốt lõi cho quá trình bản địa hóa ở phƣơng diện vật dụng. 

Về phƣơng diện chất liệu âm nhạc: Sáng tác thánh nhạc tại Giáo phận Bắc Ninh 

tiếp thu các giai điệu của dân ca Quan họ và hệ thống điệu thức của dân ca đồng bằng 

Bắc Bộ; ở cấp độ Giáo hội Công giáo Trung Quốc, có thể kể đến những nguồn tƣ liệu 

lịch sử về sáng tác thánh nhạc bản địa nhƣ Thiên nhạc chính âm phổ của Ngô Ngƣ 

Sơn và Thánh nhạc kinh phổ của Tiền Đức Minh. 

Về phƣơng diện ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Trung lần lƣợt thay thế tiếng 

Latinh trở thành ngôn ngữ đƣợc sử dụng trong phụng vụ; lời ca thánh ca cũng thể hiện 

những đặc điểm về nhịp điệu và âm vận của ngôn ngữ bản địa. 

Về phƣơng diện chủ thể sáng tác: Chủ thể sáng tác thánh nhạc đã từng bƣớc chuyển từ 

các nhà truyền giáo nƣớc ngoài sang các nữ tu và giáo dân là những ngƣời sáng tác tại địa 

phƣơng, qua đó thể hiện năng lực ―tự chủ sáng tác‖ của Giáo hội địa phƣơng. 

Những thực tế trên cho thấy: bản chất của quá trình bản địa hóa không phải là 

―âm nhạc Công giáo cải biến âm nhạc địa phƣơng‖, mà là ―âm nhạc địa phƣơng đi 

vào phụng vụ Công giáo‖. Khi ngƣời Công giáo tại Bắc Ninh nghe thấy âm sắc của 

đàn Nhị trong Thánh lễ, hay khi ngƣời Công giáo thuộc các dân tộc thiểu số tại Vân 

Nam cùng đọc kinh theo phƣơng thức truyền thống của dân tộc mình trong tang lễ, thì 

những gì họ thực hành không còn đơn thuần là ―âm nhạc Công giáo phƣơng Tây‖, mà 

là một hình thức âm nhạc Công giáo đã đƣợc bản địa hóa, trong đó đức tin Công giáo 

đƣợc biểu đạt thông qua truyền thống âm nhạc địa phƣơng. 

1. Những phát hiện chính của nghiên cứu 

1.1. Hai giáo phận thể hiện mô hình khác biệt “hội nhập mang tính thể chế hóa và 

ứng phó đa dạng” trên “phương diện nghi lễ – thực hành” 

Trong thực hành thờ cúng tổ tiên, dƣới sự hƣớng dẫn thống nhất của ―Hƣớng dẫn 

về việc thờ cúng tổ tiên‖ do Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành năm 2019, Giáo 
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phận Bắc Ninh đã hình thành một hệ thống bản địa hóa mang tính hệ thống, từ trật tự phân 

tầng của không gian bàn thờ gia đình, quy trình đƣợc quy phạm hóa của nghi lễ tang ma, 

đến việc đƣa ―tổ tiên‖ vào Kinh nguyện Thánh Thể trong Thánh lễ. Thực hành thờ cúng tổ 

tiên tại Giáo phận Bắc Ninh mang đặc điểm ―từ trên xuống‖ và đƣợc quy phạm hóa thống 

nhất; mỗi khâu của quá trình bản địa hóa đều có cơ sở thể chế rõ ràng. 

Trong khi đó, do thiếu các quy phạm thống nhất trên phạm vi toàn quốc và chịu 

tác động của sự phân tách giữa Giáo hội ―công khai‖ và Giáo hội ―hầm trú‖, thực 

hành thờ cúng tổ tiên tại Giáo phận Côn Minh thể hiện diện mạo đa dạng và phân 

mảnh. Thực hành thờ cúng tổ tiên của ngƣời Công giáo Hán, chủ yếu thể hiện qua 

việc tảo mộ vào dịp Thanh Minh; sự thay thế nghi lễ của ngƣời Công giáo Miêu với 

hình thức ―lấy Thiên Chúa thay thế tổ tiên‖; cùng với sự căng thẳng giữa truyền thống 

của ngƣời Di và các yêu cầu của chính sách, thể hiện qua trƣờng hợp tang lễ của linh 

mục Trƣơng Văn Xƣơng, đã cùng tạo nên một diện mạo bản địa hóa mang tính ―từ 

dƣới lên‖, linh hoạt trong ứng phó nhƣng thiếu thống nhất. 

1.2. Hai giáo phận: “thúc đẩy mang tính thể chế hóa” và “đa dạng nhưng phân 

mảnh” trên phương diện nghệ thuật – biểu đạt 

Trong lĩnh vực âm nhạc phụng vụ, Giáo phận Bắc Ninh đã xây dựng một chuỗi cơ 

chế tƣơng đối hoàn chỉnh cho quá trình bản địa hóa âm nhạc thông qua việc xây dựng 

Ủy ban Thánh nhạc, cơ chế thẩm định sách thánh ca với sự phê chuẩn của Giám mục 

(Imprimatur), hệ thống đào tạo có tính hệ thống bao phủ sáu giáo hạt, cùng những quy 

phạm rõ ràng về việc sử dụng nhạc cụ, trong đó xác định ranh giới phụng vụ giữa 

―động‖ và ―tĩnh‖. Những nghiên cứu học thuật về nhóm trống Trắc và Đại hội Thánh 

nhạc năm 2024 với hơn 1.300 ngƣời tham dự càng cho thấy tính hệ thống và khả năng 

duy trì lâu dài của mô hình này. 

Trong khi đó, âm nhạc phụng vụ tại Giáo phận Côn Minh, do nguồn gốc sách 

thánh ca đa dạng (từ Giai điệu của tình yêu đến Tiếng vọng năm hỷ), thiếu cơ chế 

thẩm định thống nhất và chịu sự đan xen của nhiều nền văn hóa dân tộc, đã thể hiện 

diện mạo ―đa dạng nhƣng phân mảnh‖. Mặc dù các nghiên cứu về khu vực giáp ranh 

Vân Nam-Tây Tạng-Tứ Xuyên, tiêu biểu nhƣ công trình Thánh vịnh vùng tuyết của 

Tôn Thần Huệ, đã cho thấy bức tranh phong phú về quá trình bản địa hóa âm nhạc 
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Công giáo tại Vân Nam và các khu vực lân cận, nhƣng thực hành thánh nhạc tại chính 

Giáo phận Côn Minh vẫn thiếu một cơ chế thúc đẩy mang tính thể chế hóa. 

1.3. Sự nhất quán giữa hai phương diện bắt nguồn từ những nền tảng thể chế 

khác nhau 

Mô hình khác biệt giữa hai phƣơng diện và hai giáo phận có mức độ nhất quán rất 

cao: Giáo phận Bắc Ninh đều thể hiện đặc điểm ―thể chế hóa‖ trong cả hai lĩnh vực 

thờ cúng tổ tiên và âm nhạc, trong khi Giáo phận Côn Minh đều mang diện mạo 

―phân mảnh‖ trên cả hai lĩnh vực. Sự nhất quán xuyên suốt giữa các phƣơng diện này 

cho thấy sự khác biệt trong thực hành bản địa hóa của hai giáo phận không phải là kết 

quả của những lựa chọn mang tính kỹ thuật trong một lĩnh vực cụ thể, mà là sự phản 

ánh có tính hệ thống của những khác biệt về nền tảng thể chế và hình thức tổ chức của 

hai Giáo hội. 

Hệ thống phẩm trật Giáo hội thống nhất của Việt Nam, mối quan hệ đầy đủ với 

Tòa Thánh và sự chỉ đạo thống nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tạo nền 

tảng tổ chức cho quá trình bản địa hóa mang tính thể chế hóa tại Giáo phận Bắc Ninh. 

Trong khi đó, mô hình Giáo hội ―công khai‖ – Giáo hội ―hầm trú‖ cùng tồn tại, sự 

thiếu vắng các quy phạm thống nhất trên phạm vi toàn quốc và bối cảnh văn hóa đa 

dân tộc tại Trung Quốc khiến quá trình bản địa hóa tại Giáo phận Côn Minh khó hình 

thành một cơ chế thúc đẩy mang tính hệ thống. 

Bên cạnh đó, sự khác biệt trong mức độ duy trì của truyền thống thờ cúng tổ tiên 

tại hai quốc gia — ―tính tiếp nối mạnh‖ của truyền thống thờ cúng tổ tiên tại Việt 

Nam và ―tính tiếp nối yếu‖ của truyền thống này tại Trung Quốc — cũng góp phần 

định hình những áp lực và con đƣờng bản địa hóa khác nhau tại hai giáo phận. 

2. Đóng góp về mặt lý luận 

Thứ nhất, cung cấp một trƣờng hợp nghiên cứu so sánh xuyên quốc gia về quá 

trình bản địa hóa Công giáo. Hiện nay, các nghiên cứu học thuật về bản địa hóa Công 

giáo phần lớn tập trung vào trƣờng hợp của một quốc gia hoặc một giáo phận riêng lẻ, 

trong khi còn thiếu góc nhìn so sánh xuyên quốc gia. Thông qua việc so sánh Giáo hội 

Công giáo tại Việt Nam và Trung Quốc — hai quốc gia cùng thuộc không gian văn 

hóa Nho giáo — luận văn cho thấy cùng một truyền thống văn hóa, cụ thể là thờ cúng 
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tổ tiên, có thể hình thành những con đƣờng bản địa hóa khác nhau trong những môi 

trƣờng chính trị và thể chế khác nhau, qua đó làm phong phú thêm cơ sở thực chứng 

của lý thuyết bản địa hóa. 

Thứ hai, xây dựng một khung phân tích đa chiều có tính khả dụng. Luận văn thao 

tác hóa khái niệm trừu tƣợng ―bản địa hóa‖ thành khung phân tích ba chiều gồm 

―phƣơng diện nghi lễ – thực hành‖, ―phƣơng diện nghệ thuật – biểu đạt‖ và ―phƣơng 

diện thần học – quan niệm‖, đồng thời vận dụng hai phƣơng diện đầu tiên vào phân 

tích thực chứng. Khung phân tích này có thể cung cấp một công cụ tham chiếu cho 

các nghiên cứu tƣơng tự về quá trình bản địa hóa tôn giáo. 

Thứ ba, làm rõ vai trò định hình của yếu tố thể chế đối với quá trình bản địa hóa. 

Kết quả phân tích cho thấy mức độ và mô hình bản địa hóa không chỉ phụ thuộc vào 

các yếu tố văn hóa, chẳng hạn nhƣ mức độ bền vững của các truyền thống văn hóa 

bản địa, mà còn phụ thuộc đáng kể vào nền tảng thể chế của Giáo hội. Hệ thống phẩm 

trật Giáo hội thống nhất, mối quan hệ với Tòa Thánh và các cơ quan hƣớng dẫn phụng 

vụ ở cấp quốc gia là những điều kiện thể chế quan trọng để thúc đẩy quá trình bản địa 

hóa một cách có hệ thống. 

3. Ý nghĩa về mặt thực tiễn 

Những phát hiện của luận văn có ý nghĩa tham khảo nhất định đối với thực hành 

mục vụ của Giáo hội Công giáo và công tác quản lý văn hóa. 

Đối với Giáo hội, kinh nghiệm của Giáo phận Bắc Ninh cho thấy cơ chế thúc đẩy 

mang tính thể chế hóa là nền tảng bảo đảm tính bền vững của quá trình bản địa hóa. 

Việc xây dựng Ủy ban Thánh nhạc, cơ chế thẩm định của Giám mục và hệ thống đào 

tạo có tính hệ thống giúp quá trình bản địa hóa không phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân 

của một số giáo sĩ hoặc nhạc sĩ, mà trở thành một bộ phận hữu cơ của hệ thống thể chế 

Giáo hội. Trong khi đó, kinh nghiệm của Giáo phận Côn Minh cho thấy rằng, trong 

điều kiện thiếu cơ chế thống nhất, quá trình bản địa hóa tuy có thể duy trì tính linh 

hoạt và đa dạng, nhƣng đồng thời cũng có thể phải đối mặt với những thách thức nhƣ 

thiếu thống nhất về tiêu chuẩn và sự phân mảnh trong thực hành. 

Đối với các nhà quản lý văn hóa, kinh nghiệm của hai giáo phận cho thấy bản địa 

hóa văn hóa tôn giáo là một quá trình tự nhiên của sự thích nghi văn hóa, đồng thời 
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cũng là một phƣơng thức quan trọng để thúc đẩy sự chung sống hài hòa giữa tôn giáo 

và xã hội. Việc thấu hiểu và hỗ trợ những nỗ lực hội nhập văn hóa của các cộng đồng 

tôn giáo trong khuôn khổ đức tin của họ có thể góp phần thúc đẩy sự tƣơng tác lành 

mạnh giữa tôn giáo và văn hóa bản địa. 

4. Hạn chế của nghiên cứu và hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

Luận văn này vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định nhƣ sau. Thứ nhất, hạn chế về 

tƣ liệu. Tƣ liệu học thuật công khai về Giáo phận Côn Minh ít phong phú hơn đáng kể 

so với Giáo phận Bắc Ninh. Đặc biệt, trong lĩnh vực âm nhạc phụng vụ, luận văn còn 

dựa tƣơng đối nhiều vào các tƣ liệu mang tính khái quát về Công giáo Trung Quốc 

cũng nhƣ các kết quả nghiên cứu về khu vực Vân Nam và các vùng lân cận, trong khi 

tƣ liệu điền dã trực tiếp về Giáo phận Côn Minh còn tƣơng đối hạn chế. 

Thứ hai, hạn chế về phƣơng diện phân tích. Luận văn tiến hành phân tích so sánh 

từ ―phƣơng diện nghi lễ – thực hành‖ và ―phƣơng diện nghệ thuật – biểu đạt‖, nhƣng 

chƣa thể đi sâu so sánh từ ―phƣơng diện thần học – quan niệm‖. Cụ thể, luận văn chƣa 

thể khảo sát một cách có hệ thống cách thức tín hữu tại hai giáo phận lý giải ý nghĩa 

thần học của việc bản địa hóa trong thờ cúng tổ tiên và âm nhạc, cũng nhƣ cách họ 

điều hòa mối quan hệ giữa căn tính Công giáo với căn tính dân tộc và quốc gia. Việc 

phân tích phƣơng diện này đòi hỏi nguồn tƣ liệu điền dã và phỏng vấn chuyên sâu hơn 

để làm cơ sở. 

Thứ ba, vấn đề về tính đại diện của trƣờng hợp nghiên cứu. Mặc dù Giáo phận 

Bắc Ninh và Giáo phận Côn Minh đều có những đặc điểm mang tính điển hình trong 

phạm vi quốc gia của mình, nhƣng kinh nghiệm của hai giáo phận này không thể 

đƣợc sử dụng để đại diện một cách đơn giản cho toàn bộ diện mạo của Công giáo Việt 

Nam và Công giáo Trung Quốc. 

Trên cơ sở những hạn chế nêu trên, các nghiên cứu trong tƣơng lai có thể đƣợc 

triển khai theo những hƣớng sau: thứ nhất, bổ sung tƣ liệu điền dã về Giáo phận Côn 

Minh, đặc biệt là tƣ liệu ghi âm thực địa về âm nhạc phụng vụ và phỏng vấn tín hữu; 

thứ hai, đi sâu vào ―phƣơng diện thần học – quan niệm‖, tập trung khảo sát nhận thức 

về bản địa hóa của tín hữu cũng nhƣ quá trình kiến tạo căn tính; thứ ba, mở rộng phạm 

vi so sánh sang nhiều giáo phận hoặc nhiều quốc gia hơn, từ đó kiểm nghiệm tính phổ 

quát của những phát hiện đƣợc trình bày trong luận văn. 
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PHỤ LỤC LUẬN VĂN 

Phụ lục 1: Một số hình ảnh về Giáo phận Bắc Ninh (Việt Nam) và Giáo phận 

Côn Minh (Trung Quốc) 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 1: Toàn cảnh Giáo Xứ chính 

tòa Bắc Ninh 
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Giáo Phận Bắc Ninh 
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